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HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
TỈNH THÁI NGUYÊN

Số:  01/2023/NQ-HĐND

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Thái Nguyên, ngày 24  tháng 3 năm 2023

NGHỊ QUYẾT
Quy định hỗ trợ kinh phí cho các cơ sở giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông, 
Trung tâm giáo dục nghề nghiệp - giáo dục thường xuyên công lập  thuộc 

tỉnh Thái Nguyên quản lý 

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH THÁI NGUYÊN
 KHÓA XIV, KỲ HỌP THỨ MƯỜI MỘT (KỲ HỌP CHUYÊN ĐỀ)

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật Ngân sách nhà nước ngày 25 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật Giáo dục ngày 14 tháng 6 năm 2019;

Căn cứ Nghị định số 60/2021/NĐ-CP ngày 21 tháng 6 năm 2021 của Chính phủ 
quy định cơ chế tự chủ tài chính của đơn vị sự nghiệp công lập;

Căn cứ Nghị định số 81/2021/NĐ-CP ngày 27 tháng 8 năm 2021 của
 Chính phủ quy định về cơ chế thu, quản lý học phí đối với cơ sở giáo dục thuộc 
hệ thống giáo dục quốc dân và chính sách miễn, giảm học phí, hỗ trợ chi phí 
học tập; giá dịch vụ trong lĩnh vực giáo dục, đào tạo;

Thực hiện Nghị quyết số 165/NQ-CP ngày 20 tháng 12 năm 2022 của 
Chính phủ về học phí đối với cơ sở giáo dục và đào tạo công lập năm học 2022 - 2023; 
Công văn số 694/BGDĐT-KHTC ngày 23 tháng 02 năm 2023 của Bộ Giáo dục 
và Đào tạo về việc triển khai thực hiện Nghị quyết số 165/NQ-CP ngày 20 tháng 12 
năm 2022 của Chính phủ;

Xét Tờ trình số 17/TTr-UBND ngày 18 tháng 3 năm 2023 của Ủy ban 
nhân dân tỉnh Thái Nguyên dự thảo Nghị quyết quy định hỗ trợ kinh phí cho các 
cơ sở giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông, trung tâm giáo dục nghề nghiệp - 
giáo dục thường xuyên công lập thuộc tỉnh Thái Nguyên quản lý; Báo cáo thẩm tra 
của Ban Kinh tế - ngân sách Hội đồng nhân dân tỉnh; ý kiến thảo luận của đại biểu 
Hội đồng nhân dân tỉnh tại kỳ họp.

QUYẾT NGHỊ:
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Điều 1. Phạm vi điều chỉnh, đối tượng áp dụng

1. Phạm vi điều chỉnh

Nghị quyết này quy định hỗ trợ kinh phí cho các cơ sở giáo dục mầm non, 
giáo dục phổ thông, Trung tâm giáo dục nghề nghiệp - giáo dục thường xuyên 
công lập thuộc tỉnh Thái Nguyên quản lý, để thực hiện Nghị quyết số 165/NQ-CP 
ngày 20 tháng 12 năm 2022 của Chính phủ về học phí đối với cơ sở giáo dục và 
đào tạo công lập năm học 2022 - 2023. 

2. Đối tượng áp dụng 

a) Các cơ sở giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông, Trung tâm giáo dục 
nghề nghiệp - giáo dục thường xuyên công lập thực hiện chương trình giáo dục 
phổ thông chưa tự đảm bảo chi thường xuyên thuộc tỉnh Thái Nguyên quản lý 
(sau đây viết tắt là các cơ sở giáo dục công lập).

b) Các cơ quan, tổ chức, cá nhân khác có liên quan.

Điều 2. Nội dung hỗ trợ

1. Ngân sách nhà nước hỗ trợ cho các cơ sở giáo dục công lập phần chênh 
lệch tăng thêm giữa mức thu học phí năm học 2022 - 2023 (theo Nghị quyết số 
18/2022/NQ-HĐND ngày 29 tháng 8 năm 2022 của Hội đồng nhân dân tỉnh 
Thái Nguyên quy định mức thu học phí đối với cơ sở giáo dục mầm non, giáo dục 
phổ thông công lập thuộc hệ thống giáo dục quốc dân năm học 2022 - 2023 
thuộc tỉnh Thái Nguyên quản lý) so với mức thu học phí năm học 2021 - 2022 
(theo Nghị quyết số 12/2021/NQ-HĐND ngày 12 tháng 8 năm 2021 của Hội đồng 
nhân dân tỉnh Thái Nguyên quy định mức thu học phí đối với cấp học mầm non 
và cấp học phổ thông công lập thuộc hệ thống giáo dục quốc dân năm học 
2021 - 2022 thuộc tỉnh Thái Nguyên quản lý) để thực hiện hoàn trả học phí cho 
trẻ em mầm non, học sinh đang theo học tại các cơ sở giáo dục công lập. 

2. Nguồn kinh phí: Nguồn ngân sách nhà nước theo phân cấp ngân sách 
hiện hành và các nguồn kinh phí hợp pháp khác.

Điều 3. Tổ chức thực hiện

1. Giao Ủy ban nhân dân tỉnh tổ chức thực hiện Nghị quyết theo đúng quy 
định của pháp luật.

2. Giao Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh, các Ban Hội đồng nhân dân tỉnh, 
các Tổ đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh và đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh 
giám sát việc thực hiện Nghị quyết.
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Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân tỉnh Thái Nguyên Khóa XIV, 
Kỳ họp thứ mười một (Kỳ họp chuyên đề) thông qua ngày 24 tháng 3 năm 2023 
và có hiệu lực thi hành từ ngày 24 tháng 3 năm 2023./. 

CHỦ TỊCH

Phạm Hoàng Sơn
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HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
TỈNH THÁI NGUYÊN

Số: 02/2023/NQ-HĐND

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Thái Nguyên, ngày  24   tháng 3 năm 2023

NGHỊ QUYẾT
Bãi bỏ quy định về lệ phí đăng ký cư trú trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên 

tại Nghị quyết số 49/2016/NQ-HĐND ngày 08 tháng 12 năm 2016 và Nghị quyết 
số 08/2017/NQ-HĐND ngày 21 tháng 7 năm 2017 của Hội đồng nhân dân tỉnh 

 
   HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH THÁI NGUYÊN

KHÓA XIV, KỲ HỌP THỨ MƯỜI MỘT (KỲ HỌP CHUYÊN ĐỀ)

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015; 

Căn cứ Luật Phí và lệ phí ngày 25 tháng 11 năm 2015;

Căn cứ Luật Cư trú ngày 13 tháng 11 năm 2020;

Căn cứ Thông tư số 85/2019/TT-BTC ngày 29 tháng 11 năm 2019 của      
Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn về phí và lệ phí thuộc thẩm quyền quyết định 
của Hội đồng nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;

Căn cứ Thông tư số 75/2022/TT-BTC ngày 22 tháng 12 năm 2022 của   
Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp và quản lý lệ phí 
đăng ký cư trú;

Xét Tờ trình số 18/TTr-UBND ngày 20 tháng 3 năm 2023 của Ủy ban 
nhân dân tỉnh Thái Nguyên dự thảo Nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh 
bãi bỏ quy định về lệ phí đăng ký cư trú trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên tại 
Nghị quyết số 49/2016/NQ-HĐND ngày 08 tháng 12 năm 2016 và Nghị quyết số 
08/2017/NQ-HĐND ngày 21 tháng 7 năm 2017 của Hội đồng nhân dân tỉnh; 
Báo cáo thẩm tra của Ban Kinh tế - ngân sách Hội đồng nhân dân tỉnh; ý kiến 
thảo luận của đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh tại kỳ họp.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Bãi bỏ các quy định về lệ phí đăng ký cư trú trên địa bàn tỉnh 
Thái Nguyên

1. Bãi bỏ khoản 9 Điều 1 của Nghị quyết số 49/2016/NQ-HĐND ngày 08 
tháng 12 năm 2016; khoản 9 Điều 2 của Quy định ban hành kèm theo Nghị quyết 
số 49/2016/NQ-HĐND ngày 08 tháng 12 năm 2016 của Hội đồng nhân dân tỉnh 
Thái Nguyên quy định về phí và lệ phí trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên. 
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2. Bãi bỏ khoản 4 Điều 1 của Nghị quyết số 08/2017/NQ-HĐND ngày 21 
tháng 7 năm 2017 của Hội đồng nhân dân tỉnh Thái Nguyên quy định mức trích 
từ các khoản thu hồi phát hiện qua công tác thanh tra đã thực nộp vào ngân sách 
nhà nước; mức phân bổ kinh phí đảm bảo cho công tác xây dựng văn bản quy phạm 
pháp luật; nội dung, mức chi cho công tác quản lý nhà nước về thi hành pháp luật 
xử lý vi phạm hành chính; bổ sung mức thu lệ phí đăng ký cư trú trên địa bàn 
tỉnh Thái Nguyên. 

Điều 2. Tổ chức thực hiện

1. Giao Ủy ban nhân dân tỉnh tổ chức thực hiện Nghị quyết theo đúng   
quy định của pháp luật.

2. Giao Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh, các Ban Hội đồng nhân dân tỉnh, 
các Tổ đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh và đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh 
giám sát việc thực hiện Nghị quyết.

Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân tỉnh Thái Nguyên Khóa XIV, 
Kỳ họp thứ mười một (Kỳ họp chuyên đề) thông qua ngày 24 tháng 3 năm 2023 và 
có hiệu lực từ ngày 04 tháng 4 năm 2023./.

CHỦ TỊCH

Phạm Hoàng Sơn
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UỶ BAN NHÂN DÂN 
TỈNH THÁI NGUYÊN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số: 05/2023/QĐ-UBND Thái Nguyên, ngày 04  tháng 04 năm 2023
          

QUYẾT ĐỊNH
Ban hành Quy định thu gom, vận chuyển và xử lý chất thải rắn y tế

trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH THÁI NGUYÊN

Căn cứ Luật Tổ chức Chính quyền địa phương năm 2015; Luật sửa đổi      
bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức Chính quyền 
địa phương năm 2019.

Căn cứ Luật Bảo vệ môi trường năm 2020;

Căn cứ Nghị định số 08/2022/NĐ-CP ngày 10/01/2022 của Chính phủ       
quy định chi tiết một số điều của Luật Bảo vệ môi trường;

Căn cứ Thông tư số 02/2022/TT-BTNMT ngày 10/01/2022 của Bộ trưởng   
Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định chi tiết một số điều của Luật Bảo vệ môi trường;

Căn cứ Thông tư số 20/2021/TT-BYT ngày 26/11/2021 của Bộ trưởng        
Bộ Y tế quy định về quản lý chất thải y tế trong phạm vi khuôn viên cơ sở y tế;

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường tại Tờ trình số  
112/TTr-STNMT ngày 09/3/2023 về việc ban hành Quyết định Quy định thu gom, 
vận chuyển và xử lý chất thải rắn y tế trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Quy định thu gom, vận chuyển 
và xử lý chất thải rắn y tế trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày 20 tháng 4 năm 2023. 

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc các Sở: Tài nguyên và 
Môi trường, Y tế; Thủ trưởng các sở, ban, ngành; Chủ tịch UBND các huyện,        
thành phố, các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH 
PHÓ CHỦ TỊCH

Lê Quang Tiến
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ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH THÁI NGUYÊN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

                
QUY ĐỊNH

Thu gom, vận chuyển và xử lý chất thải rắn y tế 
trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên

(Kèm theo Quyết định số 05/2023/QĐ-UBND ngày 04/4/2023 
của Ủy ban nhân dân tỉnh Thái Nguyên)

Chương I
QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh 

Quy định này quy định chi tiết việc thu gom, vận chuyển và xử lý chất thải 
rắn y tế trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên theo quy định tại Khoản 6 Điều 62 Luật Bảo vệ 
môi trường (không quy định việc quản lý chất thải y tế trong phạm vi khuôn viên      
cơ sở y tế). 

Điều 2. Đối tượng áp dụng

1. Quy định này áp dụng đối với cơ sở y tế bao gồm các cơ sở khám bệnh, 
chữa bệnh; cơ sở y tế dự phòng; cơ sở đào tạo khối ngành sức khỏe; cơ sở          
nghiên cứu, xét nghiệm, kiểm nghiệm, kiểm định, thử nghiệm y, dược và có phát sinh 
chất thải rắn y tế trong quá trình hoạt động trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên.

2. Các cơ sở thu gom, vận chuyển, xử lý chất thải rắn y tế nguy hại,            
chất thải rắn y tế thông thường.

3. Các cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan đến chất thải rắn y tế trên     
địa bàn tỉnh Thái Nguyên.

Điều 3. Giải thích từ ngữ 

1. Các từ ngữ được sử dụng trong quy định này được hiểu như sau: 

a) Quản lý chất thải rắn y tế là quá trình giảm thiểu, phân định, phân loại, 
thu gom, lưu giữ, vận chuyển, tái chế, tái sử dụng, xử lý chất thải rắn y tế và      
giám sát quá trình thực hiện.

b) Vận chuyển chất thải rắn y tế là quá trình chuyên chở chất thải rắn y tế 
từ nơi lưu giữ chất thải trong cơ sở y tế đến cơ sở xử lý chất thải hoặc đến cụm 
lưu giữ, xử lý chất thải y tế nguy hại (trường hợp thực hiện xử lý chất thải y tế 
nguy hại theo mô hình cụm) hoặc từ cơ sở y tế, cụm lưu giữ chất thải y tế            
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nguy hại đến cơ sở xử lý chất thải nguy hại.

2. Các từ ngữ quy định tại Điều 3 Luật Bảo vệ môi trường và Điều 3, Điều 4 
Thông tư số 20/2021/TT-BYT ngày 26/11/2021 của Bộ Y tế Quy định về quản lý 
chất thải y tế trong phạm vi khuôn viên cơ sở y tế sử dụng trong quy định này gồm:

a) Chất thải rắn là chất thải ở thể rắn hoặc bùn thải. 

b) Chất thải rắn y tế là chất thải phát sinh từ hoạt động của cơ sở y tế,         
bao gồm chất thải y tế nguy hại, chất thải rắn thông thường.

c) Chất thải rắn y tế nguy hại là bao gồm chất thải lây nhiễm và chất thải 
nguy hại không lây nhiễm quy định tại khoản 2 và khoản 3 Điều 4 Thông tư số 
20/2021/TT-BYT, trừ chất thải lây nhiễm dạng lỏng (gồm dịch dẫn lưu sau        
phẫu thuật, thủ thuật y khoa, dịch thải bỏ chứa máu của cơ thể người hoặc chứa 
vi sinh vật gây bệnh; hóa chất thải bỏ có thành phần, tính chất nguy hại vượt 
ngưỡng chất thải nguy hại hoặc có cảnh báo nguy hại trên bao bì từ nhà sản xuất 
và dung dịch rửa phim X- Quang, nước thải từ thiết bị xét nghiệm, phân tích và 
các dung dịch thải bỏ có yếu tố nguy hại vượt ngưỡng chất thải nguy hại). 

d) Chất thải lây nhiễm là chất thải thấm, dính, chứa máu của cơ thể hoặc 
chứa vi sinh vật gây bệnh.

đ) Chất thải rắn thông thường là nhóm các chất thải được quy định tại khoản 
4 Điều 4 Thông tư số 20/2021/TT-BYT.  

Điều 4. Quy định chung và nguyên tắc thu gom, vận chuyển và xử lý 
chất thải rắn y tế 

1. Cơ sở y tế phải đảm bảo đáp ứng các yêu cầu về thu gom, phân loại,      
xử lý chất thải rắn quy định tại Khoản 1 Điều 62 Luật Bảo vệ môi trường. 

2. Chất thải y tế lây nhiễm, chất thải nguy hại không lây nhiễm và chất thải 
rắn thông thường phải được quản lý theo đúng quy định pháp luật trong toàn bộ 
quá trình phát sinh, giảm thiểu, phân loại, thu gom, lưu giữ, trung chuyển,            
vận chuyển, tái sử dụng, tái chế, xử lý, tiêu hủy. Cụ thể như sau: 

a) Chất thải rắn y tế nguy hại phải được thu gom, phân loại riêng với         
chất thải rắn thông thường trước khi đưa vào khu vực lưu giữ tại cơ sở phát sinh 
theo quy định của pháp luật về thu gom, vận chuyển và xử lý chất thải y tế.

b) Chất thải rắn y tế nguy hại phát sinh từ các cơ sở y tế phải được xử lý 
ngay tại cơ sở y tế nếu có đủ điều kiện về cơ sở vật chất, công nghệ, trang thiết bị, 
nguồn lực và cơ sở pháp lý (có giấy phép môi trường do cơ quan chức năng có 
thẩm quyền cấp) hoặc thuê đơn vị có giấy phép xử lý chất thải nguy hại theo quy 
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định tại Thông tư số 02/2022/TT-BTNMT, hạn chế xử lý phân tán tại các cơ sở y tế.

c) Chất thải rắn y tế thông thường phải được phân loại, thu gom riêng biệt 
với chất thải rắn y tế nguy hại và được quản lý như đối với chất thải rắn                
công nghiệp thông thường trước khi đưa vào khu vực lưu giữ tại cơ sở phát sinh 
theo quy định của pháp luật về thu gom, vận chuyển và xử lý chất thải rắn y tế.

3. Việc thu gom, phân loại, lưu giữ, quản lý chất thải y tế trong phạm vi        
khuôn viên cơ sở y tế được thực hiện theo quy định tại Thông tư số 20/2021/TT-BYT 
ngày 26/11/2021 của Bộ Y tế và các quy định pháp luật về bảo vệ môi trường. 

4. Thiết lập và tổ chức thực hiện cụm lưu giữ chất thải y tế nguy hại tập trung 
tại các Trung tâm y tế, Bệnh viện đa khoa của các huyện, thành phố (sau đây gọi 
chung là cụm lưu giữ chất thải y tế) để thu gom, lưu giữ chất thải y tế nguy hại từ các 
trạm y tế xã, phường, thị trấn và các cơ sở khám chữa bệnh khác trên phạm vi             
địa bàn của các huyện, thành phố về cơ sở xử lý chất thải. Gồm: Trung tâm y tế     
thành phố Thái Nguyên; Trung tâm y tế thành phố Sông Công; Trung tâm y tế      
thành phố Phổ Yên; Bệnh viện đa khoa huyện Phú Bình; Bệnh viện đa khoa huyện 
Đại Từ; Bệnh viện đa khoa huyện Định Hóa; Trung tâm y tế huyện Đồng Hỷ;       
Trung tâm y tế huyện Võ Nhai; Trung tâm y tế huyện Phú Lương.

5. Cụm lưu giữ chất thải rắn y tế và cơ sở y tế có thể thực hiện việc xử lý 
chất thải rắn y tế nguy hại ngay tại cơ sở y tế nếu có đủ điều kiện về cơ sở vật chất, 
công nghệ, trang thiết bị, nguồn lực và cơ sở pháp lý (có giấy phép môi trường do 
cơ quan chức năng có thẩm quyền cấp) hoặc thuê đơn vị có giấy phép xử lý         
chất thải nguy hại theo quy định tại Thông tư số 02/2022/TT-BTNMT. 

6. Trường hợp các cụm lưu giữ chất thải y tế và cơ sở y tế cấp huyện có đủ 
điều kiện để thực hiện việc tự xử lý chất thải y tế ngay tại cơ sở thì việc phân loại 
chất thải y tế được thực hiện trên cơ sở các điều kiện về kỹ thuật và công nghệ 
hiện có của hệ thống xử lý chất thải đã được cơ quan chức năng có thẩm quyền 
cấp phép theo quy định. Hệ thống xử lý chất thải y tế phải bảo đảm chất thải y tế 
được xử lý đạt quy chuẩn kỹ thuật về môi trường; có hệ thống xử lý nước thải, 
khí thải, chất thải rắn phát sinh từ quá trình xử lý chất thải y tế đảm bảo đạt           
quy chuẩn cho phép; có biện pháp kiểm soát, giám sát các thông số ô nhiễm        
phát thải ra môi trường.  

7. Phương tiện, thiết bị thu gom, vận chuyển, xử lý chất thải rắn y tế         
nguy hại phải đáp ứng các yêu cầu kỹ thuật, quy trình quản lý theo quy định, 
không làm thất thoát chất thải ra bên ngoài.

8. Cơ sở thực hiện dịch vụ thu gom, vận chuyển và xử lý chất thải rắn y tế 
nguy hại phải được cơ quan chức năng có thẩm quyền cấp phép theo quy định, 
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bảo đảm chất thải y tế nguy hại được thu gom, vận chuyển và xử lý theo quy định 
về quản lý chất thải nguy hại tại Nghị định số 08/2022/NĐ-CP ngày 10/01/2022 
của Chính phủ và các Quy chuẩn kỹ thuật về môi trường.

9. Các tổ chức cá nhân có phát sinh chất thải y tế và có hoạt động liên quan 
đến chất thải y tế phải thực hiện đầy đủ chế độ báo cáo về công tác quản lý            
chất thải y tế theo quy định cho các cơ quan chức năng theo thẩm quyền quản lý.

10. Các cơ sở y tế, cơ sở vận chuyển, thu gom, xử lý chất thải và các cơ quan, 
tổ chức, cá nhân có hoạt động liên quan đến chất thải rắn y tế phải thực hiện nghiêm 
các quy định tại Điều 6 Luật Bảo vệ môi trường và các quy định pháp luật có liên quan 
đối với các hành vi bị nghiêm cấm trong hoạt động bảo vệ môi trường. 

Chương II
QUY ĐỊNH THU GOM, VẬN CHUYỂN, XỬ LÝ CHẤT THẢI RẮN Y TẾ 

Điều 5. Thu gom, vận chuyển, xử lý chất thải rắn y tế thông thường

1. Thu gom chất thải rắn y tế thông thường: Chất thải rắn y tế thông thường 
phục vụ mục đích tái chế và chất thải rắn y tế thông thường không phục vụ           
mục đích tái chế được thu gom riêng.

2. Vận chuyển, xử lý chất thải rắn y tế thông thường: Chất thải rắn y tế 
thông thường được chuyển giao cho đơn vị chức năng phù hợp để vận chuyển,    
xử lý theo quy định của pháp luật hiện hành.

3. Trên cơ sở Danh mục chất thải rắn thông thường được phép thu gom 
phục vụ mục đích tái chế quy định tại Phụ lục số 01 kèm theo Thông tư 
20/2021/TT-BYT, cơ sở y tế ban hành danh mục chất thải rắn thông thường được 
phép thu gom phục vụ mục đích tái chế phù hợp với tình hình phát sinh chất thải 
của đơn vị.

Điều 6. Thu gom chất thải rắn y tế nguy hại

1. Thu gom chất thải rắn y tế lây nhiễm

a) Cơ sở y tế quy định luồng đi và thời điểm thu gom chất thải lây nhiễm 
phù hợp để hạn chế ảnh hưởng đến khu vực chăm sóc người bệnh và khu vực khác 
trong cơ sở y tế.

b) Dụng cụ thu gom chất thải phải đảm bảo kín, không rò rỉ dịch thải trong 
quá trình thu gom.

c) Chất thải phải thu gom riêng từ nơi phát sinh về khu vực lưu giữ              
chất thải tạm thời trong cơ sở y tế. Trước khi thu gom, túi đựng chất thải phải 
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buộc kín miệng, thùng đựng chất thải phải có nắp đậy kín.

d) Chất thải phải xử lý sơ bộ gần nơi phát sinh để loại bỏ mầm bệnh bằng 
dung dịch khử khuẩn hoặc các thiết bị khử khuẩn. Đối với cơ sở y tế không có 
thiết bị khử khuẩn chất thải, trước khi thu gom túi đựng chất thải có nguy cơ         
lây nhiễm cao phải buộc kín miệng túi và bỏ vào túi đựng chất thải lây nhiễm     
thứ hai, buộc kín miệng túi và bỏ vào thùng thu gom chất thải lây nhiễm, bên 
ngoài thùng có dán nhãn "CHẤT THẢI CÓ NGUY CƠ LÂY NHIỄM CAO", 
được thu gom, lưu giữ riêng biệt tại khu lưu giữ chất thải lây nhiễm để xử lý hoặc 
chuyển giao cho đơn vị chức năng xử lý theo quy định.

đ) Tần suất thu gom chất thải lây nhiễm từ nơi phát sinh về khu lưu giữ   
chất thải trong khuôn viên cơ sở y tế tối thiểu một lần một ngày. Đối với các          
cơ sở y tế có lượng chất thải lây nhiễm phát sinh dưới 05 kg trong một ngày,      
chất thải lây nhiễm được thu gom với tần suất tối thiểu một lần một ngày,             
chất thải lây nhiễm sắc nhọn được thu gom tối thiểu là một lần một tháng.

2. Thu gom chất thải nguy hại không lây nhiễm

a) Chất thải nguy hại không lây nhiễm được thu gom, lưu giữ riêng tại khu 
lưu giữ chất thải trong cơ sở y tế.

b) Thiết bị y tế bị vỡ, hỏng, đã qua sử dụng thải bỏ có chứa thuỷ ngân được 
thu gom và lưu giữ riêng trong các hộp bằng nhựa hoặc các vật liệu phù hợp,      
bảo đảm không bị rò rỉ, phát tán hơi thuỷ ngân ra môi trường.

Điều 7. Vận chuyển, chuyển giao, xử lý chất thải rắn y tế nguy hại

1. Các cơ sở y tế tự xử lý chất thải rắn y tế nguy hại tại chỗ phải thực hiện    
vận chuyển chất thải rắn y tế nguy hại từ các khu vực phát sinh về khu vực lưu giữ 
chất thải rắn y tế của đơn vị để xử lý đảm bảo đúng quy định pháp luật về thu gom, 
vận chuyển và xử lý chất thải rắn y tế nguy hại. Cơ sở y tế tự xử lý chất thải y tế 
nguy hại phải đáp ứng yêu cầu về bảo vệ môi trường quy định tại khoản 2 Điều 70 
Nghị định số 08/2022/NĐ-CP. Trường hợp công trình xử lý chất thải rắn y tế   
nguy hại của cơ sở không đảm bảo hoặc sự cố phát sinh chất thải tạm thời gây   
quá tải thì phải hợp đồng với đơn vị có chức năng xử lý chất thải nguy hại để        
xử lý theo quy định.

2. Các cơ sở y tế không đủ điều kiện xử lý chất thải y tế nguy hại tại chỗ 
phải thuê đơn vị có giấy phép môi trường có đầy đủ chức năng xử lý chất thải 
nguy hại phù hợp với loại chất thải cần vận chuyển để thực hiện vận chuyển đến 
nơi xử lý hoặc có thể hợp đồng lưu giữ, xử lý chất thải rắn y tế nguy hại với       
cụm lưu giữ chất thải rắn y tế nguy hại trên địa bàn. Trường hợp các cơ sở y tế có 
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hợp đồng dịch vụ lưu giữ, xử lý chất thải y tế nguy hại với cụm lưu giữ chất thải 
y tế nguy hại tự vận chuyển chất thải y tế đến cụm lưu giữ chất thải y tế nguy hại 
trên địa bàn bằng các phương tiện cá nhân phải gắn thiết bị lưu chứa chất thải        
y tế nguy hại chuyên dụng đảm bảo yêu cầu vệ sinh môi trường và các quy định 
về vận chuyển chất thải nguy hại trong quá trình vận chuyển; ghi chép đầy đủ       
số lượng chất thải sau mỗi lần chuyển giao trong sổ giao nhận chất thải theo mẫu 
quy định tại Phụ lục 06 kèm theo Thông tư số 20/2021/TT-BYT.

3. Khu vực lưu giữ chất thải y tế tại các cụm lưu giữ chất thải y tế nguy hại 
phải đáp ứng các yêu cầu kỹ thuật theo quy định tại Mục A Phụ lục số 03 của   
Thông tư 20/2021/TT-BYT. Khu vực lưu giữ chất thải y tế tại các cơ sở y tế phải 
đáp ứng các yêu cầu kỹ thuật theo quy định tại Mục B Phụ lục số 03 Thông tư 
20/2021/TT-BYT.

4. Điều kiện về bảo vệ môi trường khi vận chuyển, xử lý chất thải rắn y tế 
nguy hại quy định tại Điều 42 Thông tư số 02/2022/TT-BTNMT. Cung đường và 
thời gian vận chuyển chất thải rắn y tế nguy hại thực hiện theo quy định của tỉnh 
Thái Nguyên về tuyến đường, thời gian vận chuyển chất thải nguy hại. 

5. Việc chuyển giao chất thải y tế của các cơ sở y tế, cụm lưu giữ chất thải 
y tế cho các cơ sở xử lý chất thải (đối với cơ sở không tự xử lý chất thải rắn y tế) 
phải đảm bảo các yêu cầu theo quy định tại Điều 12 Thông tư số 20/2021/TT-BYT 
và sử dụng chứng từ chất thải nguy hại thực hiện theo Mẫu số 04 - Phụ lục III      
Thông tư số 02/2022/TT-BTNMT. 

Điều 8. Chế độ báo cáo và hồ sơ lưu trữ

1. Các cơ sở y tế thực hiện chế độ báo cáo theo quy định tại Điều 13       
Thông tư số 20/2021/TT-BYT, trong đó:

a) Các trạm y tế xã, phường, thị trấn và các cơ sở y tế có hợp đồng dịch vụ 
lưu giữ, xử lý chất thải ý tế nguy hại với cụm lưu giữ chất thải y tế nguy hại gửi 
báo cáo kết quả thu gom, vận chuyển và xử lý chất thải y tế định kỳ cho              
Trung tâm y tế cấp huyện, cụm lưu giữ chất thải y tế, phòng Tài nguyên và           
Môi trường các huyện, thành phố để tổng hợp, theo dõi.

b) Các Bệnh viện, Trung tâm y tế, cụm lưu giữ chất thải y tế và các cơ sở   
y tế tự xử lý chất thải y tế nguy hại, cơ sơ sở y tế hợp đồng xử lý chất thải y tế 
nguy hại với các cơ sở xử lý chất thải nguy hại báo cáo kết quả thu gom,                  
vận chuyển và xử lý chất thải y tế định kỳ cho Sở Y tế, Sở Tài nguyên và               
Môi trường đồng thời gửi phòng Tài nguyên và Môi trường cấp huyện để             
tổng hợp theo dõi.
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2. Các cơ sở y tế, cụm lưu giữ, xử lý chất thải y tế phải lưu giữ tại cơ sở các 
hồ sơ về môi trường và các giấy tờ, tài liệu có liên quan khác quy định tại            
Điều 14 Thông tư số 20/2021/TT-BYT.

Chương III
TRÁCH NHIỆM CỦA CƠ SỞ Y TẾ VÀ CƠ SỞ XỬ LÝ CHẤT THẢI RẮN Y TẾ

Điều 9. Trách nhiệm của các cơ sở phát sinh chất thải rắn y tế

1. Tổ chức thực hiện thu gom, phân loại, lưu giữ, vận chuyển, xử lý        
chất thải y tế theo quy định. Đảm bảo cơ sở vật chất, trang thiết bị, nhân lực, 
kinh phí và các điều kiện cần thiết khác để thực hiện việc thu gom, phân loại, 
lưu giữ, vận chuyển, xử lý chất thải y tế đáp ứng yêu cầu bảo vệ môi trường.     
Bố trí khu vực lưu giữ chất thải y tế tại cơ sở phải đáp ứng các yêu cầu kỹ thuật 
theo quy định tại Mục B Phụ lục số 03 Thông tư 20/2021/TT-BYT.

2. Bố trí kinh phí để chi trả chi phí dịch vụ lưu giữ, xử lý chất thải y tế            
cho cụm lưu giữ chất thải y tế nguy hại hoặc cơ sở xử lý chất thải nếu trực tiếp 
chuyển giao xử lý chất thải y tế cho cơ sở xử lý chất thải.

3. Tổ chức vận chuyển chất thải y tế nguy hại đến cụm lưu giữ chất thải       
y tế trên địa bàn đảm bảo yêu cầu về thời gian và các yêu cầu về kỹ thuật; chỉ hợp đồng 
chuyển giao xử lý chất thải với cơ sở xử lý chất thải có đủ điều kiện đảm bảo      
đáp ứng yêu cầu quy định về xử lý chất thải nguy hại theo quy định tại Điều 69, 
Điều 70, Điều 72 Nghị định số 08/2022/NĐ-CP, đã được cơ quan chức năng có 
thẩm quyền cấp phép. Lập sổ theo dõi giao nhận chất thải y tế với cơ sở đã            
tiếp nhận lưu giữ, xử lý chất thải y tế của đơn vị. 

4. Thường xuyên kiểm tra, phổ biến, tuyên tuyền, tập huấn kiến thức, quy 
định pháp luật về bảo vệ môi trường, quản lý chất thải y tế đối với nhân viên y tế.

5. Bố trí cán bộ quản lý, theo dõi, thống kê, cập nhật hồ sơ, tài liệu,             
hợp đồng dịch vụ lưu giữ, xử lý chất thải, số liệu báo cáo về công tác thu gom, 
vận chuyển và xử lý chất thải y tế của đơn vị. Chấp hành chế độ kiểm tra của        
cơ quan có thẩm quyền về quản lý chất thải rắn y tế. 

6. Phê duyệt kế hoạch và bố trí trang thiết bị phòng ngừa, ứng phó sự cố 
môi trường do chất thải rắn y tế gây ra (trong đó bao gồm cả phương án xử lý 
trong trường hợp lượng chất thải rắn nguy hại gia tăng bất thường do dịch bệnh 
hoặc lý do bất khả kháng) hoặc trình cơ quan chức năng có thẩm quyền phê duyệt 
theo quy định. 

Điều 10. Trách nhiệm của cụm lưu giữ chất thải y tế nguy hại

16 CÔNG BÁO THÁI NGUYÊN/Số 14+15/Ngày 20-4-2023



1. Thực hiện việc thu gom, vận chuyển, xử lý chất thải y tế, lưu trữ hồ sơ, 
báo cáo công tác quản lý chất thải y tế theo quy định pháp luật về bảo vệ                
môi trường và tại Quy định này.

2. Bố trí lãnh đạo và ít nhất 01 cán bộ chuyên trách về công tác quản lý   
chất thải y tế tại cơ sở. Thực hiện nghiêm chế độ báo cáo, công tác quản lý,             
lưu trữ hồ sơ, giấy tờ, tài liệu, hợp đồng, báo cáo về công tác thu gom, vận chuyển, 
xử lý chất thải. Chấp hành chế độ kiểm tra của cơ quan có thẩm quyền về quản lý 
chất thải rắn y tế. 

3. Lập kế hoạch và bố trí kinh phí đảm bảo điều kiện duy trì chế độ lưu giữ 
chất thải y tế đáp ứng yêu cầu bảo vệ môi trường.

4. Bố trí khu vực lưu giữ chất thải y tế tại cụm lưu giữ chất thải y tế            
nguy hại phải đáp ứng các yêu cầu kỹ thuật theo quy định tại Mục A Phụ lục 03 
của Thông tư 20/2021/TT-BYT.

Điều 11. Trách nhiệm của cơ sở xử lý chất thải rắn y tế  

1. Các cơ sở xử lý chất thải chỉ được hợp đồng xử lý chất thải y tế với các 
cơ sở y tế khi được cơ quan chức năng có thẩm quyền cấp phép hoạt động              
vận chuyển, xử lý chất thải y tế trên địa bàn tỉnh. Các cơ sở xử lý chất thải y tế 
nguy hại phải được Bộ Tài nguyên và Môi trường cấp phép.

2. Lập, sử dụng, lưu trữ và quản lý chứng từ chất thải nguy hại, báo cáo 
quản lý chất thải nguy hại và hồ sơ, tài liệu, nhật ký liên quan đến công tác              
thu gom, vận chuyển, xử lý chất thải rắn y tế nguy hại theo quy định. Lập sổ         
theo dõi riêng đối với từng cơ sở y tế theo hợp đồng, chấp hành chế độ báo cáo, 
kiểm tra hồ sơ theo yêu cầu của cơ quan chức năng của tỉnh.

3. Công khai, cung cấp thông tin về loại, số lượng chất thải nguy hại            
thu gom, xử lý, phương pháp xử lý; thông tin về tên, địa chỉ chủ nguồn thải          
chất thải nguy hại được thu gom, xử lý và các thông tin về môi trường khác cần 
phải công khai, cung cấp thông tin theo quy định tại Điều 114 của Luật Bảo vệ 
môi trường.

Chương IV
TRÁCH NHIỆM CỦA CƠ QUAN QUẢN LÝ 

Điều 12. Trách nhiệm của Sở Y tế

1. Chỉ đạo, hướng dẫn, kiểm tra việc thực hiện Quy định này trên địa bàn tỉnh.

2. Hướng dẫn các Bệnh viện, Trung tâm y tế cấp huyện tổ chức thực hiện việc 
lưu giữ, xử lý chất thải y tế nguy hại theo mô hình cụm lưu giữ chất thải rắn y tế tại 
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Bệnh viện, Trung tâm y tế cấp huyện trên địa bàn tỉnh tùy theo tình hình và nhu cầu 
thực tế. 

3. Chỉ đạo các cơ sở y tế trực thuộc lập kế hoạch quản lý chất thải y tế,       
đề xuất nhu cầu và dự toán các kinh phí trình các cấp có thẩm quyền.

4. Tổ chức tập huấn, phổ biến, truyền thông các quy định về quản lý          
chất thải y tế cho các cơ sở y tế thuộc phạm vi quản lý. 

5. Chủ trì tham mưu xây dựng quy định về giá dịch vụ lưu giữ, xử lý          
chất thải y tế nguy hại đối với các cơ sở y tế xử lý chất thải y tế nguy hại theo     
mô hình cụm.

6. Đề xuất nguồn kinh phí đầu tư, nâng cấp, vận hành công trình, thiết bị, 
hệ thống xử lý chất thải y tế đối với các cơ sở y tế thuộc thẩm quyền quản lý gửi 
Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tài chính để tổng hợp tham mưu, báo cáo cấp có   
thẩm quyền theo quy định. 

7. Quản lý, thống kê, chia sẻ, công bố thông tin về các vấn đề bệnh tật           
liên quan đến các chất ô nhiễm; quản lý, chia sẻ, trao đổi, công bố thông tin về các 
chất ô nhiễm có tác động đến sức khỏe con người; đánh giá chi phí và thiệt hại     
kinh tế do bệnh tật, các vấn đề về sức khỏe liên quan đến ô nhiễm môi trường; 

8. Chỉ đạo, hướng dẫn các cơ sở y tế trực thuộc triển khai biện pháp giám sát, 
dự phòng bệnh tật, các vấn đề về sức khỏe con người do các chất ô nhiễm gây ra.

9. Gửi Cục quản lý môi trường - Bộ Y tế, UBND tỉnh, Sở Tài nguyên và 
Môi trường Báo cáo kết quả quản lý chất thải rắn y tế theo Điều 13 Thông tư số 
20/2021/TT-BYT.

Điều 13. Trách nhiệm của Sở Tài nguyên và Môi trường

1. Chủ trì, phối hợp với các sở, ban, ngành có liên quan tổ chức xây dựng 
báo cáo công tác bảo vệ môi trường theo quy định của Luật Bảo vệ môi trường. 

2. Phối hợp với Sở Y tế, Ủy ban nhân dân cấp huyện và các đơn vị liên quan 
hướng dẫn, kiểm tra, thanh tra công tác bảo vệ môi trường đối với các cơ sở y tế,      
cơ sở xử lý chất thải rắn y tế trên địa bàn tỉnh và việc thực hiện Quy định này. 

3. Phối hợp với Sở Y tế hướng dẫn thực hiện quy định về bảo vệ môi trường, 
tổ chức đào tạo, truyền thông, phổ biến pháp luật về thu gom, vận chuyển, xử lý     
chất thải rắn y tế cho các cơ sở y tế trên địa bàn tỉnh.

Điều 14. Trách nhiệm của Sở Tài chính 

Tham mưu cho UBND tỉnh bố trí kinh phí chi sự nghiệp bảo vệ môi trường 
theo phân cấp để thực hiện hỗ trợ trang thiết bị thu gom, lưu giữ chất thải rắn y tế 
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tại các cơ sở y tế và tại các cụm lưu giữ chất thải rắn y tế nguy hại thuộc nhiệm vụ 
chi của ngân sách cấp tỉnh.

Điều 15. Trách nhiệm của Sở Kế hoạch và Đầu tư 

Tham mưu cho cấp có thẩm quyền bố trí kinh phí chi đầu tư phát triển cho 
bảo vệ môi trường theo phân cấp để hỗ trợ thực hiện xây dựng, cải tạo các khu vực 
lưu giữ chất thải rắn y tế; hỗ trợ mua sắm trang thiết bị thu gom, lưu giữ chất thải       
y tế tại các cụm lưu giữ chất thải y tế nguy hại thuộc nhiệm vụ chi của ngân sách cấp 
tỉnh theo dự án đầu tư.

Điều 16. Trách nhiệm của Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố

1. Chỉ đạo Phòng Tài nguyên và Môi trường chủ trì, phối hợp với Phòng Y tế 
kiểm tra, hướng dẫn các cơ sở y tế trên địa bàn thực hiện việc thu gom, phân loại, 
lưu giữ chất thải rắn y tế tại cơ sở và hợp đồng vận chuyển, chuyển giao lưu giữ,      
xử lý chất thải rắn y tế theo quy định. 

2. Tổ chức theo dõi, giám sát, cảnh báo, quản lý chất lượng môi trường và 
quản lý chất thải trên địa bàn theo thẩm quyền.

3. Thanh tra, kiểm tra, xử lý vi phạm pháp luật về bảo vệ môi trường theo 
thẩm quyền hoặc chuyển người có thẩm quyền xử lý theo quy định của pháp luật; 
giải quyết khiếu nại, tố cáo, kiến nghị về bảo vệ môi trường.

4. Bố trí kinh phí theo phân cấp để hỗ trợ thực hiện hỗ trợ thực hiện                 
xây dựng, cải tạo các khu vực lưu giữ chất thải rắn y tế; hỗ trợ mua sắm trang       
thiết bị thu gom, lưu giữ chất thải y tế nguy hại tại các cụm lưu giữ chất thải y tế 
nguy hại thuộc nhiệm vụ chi của ngân sách cấp huyện. 

5. Thực hiện đầy đủ trách nhiệm quản lý nhà nước về bảo vệ môi trường 
theo quy định.

Chương V
TỔ CHỨC THỰC HIỆN VÀ ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH

Điều 17. Tổ chức thực hiện

1. Các đối tượng quy định tại Điều 2 của Quy định này phải chấp hành nghiêm 
các yêu cầu của Quy định này và các quy định pháp luật khác có liên quan.

 2. Sở Tài nguyên và Môi trường chủ trì, phối hợp với các sở, ngành           
liên quan hướng dẫn và tổ chức thực hiện Quy định này. Các sở, ban, ngành và 
UBND các cấp căn cứ vào chức năng, nhiệm vụ quyền hạn được giao tiến hành 
kiểm tra, đôn đốc các cơ sở y tế thực hiện nghiêm Quy định này.
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Điều 18. Điều khoản thi hành

Trong quá trình thực hiện, nếu có phát sinh khó khăn, vướng mắc, đề nghị 
các cơ quan, tổ chức và các cơ sở y tế kịp thời phản ánh đến Sở Tài nguyên và 
Môi trường, Sở Y tế và các cơ quan liên quan để xem xét, giải quyết theo thẩm 
quyền hoặc báo cáo, đề xuất Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét, quyết định./.

*****
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ỦY BAN NHÂN DÂN 
TỈNH THÁI NGUYÊN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số: 06/2023/QĐ-UBND Thái Nguyên, ngày 07 tháng 04 năm 2023 

QUYẾT ĐỊNH
Quy định về điều kiện, tiêu chí, quy mô, tỷ lệ để tách khu đất

thành dự án độc lập trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH THÁI NGUYÊN

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương năm 2015; Luật sửa đổi,  
bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền 
địa phương năm 2019;

Căn cứ Luật Đất đai ngày 29 tháng 11 năm 2013;

Căn cứ Luật Đầu tư ngày 17 tháng 6 năm 2020;

Căn cứ Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ  
Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đất đai;

Căn cứ Nghị định số 148/2020/NĐ-CP ngày 18/12/2020 của Chính phủ 
sửa đổi, bổ sung một số nghị định quy định chi tiết thi hành Luật Đất đai;

Căn cứ Nghị định số 31/2021/NĐ-CP ngày 26/3/2021 của Chính phủ quy 
định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Đầu tư;

Theo đề nghị của Sở Tài nguyên và Môi trường tại Tờ trình số 434/TTr-STNMT 
ngày 05/8/2022; Văn bản số 392/STNMT-QLĐĐ ngày 10/02/2023.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng

1. Phạm vi điều chỉnh

Quyết định này quy định về điều kiện, tiêu chí, quy mô, tỷ lệ để tách khu đất 
thành dự án độc lập đối với dự án có sử dụng phần diện tích đất do Nhà nước 
giao đất để quản lý quy định tại Điều 8 của Luật Đất đai năm 2013, đất nông nghiệp         
sử dụng vào mục đích công ích, đất mà người đang sử dụng đất không có quyền 
chuyển nhượng, cho thuê, góp vốn bằng quyền sử dụng đất theo quy định       
của pháp luật về đất đai và không có tài sản gắn liền với đất mà phần diện tích 
đất này có vị trí nằm xen kẽ với phần diện tích đất đã nhận chuyển nhượng,   
thuê quyền sử dụng đất, nhận góp vốn bằng quyền sử dụng đất.

2. Đối tượng áp dụng
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Cơ quan nhà nước thực hiện nhiệm vụ quản lý nhà nước về đất đai;   
người sử dụng đất theo quy định tại Điều 5 Luật Đất đai năm 2013; các đối 
tượng khác có liên quan đến việc quản lý, sử dụng đất đai.

Điều 2. Giải thích từ ngữ

Trong Quyết định này, các từ ngữ dưới đây được hiểu như sau:

1. Khu đất là phần diện tích do Nhà nước giao đất để quản lý quy định   
tại Điều 8 Luật Đất đai năm 2013; đất nông nghiệp sử dụng vào mục đích     
công ích; đất mà người đang sử dụng đất không có quyền chuyển nhượng, cho thuê, 
góp vốn bằng quyền sử dụng đất theo quy định của pháp luật về đất đai và không có 
tài sản gắn liền với đất.

2. Dự án độc lập được hiểu là dự án đầu tư mà khi thực hiện hay chấm dứt 
hoạt động không ảnh hưởng đến dự án khác.

Điều 3. Các điều kiện, tiêu chí, quy mô và tỷ lệ để tách khu đất thành 
dự án độc lập

1. Các điều kiện, tiêu chí để tách khu đất thành dự án độc lập

a) Phù hợp với quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất hoặc quy hoạch chi tiết 
xây dựng đô thị, quy hoạch xây dựng điểm dân cư nông thôn, quy hoạch xây dựng 
xã nông thôn mới đã được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt;

b) Khu đất tách thành dự án độc lập bao gồm một hoặc nhiều thửa liền nhau, 
không bị chia cắt bởi các thửa đất do Chủ đầu tư dự án nhận chuyển nhượng, 
thuê quyền sử dụng đất, nhận góp vốn bằng quyền sử dụng đất;

c) Có ít nhất một mặt tiếp giáp với tuyến đường giao thông hiện có (chiều rộng 
đường nhỏ nhất là 7,0m trở lên) hoặc tuyến đường giao thông đã được quy hoạch 
(chiều rộng đường nhỏ nhất là 7,0m trở lên) hoặc có đường kết nối vào khu đất 
(chiều rộng đường nhỏ nhất là 7,0m trở lên);

d) Khu đất không có tranh chấp, khiếu nại, tố cáo, vi phạm pháp luật về đất đai 
hoặc có tranh chấp, khiếu nại, tố cáo, vi phạm về đất đai nhưng đã có văn bản     
giải quyết, xử lý của cơ quan có thẩm quyền có hiệu lực pháp luật.

2. Quy mô, tỷ lệ để tách khu đất thành dự án độc lập 

a) Đối với địa bàn các phường, thị trấn thì khu đất có quy mô tối thiểu 
500m2, diện tích khu đất chiếm tỷ lệ tối thiểu 20% so với tổng diện tích đất của 
dự án nhận chuyển nhượng, thuê quyền sử dụng đất, nhận góp vốn bằng quyền 
sử dụng đất; 

b) Đối với địa bàn các xã thì khu đất quy mô tối thiểu 1.000m2, diện tích 
khu đất chiếm tỷ lệ tối thiểu 20% so với tổng diện tích đất của dự án nhận 
chuyển nhượng, thuê quyền sử dụng đất, nhận góp vốn bằng quyền sử dụng đất.
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3. Trường hợp diện tích đất không đủ điều kiện để tách thành dự án      
độc lập thì Ủy ban nhân dân cấp tỉnh căn cứ hiện trạng sử dụng đất và điều kiện 
kinh tế - xã hội của địa phương để tổ chức rà soát, xác định cụ thể quy mô dự án,    
địa điểm đầu tư và quyết định thu hồi đất để giao đất hoặc cho thuê đất thực hiện 
dự án đầu tư không thông qua đấu giá quyền sử dụng đất, không thông qua đấu 
thầu dự án có sử dụng đất và phải xác định giá đất cụ thể để tính thu tiền sử 
dụng đất, tiền thuê đất theo quy định.

Điều 4. Quy định chuyển tiếp

Các dự án đầu tư có sử dụng đất đã được chấp thuận đầu tư trước ngày 
Quyết định này có hiệu lực thi hành mà chưa được Nhà nước giao đất, cho thuê 
đất thì thực hiện như sau:

1. Đối với các dự án có phần diện tích đất quy định tại Khoản 1 Điều 1 
Quyết định này đủ điều kiện, tiêu chí, quy mô và tỷ lệ để tách khu đất thành      
dự án độc lập quy định tại Điều 3 Quyết định này thì thực hiện giao đất,         
cho thuê đất thông qua hình thức đấu giá quyền sử dụng đất theo quy định của 
pháp luật về đất đai đối với diện tích đất đó. Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì   
xem xét, tham mưu giải quyết dự án theo quy định của pháp luật về đầu tư   
trước khi tổ chức đấu giá.

2. Đối với các dự án có phần diện tích đất quy định tại Khoản 1 Điều 1 
Quyết định này không đủ điều kiện, tiêu chí, quy mô và tỷ lệ để tách khu đất 
thành dự án độc lập quy định tại Điều 3 Quyết định này thì thực hiện theo quy 
định tại điểm b Khoản 5 Điều 16 Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 
năm 2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đất đai 
(được sửa đổi, bổ sung tại Khoản 13 Điều 1 Nghị định số 148/2020/NĐ-CP 
ngày 18 tháng 12 năm 2020 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số nghị định 
quy định chi tiết thi hành Luật Đất đai).

Điều 5. Tổ chức thực hiện

1. Trách nhiệm của Sở Tài nguyên và Môi trường

- Chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan hướng dẫn, tổ chức thực 
hiện Quyết định này.

- Chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan rà soát, có ý kiến bằng văn bản 
gửi Sở Kế hoạch và Đầu tư về các dự án đủ điều kiện, tiêu chí, quy mô, tỷ lệ    
để tách phần diện tích đất quy định tại khoản 1 Điều 1 Quyết định này thành dự án 
độc lập.

2. Trách nhiệm của Sở Kế hoạch và Đầu tư 

Chủ trì tổng hợp báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh các nội dung liên quan theo 
chức năng, nhiệm vụ được pháp luật quy định khi tham mưu thủ tục chấp thuận 
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chủ trương đầu tư đối với các dự án đầu tư thuộc các trường hợp quy định tại 
khoản 1 Điều 1 Quyết định này.

3. Trách nhiệm của các sở, ngành, Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố  
có liên quan

Phối hợp với Sở Tài nguyên và Môi trường và Sở Kế hoạch và Đầu tư  
cho ý kiến các nội dung liên quan theo chức năng, nhiệm vụ của ngành, địa phương 
để thực hiện Quyết định này.

Điều 6. Hiệu lực thi hành

1. Hiệu lực thi hành

Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 20 tháng 4 năm 2023.

2. Sửa đổi, bổ sung quy định

Trong quá trình thực hiện, nếu phát sinh vướng mắc thì các cơ quan,       
tổ chức, cá nhân có ý kiến bằng văn bản gửi Sở Tài nguyên và Môi trường và  
Sở Kế hoạch và Đầu tư để tổng hợp, báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét    
sửa đổi, bổ sung cho phù hợp.

3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh; Giám đốc Sở Tài nguyên và 
Môi trường; Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư; Thủ trưởng các sở, ngành liên 
quan; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố và các tổ chức, cá nhân 
có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH

Lê Quang Tiến
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HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
TỈNH THÁI NGUYÊN

Số:  06/NQ-HĐND

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Thái Nguyên, ngày 24 tháng 3 năm 2023

NGHỊ QUYẾT
Thành lập Đoàn giám sát của Hội đồng nhân dân tỉnh về công tác quản lý 

nhà nước về bảo vệ môi trường giai đoạn 2017 - 2022 trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH THÁI NGUYÊN
KHÓA XIV, KỲ HỌP THỨ MƯỜI MỘT (KỲ HỌP CHUYÊN ĐỀ) 

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật Hoạt động giám sát của Quốc hội và Hội đồng nhân dân 
ngày 20 tháng 11 năm 2015;

Căn cứ Nghị quyết số 594/NQ-UBTVQH15 ngày 12 tháng 9 năm 2022 
của Ủy ban Thường vụ Quốc hội hướng dẫn hoạt động giám sát của Hội đồng 
nhân dân, Thường trực Hội đồng nhân dân, Ban của Hội đồng nhân dân, Tổ đại biểu 
Hội đồng nhân dân và đại biểu Hội đồng nhân dân;

Căn cứ Nghị quyết số 22/2022/NQ-HĐND ngày 08 tháng 12 năm 2022 
của Hội đồng nhân dân tỉnh Thái Nguyên về ban hành Quy chế hoạt động của 
Hội đồng nhân dân tỉnh Thái Nguyên Khoá XIV, nhiệm kỳ 2021 - 2026;

Căn cứ Nghị quyết số 33/NQ-HĐND ngày 20 tháng 7 năm 2022 của 
Hội đồng nhân dân tỉnh Thái Nguyên về Chương trình giám sát năm 2023 của 
Hội đồng nhân dân tỉnh Thái Nguyên; 

Xét Tờ trình số 34/TTr-HĐND ngày 20 tháng 3 năm 2023 của Thường trực 
Hội đồng nhân dân tỉnh Thái Nguyên thành lập Đoàn giám sát của Hội đồng 
nhân dân tỉnh về công tác quản lý nhà nước về bảo vệ môi trường giai đoạn 
2017 - 2022 địa bàn tỉnh Thái Nguyên; ý kiến thảo luận của đại biểu Hội đồng 
nhân dân tỉnh tại kỳ họp.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thành lập Đoàn giám sát của Hội đồng nhân dân tỉnh về công tác 
quản lý nhà nước về bảo vệ môi trường giai đoạn 2017 - 2022 trên địa bàn 
tỉnh Thái Nguyên.

(Có danh sách thành viên Đoàn giám sát kèm theo)

Điều 2. Nội dung, phạm vi, đối tượng giám sát
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1. Nội dung, phạm vi giám sát: Giám sát công tác quản lý nhà nước về 
bảo vệ môi trường giai đoạn 2017 - 2022 trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên (từ ngày 
01/01/2017 đến 31/12/2022).

2. Đối tượng giám sát: Ủy ban nhân dân tỉnh. 

Điều 3. Tổ chức thực hiện

1. Giao ông Đỗ Đức Công, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch 
Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh làm Trưởng Đoàn giám sát; chịu trách nhiệm 
tổ chức, chỉ đạo hoạt động của Đoàn giám sát.

2. Giao bà Mai Thị Thúy Nga, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, 
Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh làm Phó Trưởng đoàn; 

3. Giao ông Lê Văn Tâm, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Ủy viên 
Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh, Trưởng ban Kinh tế - ngân sách Hội đồng 
nhân dân tỉnh làm Phó Trưởng đoàn.

4. Giao Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh chỉ đạo Đoàn giám sát xây dựng 
kế hoạch giám sát và tổ chức triển khai thực hiện.

5. Đoàn giám sát thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn theo đúng quy định tại 
khoản 2 Điều 62 Luật Hoạt động giám sát của Quốc hội và Hội đồng nhân dân 
năm 2015; báo cáo Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh về kết quả giám sát tại 
Phiên họp tháng 11 năm 2023; trình Hội đồng nhân dân tỉnh xem xét tại kỳ họp 
thường lệ cuối năm 2023.

6. Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh, Ủy ban nhân dân tỉnh, Đoàn giám sát, 
các Ban Hội đồng nhân dân tỉnh, các Tổ đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh, 
Thường trực Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố và 
các cơ quan, đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.  

Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân tỉnh Thái Nguyên Khóa XIV, 
Kỳ họp thứ mười một (Kỳ họp chuyên đề) thông qua ngày 24 tháng 3 năm 2023./.

CHỦ TỊCH 

Phạm Hoàng Sơn 
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DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĐOÀN GIÁM SÁT 
(Kèm theo Nghị quyết số 06/NQ-HĐND ngày 24 tháng 3 năm 2023

của Hội đồng nhân dân tỉnh Thái Nguyên)

I. THÀNH VIÊN ĐOÀN GIÁM SÁT
1. Ông Đỗ Đức Công, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch 

Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh, Trưởng Đoàn giám sát;
2. Bà Mai Thị Thúy Nga, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Phó Chủ tịch 

Hội đồng nhân dân tỉnh, Phó Trưởng đoàn;
3. Ông Lê Văn Tâm, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Ủy viên 

Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh, Trưởng ban Kinh tế - ngân sách Hội đồng 
nhân dân tỉnh, Phó Trưởng đoàn;

4. Ông Ân Văn Thanh, Ủy viên Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh, 
Trưởng ban Dân tộc Hội đồng nhân dân tỉnh, thành viên;

5. Bà Nguyễn Thị Thúy Nga, Ủy viên Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh, 
Trưởng ban Văn hóa - xã hội Hội đồng nhân dân tỉnh, thành viên;

6. Ông Trần Văn Khương, Ủy viên Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh, 
Trưởng ban Pháp chế Hội đồng nhân dân tỉnh, thành viên;

7. Bà Lê Thị Thu An, Phó Trưởng ban Kinh tế - ngân sách Hội đồng nhân 
dân tỉnh, thành viên;

8. Bà Phó Thị Thủy, Phó Trưởng ban Pháp chế Hội đồng nhân dân tỉnh, 
thành viên; 

9. Bà Đoàn Bách Thảo, Phó Trưởng ban Văn hóa - xã hội Hội đồng nhân dân tỉnh, 
thành viên;

10. Ông Hoàng Trần Nam, Phó Trưởng ban Dân tộc Hội đồng nhân dân tỉnh, 
thành viên;

11. Tổ Trưởng Tổ đại biểu HĐND tỉnh đơn vị các huyện, thành phố 
nơi Đoàn đến giám sát.

II. ĐẠI BIỂU MỜI THAM GIA ĐOÀN GIÁM SÁT
1. Đại diện Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh;
2. Đại diện Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh;
3. Đại diện Thường trực Hội đồng nhân dân các huyện, thành phố 

nơi Đoàn đến giám sát.
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HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
TỈNH THÁI NGUYÊN

Số: 07/NQ-HĐND

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Thái Nguyên, ngày   24  tháng 3 năm 2023

NGHỊ QUYẾT
Về việc cho ý kiến bổ sung Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 

2021 - 2025 vốn ngân sách Trung ương thực hiện các Chương trình 
mục tiêu quốc gia giai đoạn 2021 - 2025

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH THÁI NGUYÊN 
KHÓA XIV,  KỲ HỌP THỨ MƯỜI MỘT (KỲ HỌP CHUYÊN ĐỀ)

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật Đầu tư công ngày 13 tháng 6  năm 2019;

Căn cứ Luật Ngân sách nhà nước ngày 25 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Nghị quyết số 29/2021/QH15 ngày 28 tháng 7 năm 2021 của 
Quốc hội về Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021 - 2025;

Căn cứ Nghị quyết số 973/2020/UBTVQH14 ngày 08 tháng 7 năm 2020 
của Ủy ban Thường vụ Quốc hội quy định về các nguyên tắc, tiêu chí và 
định mức phân bổ vốn đầu tư công nguồn ngân sách nhà nước giai đoạn 
2021 - 2025;

Căn cứ Nghị quyết số 517/NQ-UBTVQH15 ngày 22 tháng 5 năm 2022 
của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về việc phân bổ ngân sách Trung ương 
giai đoạn 2021 - 2025 và năm 2022 cho các Bộ, cơ quan Trung ương và 
địa phương thực hiện 03 Chương trình mục tiêu quốc gia;

Căn cứ Nghị định số 40/2020/NĐ-CP ngày 06 tháng 4 năm 2020 của 
Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đầu tư công;

Căn cứ Nghị định số 27/2022/NĐ-CP ngày 19 tháng 4 năm 2022 của 
Chính phủ quy định cơ chế quản lý, tổ chức thực hiện các Chương trình mục tiêu 
quốc gia; 

Căn cứ Quyết định số 39/2021/QĐ-TTg ngày 30 tháng 12 năm 2021 của 
Thủ tướng Chính phủ quy định nguyên tắc, tiêu chí, định mức phân bổ vốn 
ngân sách Trung ương và tỷ lệ vốn đối ứng của ngân sách địa phương thực hiện 
Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào 
dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021 - 2030, giai đoạn I: từ năm 2021 
đến năm 2025; 
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Căn cứ Quyết định số 1719/QĐ-TTg ngày 14 tháng 10 năm 2021 của 
Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - 
xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021 - 2030, 
giai đoạn I: từ năm 2021 đến năm 2025;

Căn cứ Quyết định số 652/QĐ-TTg ngày 28 tháng 5 năm 2022 của 
Thủ tướng Chính phủ về việc giao kế hoạch vốn đầu tư phát triển nguồn ngân sách 
Trung ương giai đoạn 2021 - 2025 cho các địa phương thực hiện 03 Chương trình 
mục tiêu quốc gia; 

Căn cứ Quyết định số 147/QĐ-TTg ngày 23 tháng 02 năm 2023 của 
Thủ tướng Chính phủ về việc giao bổ sung kế hoạch vốn đầu tư phát triển 
nguồn ngân sách Trung ương giai đoạn 2021 - 2025 thực hiện 03 Chương trình 
mục tiêu quốc gia và điều chỉnh một số chỉ tiêu mục tiêu, nhiệm vụ của 03 
Chương trình mục tiêu quốc gia tại Quyết định số 652/QĐ-TTg ngày 28 tháng 5 
năm 2022 của Thủ tướng Chính phủ;

Căn cứ Nghị quyết số 01/2022/NQ-HĐND ngày 16 tháng 6 năm 2022 của 
Hội đồng nhân dân tỉnh ban hành Quy định nguyên tắc, tiêu chí, định mức 
phân bổ vốn ngân sách Trung ương và tỷ lệ vốn đối ứng nguồn ngân sách
địa phương thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới 
giai đoạn 2021 - 2025 trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên;

Căn cứ Nghị quyết số 03/2022/NQ-HĐND ngày 16 tháng 6 năm 2022 của 
Hội đồng nhân dân tỉnh ban hành Quy định nguyên tắc, tiêu chí, định mức 
phân bổ vốn ngân sách nhà nước để thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia 
phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi tỉnh Thái Nguyên 
giai đoạn 2021 - 2030, giai đoạn I: Từ năm 2021 đến năm 2025;

Căn cứ Nghị quyết số 26/NQ-HĐND ngày 16 tháng 6 năm 2022 của
 Hội đồng nhân dân tỉnh về việc thông qua phương án phân bổ ngân sách 
Trung ương, ngân sách địa phương thực hiện các chương trình mục tiêu 
quốc gia giai đoạn 2021 - 2025, kế hoạch năm 2022 và dự kiến kế hoạch 
năm 2023 tỉnh Thái Nguyên;

Căn cứ Nghị quyết số 26/2022/NQ-HĐND ngày 08 tháng 12 năm 2022 
của Hội đồng nhân dân tỉnh sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định 
ban hành kèm theo Nghị quyết số 03/2022/NQ-HĐND ngày 16 tháng 6 năm 2022 
của Hội đồng nhân dân tỉnh ban hành Quy định nguyên tắc, tiêu chí, định mức 
phân bổ ngân sách nhà nước để thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển 
kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi tỉnh Thái Nguyên 
giai đoạn 2021 - 2030, giai đoạn I: Từ năm 2021 đến năm 2025;

Xét Tờ trình số 20/TTr-UBND ngày 20 tháng 3 năm 2023 của Ủy ban 
nhân dân tỉnh Thái Nguyên về việc cho ý kiến bổ sung kế hoạch đầu tư công 
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trung hạn giai đoạn 2021 - 2025 vốn ngân sách Trung ương thực hiện các 
Chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2021 - 2025; Báo cáo thẩm tra của 
Ban Kinh tế - ngân sách Hội đồng nhân dân tỉnh; ý kiến thảo luận của đại biểu 
Hội đồng nhân dân tỉnh tại kỳ họp.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thống nhất với ý kiến đề xuất của Ủy ban nhân dân tỉnh về bổ sung 
Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021 - 2025 vốn ngân sách Trung ương 
thực hiện các Chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2021 - 2025 với tổng số vốn: 
117.574 triệu đồng (chi tiết tại Phụ lục I, II kèm theo).

Điều 2. Tổ chức thực hiện

1. Giao Ủy ban nhân dân tỉnh tổ chức thực hiện Nghị quyết theo đúng quy định 
của Luật Đầu tư công năm 2019 và các văn bản pháp luật có liên quan.

2. Giao Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh, các Ban Hội đồng nhân dân tỉnh, 
các Tổ đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh và đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh 
giám sát việc thực hiện Nghị quyết.

Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân tỉnh Thái Nguyên Khóa XIV, 
Kỳ họp thứ mười một (Kỳ họp chuyên đề) thông qua ngày 24 tháng 3 năm 2023./.

CHỦ TỊCH

              Phạm Hoàng Sơn

30 CÔNG BÁO THÁI NGUYÊN/Số 14+15/Ngày 20-4-2023



Phụ lục I

BỔ SUNG KẾ HOẠCH ĐẦU TƯ CÔNG TRUNG HẠN GIAI ĐOẠN 2021 - 2025 VỐN NGÂN SÁCH TRUNG ƯƠNG THỰC HIỆN CÁC 
CHƯƠNG TRÌNH MỤC TIÊU QUỐC GIA GIAI ĐOẠN 2021 - 2025, TỈNH THÁI NGUYÊN

(Kèm theo Nghị quyết số 07/NQ-HĐND ngày 24 tháng 3 năm 2023 của Hội đồng nhân dân tỉnh Thái Nguyên)

    Đơn vị tính: Triệu đồng

TT Dự án

Kế hoạch đầu tư công 
trung hạn vốn ngân sách 

trung ương giai đoạn 2021-
2025 đã giao

Kế hoạch đầu tư công 
trung hạn vốn ngân sách 

trung ương giai đoạn 2021-
2025 bổ sung

Kế hoạch đầu tư công 
trung hạn vốn ngân sách 

trung ương giai đoạn 2021-2025 
sau khi bổ sung

1 2 3 4 5
 TỔNG 670.198 117.574 787.772

I

Chương trình mục tiêu quốc gia 
phát triển kinh tế - xã hội vùng 
đồng bào dân tộc thiểu số và miền 
núi 

7.328 2.394 9.722

1 Ban Dân tộc tỉnh 7.328 2.394 9.722

 Tiểu dự án 2, Dự án 10                                            
7.328 

                                              
2.394 

                                               
9.722 

II Chương trình mục tiêu quốc gia 
xây dựng nông thôn mới 

                                       
662.870 

                                          
115.180 

                                           
778.050 

1 Thành phố Thái Nguyên                                          
48.035 

                                              
4.215 

                                             
52.250 

2 Thành phố Sông Công                                          
13.100 

                                              
1.150 

                                             
14.250 

3 Thành phố Phổ Yên                                          
26.703 

                                              
1.916 

                                             
28.619 

4 Huyện Đại Từ                                        
141.666 

                                            
22.511 

                                           
164.177 

5 Huyện Phú Lương                                          
60.015 

                                              
5.116 

                                             
65.131 
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6 Huyện Phú Bình                                        
100.632 

                                              
9.005 

                                           
109.637 

7 Huyện Đồng Hỷ                                          
86.203 

                                              
7.147 

                                             
93.350 

8 Huyện Định Hóa                                        
133.667 

                                            
61.304 

                                           
194.971 

9 Huyện Võ Nhai                                          
52.849 

                                              
2.816 

                                             
55.666 
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Phụ lục II

VỐN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN NGÂN SÁCH TRUNG ƯƠNG HỖ TRỢ BỔ SUNG THỰC HIỆN
CHƯƠNG TRÌNH MỤC TIÊU QUỐC GIA XÂY DỰNG NÔNG THÔN MỚI GIAI ĐOẠN 2021 - 2025
(Kèm theo Nghị quyết số 07/NQ-HĐND ngày 24 tháng 3 năm 2023 của Hội đồng nhân dân tỉnh Thái Nguyên)

      Đơn vị tính: Triệu đồng

Vốn NSTW hỗ trợ bổ sung 

TT Nội dung Cộng tổng Các chương 
trình chuyên 

đề (15%)

Cấp huyện 
(25%)

Cấp xã 
(60%)

Chương 
trình OCOP

Hỗ trợ thực 
hiện các nhiệm 

vụ 
đột xuất, phát 

sinh

A B 1=2+3+4+5+6 2 3 4 5 6

1 Thành phố Thái Nguyên                  
4.215 

                     
843                  

3.372   

2 Thành phố Sông Công                  
1.150 

                     
230                     

920   

3 Thành phố Phổ Yên                  
1.916 

                     
383                  

1.533   

4 Huyện Đại Từ                
22.511 

                  
1.916 

                 
2.931 

                
7.664 

            
10.000  

5 Huyện Phú Lương                  
5.116 

                     
920 

                    
517 

                
3.679   

6 Huyện Phú Bình                  
9.005 

                  
1.456 

                 
1.724 

                
5.825   

7 Huyện Đồng Hỷ                  
7.147 

                     
843 

                 
2.931 

                
3.372   

8 Huyện Định Hóa                
61.304 

                  
1.226 

                 
5.173 

                
4.905                    

50.000 

9 Huyện Võ Nhai                  
2.816 

                     
460 

                    
517 

                
1.839   

Cộng              
115.180 

                  
8.277 

               
13.795 

              
33.108 

            
10.000 

                  
50.000 
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Ghi chú       

- Cột số 5 Chương trình OCOP: Hỗ trợ mô hình chỉ đạo điểm của trung ương "Phát triển sản phẩm OCOP về dịch vụ du lịch gắn với nâng cao vai trò tổ chức và quản lý 
cộng đồng" (tại xã La Bằng, huyện Đại Từ). Thực hiện khi Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn phê duyệt.

- Cột số 6 Hỗ trợ thực hiện các nhiệm vụ đột xuất, phát sinh: Hỗ trợ huyện Định Hóa hoàn thành một số tiêu chí huyện nông thôn mới, phấn đấu đạt chuẩn nông thôn mới 
vào năm 2023.
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HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
TỈNH THÁI NGUYÊN

Số: 08/NQ-HĐND

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Thái Nguyên, ngày 24 tháng 3 năm 2023

NGHỊ QUYẾT
Về việc kéo dài thời gian bố trí vốn đối với dự án sử dụng vốn ngân sách địa phương; 

kéo dài thời gian thực hiện và giải ngân kế hoạch đầu tư công năm 2022

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH THÁI NGUYÊN
KHÓA XIV, KỲ HỌP THỨ MƯỜI MỘT (KỲ HỌP CHUYÊN ĐỀ)

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật Đầu tư công ngày 13 tháng 6 năm 2019;

Căn cứ Luật Ngân sách nhà nước ngày 25 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Nghị định số 40/2020/NĐ-CP ngày 06 tháng 4 năm 2020 của Chính 
phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đầu tư công;

Xét Tờ trình số 21/TTr-UBND ngày 20 tháng 3 năm 2023 của Ủy ban nhân 
dân tỉnh Thái Nguyên về việc kéo dài thời gian thực hiện và giải ngân 
kế hoạch đầu tư công năm 2022; Báo cáo thẩm tra của Ban Kinh tế - ngân sách 
Hội đồng nhân dân tỉnh; Báo cáo số 60/BC-UBND ngày 23 tháng 3 năm 2023 
của Ủy ban nhân dân tỉnh Thái Nguyên về giải trình, làm rõ một số nội dung trình Kỳ 
họp thứ mười một (Kỳ họp chuyên đề), Hội đồng nhân dân tỉnh Khóa XIV ; ý kiến thảo 
luận của đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh tại kỳ họp.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Kéo dài thời gian bố trí vốn đến hết năm 2023 đối với Dự án 
xây dựng hạ tầng kỹ thuật Khu tái định cư phục vụ giải phóng mặt bằng 
Khu công nghiệp Sông Công II. 

Điều 2. Kéo dài thời gian thực hiện và giải ngân kế hoạch đầu tư công năm 
2022 đến hết ngày 31 tháng 12 năm 2023, cụ thể như sau:

- Ngân sách địa phương (cấp tỉnh quản lý) cho 06 dự án và 02 Chương trình, 
với tổng số vốn: 37.678,300 triệu đồng (chi tiết tại phụ lục I kèm theo);

- Ngân sách địa phương (phân cấp cho cấp huyện và nguồn vốn từ ngân sách 
cấp huyện, cấp xã) cho 129 dự án, với tổng số vốn: 165.616,078 triệu đồng (chi tiết 
theo phụ lục II kèm theo).

Điều 3. Tổ chức thực hiện
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1. Giao Ủy ban nhân dân tỉnh chỉ đạo các cơ quan, đơn vị có liên quan và 
Ủy ban nhân dân các cấp thực hiện giải ngân kế hoạch đầu tư công theo đúng quy 
định của Luật Đầu tư công và các văn bản có liên quan; chịu trách nhiệm 
về tính chính xác của hồ sơ, số liệu các dự án.

2. Giao Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh, các Ban Hội đồng nhân dân tỉnh, 
các Tổ đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh và đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh giám 
sát việc thực hiện Nghị quyết.

Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân tỉnh Thái Nguyên Khóa XIV, Kỳ 
họp thứ mười một (Kỳ họp chuyên đề) thông qua ngày 24 tháng 3 năm 2023./.

CHỦ TỊCH

Phạm Hoàng Sơn
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Phụ lục I
DANH MỤC DỰ ÁN KÉO DÀI THỜI GIAN THỰC HIỆN VÀ GIẢI NGÂN KẾ HOẠCH ĐẦU TƯ CÔNG NĂM 2022 

SANG NĂM 2023
NGUỒN VỐN: NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG (CẤP TỈNH QUẢN LÝ)

(Kèm theo Nghị quyết số: 08/NQ-HĐND ngày 24 tháng 3 năm 2023 của Hội đồng nhân dân tỉnh Thái Nguyên)

Đơn vị tính: Triệu đồng
Quyết định chủ trương 
đầu tư/Quyết định phê 

duyệt 
dự án/Quyết định phê 

duyệt quyết toán

Số kế hoạch 
vốn năm 

2022 còn dư 
đến hết 

31/01/2023

Số vốn ngân 
sách 

địa phương 
kéo dài sang 

năm 2023

Chủ đầu 
tư/ 

Đơn vị 
thực hiện

Ghi chú

TT Danh mục dự 
án/chương trình

Nhóm 
dự án

Thời 
gian 
khởi 

công - 
hoàn 
thành 
dự án

Số, ngày, 
tháng, năm

Ngân sách 
địa phương

 TỔNG SỐ:    1.472.292,000 37.678,300 37.678,300   

A PHÂN THEO NGÀNH, 
LĨNH VỰC    1.470.706,000 36.092,300 36.092,300   

I GIAO THÔNG VẬN 
TẢI    379.386,000 5.033,371 5.033,371   

1

Dự án: Đường vành đai V 
đoạn qua khu vực tỉnh 
Thái Nguyên (đoạn từ 
huyện Phú Bình nối với 
tỉnh Bắc Giang)

B 2022-
2025

 Quyết định 
số 

3643/QĐ-
UBND 
ngày 

19/11/2021; 
Quyết định 

353.534,000 4.836,000 4.836,000

Ban Quản 
lý dự án đầu 
tư xây dựng 

các công 
trình giao 
thông tỉnh 

Theo điểm d, 
đ, Khoản 1, 
Điều 48 Nghị 
định 
40/2020/NĐ-
CP ngày 
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số 859/QĐ-
UBND 
ngày 

25/4/2022 

Thái 
Nguyên

06/4/2020 của 
Chính phủ

2
Đường Giang Tiên  - Phú 
Đô  - Núi Phấn, huyện 
Phú Lương

B 2016-
2021

Quyết định 
số 

2991/QĐ-
UBND 
ngày 

30/10/2015; 
Quyết định 

số 
3477/QĐ-

UBND 
ngày 

08/11/2017

25.852,000 197,371 197,371
UBND 
huyện 

Phú Lương

Theo điểm c, 
Khoản 1, Điều 
48 Nghị định 
40/2020/NĐ-
CP ngày 
06/4/2020 của 
Chính phủ

II QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC    405.000,000 15.728,120 15.728,120   

1
Dự án Xây dựng Trụ sở 
làm việc Khối các cơ quan 
tỉnh Thái Nguyên

B 2023-
2024

Quyết định 
số 

2758/QĐ-
UBND 
ngày 

11/11/2022

405.000,000 15.728,120 15.728,120

Ban Quản 
lý dự án đầu 
tư xây dựng 

các công 
trình dân 
dụng và 

công nghiệp

Theo điểm d, 
Khoản 1, Điều 
48 Nghị định 
40/2020/NĐ-
CP ngày 
06/4/2020 của 
Chính phủ

III VĂN HOÁ - THỂ 
THAO VÀ DU LỊCH    335.992,000 6.598,241 6.598,241   
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1 Dự án Xây dựng Sân vận 
động Thái Nguyên B 2022-

2025

Quyết định 
số 

3931/QĐ-
UBND 
ngày 

09/12/2021; 
2800/QĐ-

UBND 
ngày 

15/11/2022

335.992,000 6.598,241 6.598,241

Ban Quản 
lý dự án đầu 
tư xây dựng 

các công 
trình dân 
dụng và 

công nghiệp

Theo điểm d, 
Khoản 1, Điều 
48 Nghị định 
40/2020/NĐ-
CP ngày 
06/4/2020 của 
Chính phủ

IV HẠ TẦNG KHU CÔNG 
NGHIỆP    320.328,000 8.548,568 8.548,568   

1

Xây dựng hạ tầng kỹ thuật 
Khu tái định cư 
phục vụ giải phóng mặt 
bằng Khu công nghiệp 
Sông Công II

B 2017-
2023

 Quyết định 
số 

2646/QĐ-
UBND 
ngày 

30/8/2017; 
Quyết định 
số 690/QĐ-

UBND 
ngày 

18/3/2021 

320.328,000 8.548,568 8.548,568

Ban Quản 
lý các Khu 

công nghiệp 
TháiNguyên

- Cho phép kéo 
dài thời gian 
bố trí vốn của 
dự án đến hết 
năm 2024.
- Theo điểm b, 
Khoản 1, Điều 
48 Nghị định 
40/2020/NĐ-
CP ngày 
06/4/2020 của 
Chính phủ.

V GIÁO DỤC VÀ ĐÀO 
TẠO    30.000,000 184,000 184,000   
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1

Trường Phổ thông Dân 
tộc nội trú Trung học cơ 
sở
 Định Hóa (giai đoạn 2)

 2023-
2025

 Nghị quyết 
số 155/NQ-

HĐND 
ngày 

12/8/2021; 
Quyết định 

số 
1334/QĐ-

UBND 
ngày 

20/6/2022; 
Quyết định 

số 
2405/QĐ-

UBND 
ngày 

03/10/2022 

30.000,000 184,000 184,000

Ủy ban 
nhân dân 

huyện Định 
Hóa

Cho phép 
chuyển nguồn 
vốn đối ứng 
sang năm 2023 
để tiếp tục thực 
hiện do nguồn 
vốn Ngân sách 
Trung ương 
của các 
Chương trình 
mục tiêu quốc 
gia được phép 
kéo dài theo 
quy định tại 
Khoản 5, Điều 
2 
Nghị quyết số 
69/2022/QH15 
của Quốc hội

B
CÁC CHƯƠNG TRÌNH 
MỤC TIÊU 
QUỐC GIA

   1.586,000 1.586,000 1.586,000   

I

Chương trình mục tiêu 
quốc gia
giảm nghèo bền vững 
năm 2022

   156,000 156,000 156,000

Sở Lao 
động, 

Thương 
binh và Xã 

hội

Cho phép 
chuyển nguồn 
vốn đối ứng 
sang năm 2023 
để tiếp tục thực 
hiện do nguồn 
vốn Ngân sách 
Trung ương 
của các 
Chương trình 
mục tiêu quốc 
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II

Chương trình mục tiêu 
quốc gia phát triển 
kinh tế - xã hội vùng 
đồng bào dân tộc thiểu 
số và miền núi giai đoạn 
2021-2030

   1.430,000 1.430,000 1.430,000
Sở Văn hoá, 
Thể thao và 

Du lịch

gia được phép 
kéo dài theo 
quy định tại 
Khoản 5, Điều 
2
 Nghị quyết số 
69/2022/QH15 
của Quốc hội
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Phụ lục II
DANH MỤC DỰ ÁN KÉO DÀI THỜI GIAN THỰC HIỆN VÀ GIẢI NGÂN KẾ HOẠCH ĐẦU TƯ CÔNG NĂM 2022 

SANG NĂM 2023
NGUỒN VỐN: NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG DO CẤP HUYỆN, CẤP XÃ QUẢN LÝ

(Kèm theo Nghị quyết số: 08 /NQ-HĐND ngày  24 tháng 3 năm 2023 của Hội đồng nhân dân tỉnh Thái Nguyên)
                                                                                                                                                                      Đơn vị tính: Triệu đồng

Quyết định chủ trương đầu tư/Quyết định phê duyệt dự 
án/Quyết định phê duyệt quyết toán

 Số kế hoạch 
vốn năm 

2022 còn dư 
đến hết 

31/01/2023 

 Số vốn ngân sách cấp huyện, cấp xã kéo dài 
sang năm 2023 

Đơn vị 
thực 
hiện

Ghi chú

Trong đó: Tổng số Trong đó:
STT Danh mục dự án

Nhó
m dự 

án

Thời gian 
khởi công - 
hoàn thành 

dự án

Số, ngày, 
tháng, năm  Tổng số 

 Vốn ngân 
sách huyện 

Vốn ngân 
sách xã

Vốn ngân 
sách huyện

Vốn ngân 
sách xã

 TỔNG SỐ:            
2.301.677,676   

         
2.163.040,121   

        
46.310,265   

       
165.616,078   

           
165.616,078   

         
154.880,942   

       
10.735,137     

A
VỐN NGÂN SÁCH 
CẤP HUYỆN 
QUẢN LÝ

           
2.249.336,621   

         
2.159.020,708   

          
1.234,500   

       
154.880,942   

           
154.880,942   

         
154.880,942   0,000   

I THÀNH PHỐ THÁI 
NGUYÊN            

1.492.310,000   
         

1.492.310,000   0,000          
43.217,000   

             
43.217,000   

           
43.217,000   0,000   
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1 1

Khu dân cư phường 
Thịnh Đán và xã Quyết 
Thắng, thành phố Thái 
Nguyên (giai đoạn 2)

B 2020-2024

Quyết định 
số 

8173/QĐ-
UBND 
ngày 

15/9/2020 
của UBND 

TP Thái 
Nguyên

           
104.352,000   

            
104.352,000               

6.985,000   
               

6.985,000   
             

6.985,000    

Ban quản 
lý dự án 
đầu tư 

xây dựng 
TP Thái 
Nguyên

2 2

Khu dân cư số 3, xã 
Huống Thượng, thành 
phố 
Thái Nguyên

B 2021-2024

Quyết định 
số 

10356/QĐ-
UBND 
ngày 

06/11/2020 
của UBND 

TP Thái 
Nguyên

           
236.562,000   

            
236.562,000               

1.085,000   
               

1.085,000   
             

1.085,000    

Ban quản 
lý dự án 
đầu tư 

xây dựng 
TP Thái 
Nguyên

Theo điểm 
b Khoản 1, 
Điều 48 
Nghị định 
40/2020/N
Đ-CP ngày 
06/4/2020 
của Chính 
phủ

3 3
Khu đô thị mới, phố đi 
bộ trung tâm thành phố 
Thái Nguyên 

B 2022-2024

Quyết định 
số 

8060/QĐ-
UBND 
ngày 

26/9/2022 
của UBND 

TP Thái 
Nguyên

           
120.000,000   

            
120.000,000                  

258,000   
                  

258,000   
                

258,000    

Ban quản 
lý dự án 
đầu tư 

xây dựng 
TP Thái 
Nguyên

Theo điểm 
d, Khoản 1, 
Điều 48 
Nghị định 
40/2020/N
Đ-CP ngày 
06/4/2020 
của Chính 
phủ

4 4

Khu dân cư tổ dân phố 
Nhị Hòa, phường 
Đồng Bẩm, thành phố 
Thái Nguyên

B 2020-2024

Quyết định 
số 

13156/QĐ-
UBND 
ngày 

31/12/2020 
của UBND 

TP Thái 
Nguyên

           
358.520,000   

            
358.520,000                  

440,000   
                  

440,000   
                

440,000    

Ban quản 
lý dự án 
đầu tư 

xây dựng 
TP Thái 
Nguyên

5 5
Khu tái định cư số 4, 
phường Tân Lập, thành 
phố Thái Nguyên

B 2021-2024

Quyết định 
số 

6261/QĐ-
UBND 
ngày 

25/6/2021 
của UBND 

TP Thái 
Nguyên

           
239.168,000   

            
239.168,000                    

75,000   
                    

75,000   
                  

75,000    

Ban quản 
lý dự án 
đầu tư 

xây dựng 
TP Thái 
Nguyên

Theo điểm 
b Khoản 1, 
Điều 48 
Nghị định 
40/2020/N
Đ-CP ngày 
06/4/2020 
của Chính 
phủ
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6 6

Cải tạo, nâng cấp tuyến 
đường vào UBND xã 
Sơn Cẩm, thành phố 
Thái Nguyên

C 2020-2022

Quyết định 
số 

9127/QĐ-
UBND 
ngày 

31/10/2019 
của UBND 

TP Thái 
Nguyên

               
3.917,000   

                
3.917,000                  

217,000   
                  

217,000   
                

217,000    
UBND 
xã Sơn 
Cẩm

7 7

Nhà lớp học 2 tầng 8 
phòng trường THCS 
Linh Sơn, thành phố 
Thái Nguyên

C 2020-2022

Quyết định 
số 

5138/QĐ-
UBND 
ngày 

16/06/2020 
của UBND 

TP Thái 
Nguyên

               
5.918,000   

                
5.918,000                  

157,000   
                  

157,000   
                

157,000    

Ban quản 
lý dự án 
đầu tư 

xây dựng 
TP Thái 
Nguyên

Theo điểm 
d, Khoản 1, 
Điều 48 
Nghị định 
40/2020/N
Đ-CP ngày 
06/4/2020 
của Chính 
phủ

8 8

Cải tạo, nâng cấp hệ 
thống vỉa hè, cây xanh 
và
 kết nối hạ tầng các khu 
dân cư nút giao Tân 
Lập, thành phố Thái 
Nguyên

B 2021-2023

Quyết định 
số 

9819/QĐ-
UBND 
ngày 

08/9/2021 
của UBND 

TP Thái 
Nguyên

             
75.496,000   

              
75.496,000             

10.000,000   
             

10.000,000   
           

10.000,000    

Ban quản 
lý dự án 
đầu tư 

xây dựng 
TP Thái 
Nguyên

9 9
Khu dân cư số 2 Quyết 
Thắng, thành phố 
Thái Nguyên

B 2020-2024

Quyết định 
số 

14362/QĐ-
UBND 
ngày 

31/12/2021 
của UBND 

TP Thái 
Nguyên

           
176.367,000   

            
176.367,000             

12.000,000   
             

12.000,000   
           

12.000,000    

Ban quản 
lý dự án 
đầu tư 

xây dựng 
TP Thái 
Nguyên

10 10
Khu dân cư Quyết 
Thắng - Phúc Xuân, 
thành phố Thái Nguyên

B 2020-2024

Quyết định 
số  

1588/QĐ-
UBND 
ngày 

03/3/2021 
của UBND 

TP Thái 
Nguyên 

           
172.010,000   

            
172.010,000             

12.000,000   
             

12.000,000   
           

12.000,000    

Ban quản 
lý dự án 
đầu tư 

xây dựng 
TP Thái 
Nguyên

Theo điểm 
d, Khoản 1, 
Điều 48 
Nghị định 
40/2020/N
Đ-CP ngày 
06/4/2020 
của Chính 
phủ

II HUYỆN ĐẠI TỪ                 
62.642,700   

              
62.642,700   0,000            

5.572,700   
               

5.572,700   
             

5.572,700   0,000   
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1 11
Đường giao thông liên 
xóm Chiểm đi Tân Tiến 
xã Quân Chu

C 2022-2023

Quyết định 
số 

2197/QĐ-
UBND 
ngày 

16/5/2022 
của UBND 
huyện Đại 

Từ

               
1.593,440   

                
1.593,440                  

200,000   
                  

200,000   
                

200,000    

Ban 
Quản lý 

dự án đầu 
tư xây 
dựng 
huyện 
Đại Từ

2 12

Mở rộng, nâng cấp 
tuyến đường từ trường 
mầm non đến đường đi 
chùa Thiên Thây Trúc 
xã Quân Chu

C 2022-2023

Quyết định 
số 

1455/QĐ-
UBND 
ngày 

08/4/2022 
của UBND 
huyện Đại 

Từ

               
2.294,350   

                
2.294,350                  

100,000   
                  

100,000   
                

100,000    

Ban 
Quản lý 

dự án đầu 
tư xây 
dựng 
huyện 
Đại Từ

3 13
Đường giao thông liên 
xóm Tân Yên - Hà Việt 
xã Mỹ Yên

C 2022-2023

Quyết định 
số 

3156/QĐ-
UBND 
ngày 

13/07/2022  
của UBND 
huyện Đại 

Từ

               
2.991,884   

                
2.991,884                  

102,700   
                  

102,700   
                

102,700    

Ban 
Quản lý 

dự án đầu 
tư xây 
dựng 
huyện 
Đại Từ

Dự án thuộc 
Chương 
trình mục 
tiêu quốc 
gia xây 
dựng nông 
thôn mới. 
Cho phép 
chuyển 
nguồn vốn 
đối ứng 
sang năm 
2023 để tiếp 
tục thực 
hiện do 
nguồn vốn 
Ngân sách 
Trung ương 
của các 
Chương 
trình mục 
tiêu quốc 
gia được 
phép kéo 
dài theo quy 
định tại 
Khoản 5, 
Điều 2 Nghị 
quyết số 
69/2022/Q
H15 của 
Quốc hội

4 14

Trường mầm non 
Hoàng Nông, hạng mục 
Nhà lớp học 2 tầng 8 
phòng

C 2022-2023

Quyết định 
số 

5875/QĐ-
UBND 
ngày 

27/09/2022 
của UBND 
huyện Đại 

Từ

               
8.612,999   

                
8.612,999                  

146,000   
                  

146,000   
                

146,000    

Ban 
Quản lý 

dự án đầu 
tư xây 
dựng 
huyện 
Đại Từ

Theo điểm 
d, Khoản 1, 
Điều 48 
Nghị định 
40/2020/N
Đ-CP ngày 
06/4/2020 
của Chính 
phủ
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5 15

Cải tạo, nâng cấp, mở 
rộng công trình cấp 
nước 
sinh hoạt nông thôn tập 
trung xóm Chiểm 1 
xã Quân Chu

C 2022-2023

Quyết định 
số 

6967/QĐ-
UBND 
ngày 

08/11/2022  
của UBND 
huyện Đại 

Từ

               
1.699,574   

                
1.699,574                  

142,000   
                  

142,000   
                

142,000    

Ban 
Quản lý 

dự án đầu 
tư xây 
dựng 
huyện 
Đại Từ

6 16

Cải tạo, sửa chữa công 
trình cấp nước sinh hoạt 
nông thôn tập trung 
xóm Hòa Bình xã Quân 
Chu

C 2022-2023

Quyết định 
số 

7573/QĐ-
UBND 
ngày 

24/11/2022  
của UBND 
huyện Đại 

Từ

               
1.693,307   

                
1.693,307                  

141,000   
                  

141,000   
                

141,000    

Ban 
Quản lý 

dự án đầu 
tư xây 
dựng 
huyện 
Đại Từ

Dự án thuộc 
Chương 
trình mục 
tiêu quốc 
gia phát 
triển kinh tế 
- xã hội 
vùng đồng 
bào dân tộc 
thiểu số và 
miền núi 
giai đoạn 
2021-2030. 
Cho phép 
chuyển 
nguồn vốn 
đối ứng 
sang năm 
2023 để tiếp 
tục thực 
hiện do 
nguồn vốn 
Ngân sách 
Trung ương 
của các 
Chương 
trình mục 
tiêu quốc 
gia được 
phép kéo 
dài theo quy 
định tại 
Khoản 5, 
Điều 2 Nghị 
quyết số 
69/2022/Q
H15 của 
Quốc hội

7 17

Sân vận động trung tâm 
huyện Đại Từ, hạng 
mục: Bể bơi phòng 
chống đuối nước cho 
thanh thiếu nhi Thái 
Nguyên ( Bồi thường 
giải phóng mặt bằng + 
san nền )

C 2022-2023

Quyết định 
số 

2983/QĐ-
UBND 
ngày 

04/07/2022  
của UBND 
huyện Đại 

Từ

               
3.170,732   

                
3.170,732                  

213,000   
                  

213,000   
                

213,000    

Ban 
Quản lý 

dự án đầu 
tư xây 
dựng 
huyện 
Đại Từ

Thuộc điểm 
d, Khoản 1, 
Điều 48, 
Nghị định 
40/2020/N
Đ-CP ngày 
06/4/2020 
của Chính 
phủ
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8 18

Mở rộng, nâng cấp 
tuyến đường Phúc 
Lương – Minh Tiến 
đoạn qua trung tâm xã 
Minh Tiến

C 2022-2023

Quyết định 
số 

6087/QĐ-
UBND 
ngày 

10/10/2022  
của UBND 
huyện Đại 

Từ

               
1.986,413   

                
1.986,413                    

95,000   
                    

95,000   
                  

95,000    

Ban 
Quản lý 

dự án đầu 
tư xây 
dựng 
huyện 
Đại Từ

9 19

Nâng cấp, mở rộng 
tuyến đường liên xã Hà 
Thượng - Phục Linh - 
Giang Tiên huyện Phú 
Lương (đoạn thuộc 
huyện Đại Từ)

C 2022-2024

Quyết định 
số 

7791/QĐ-
UBND 
ngày 

06/12/2022  
của UBND 
huyện Đại 

Từ

             
38.600,000   

              
38.600,000               

4.433,000   
               

4.433,000   
             

4.433,000    

Ban 
Quản lý 

dự án đầu 
tư xây 
dựng 
huyện 
Đại Từ

III HUYỆN PHÚ 
LƯƠNG                 

32.543,000   
              

29.644,000   0,000            
4.751,418   

               
4.751,418   

             
4.751,418   0,000   

1 20

Nâng cấp, cải tạo đường 
GTLX Yên Ninh 
– Yên Trạch, huyện Phú 
Lương đi xã Phú Tiến, 
huyện Định Hóa (GĐ 2)

C 01/12/2022-
28/07/2023

Quyết định 
số 978/QĐ-

UBND 
ngày 

22/4/2021 
của UBND 

huyện

             
14.964,000   

              
14.964,000               

2.500,000   
               

2.500,000   
             

2.500,000    

Ban quản 
lý dự án 
đầu tư 

xây dựng 
huyện 
Phú 

Lương

Thuộc điểm 
d, Khoản 1, 
Điều 48, 
Nghị định 
40/2020/N
Đ-CP ngày 
06/4/2020 
của Chính 
phủ
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2 21
Đường bê tông xóm Na 
Sàng đi Phú Thọ, xã 
Phú Đô

C 16/12/2022-
13/06/2023

Quyết định 
số 

2618/QĐ-
UBND, 

ngày 
14/11/2022 
của UBND 

huyện

               
1.795,000   

                
1.795,000                  

151,257   
                  

151,257   
                

151,257    

Ban 
Quản lý 

dự án đầu 
tư xây 
dựng 
huyện 
Phú 

Lương

Dự án thuộc 
Chương 
trình mục 
tiêu quốc 
gia xây 
dựng nông 
thôn mới. 
Cho phép 
chuyển 
nguồn vốn 
đối ứng 
sang năm 
2023 để tiếp 
tục thực 
hiện do 
nguồn vốn 
Ngân sách 
Trung ương 
của các 
Chương 
trình mục 
tiêu quốc 
gia được 
phép kéo 
dài theo quy 
định tại 
Khoản 5, 
Điều 2 Nghị 
quyết số 
69/2022/Q
H15 của 
Quốc hội

3 22
Đường giao thông từ 
ngã ba Pháng 2 đi xóm 
Cúc Lùng, xã Phú Đô

C 05/08/2022-
01/05/2023

Quyết định 
số 

3529/QĐ-
UBND, 

ngày 
28/12/2021 
của UBND 

huyện

               
6.701,000   

                
6.701,000               

1.049,655   
               

1.049,655   
             

1.049,655    

Ban 
Quản lý 

dự án đầu 
tư xây 
dựng 
huyện 
Phú 

Lương

Dự án thuộc 
Chương 
trình mục 
tiêu quốc 
gia xây 
dựng nông 
thôn mới. 
Cho phép 
chuyển 
nguồn vốn 
đối ứng 
sang năm 
2023 để tiếp 
tục thực 
hiện do 
nguồn vốn 
Ngân sách 
Trung ương 
của các 
Chương 
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4 23

Đường giao thông nông 
thôn từ trục xã đi Na 
Pháng - Na Mẩy - Bản 
Héo, xã Yên Trạch

C 04/07/2022-
30/12/2022

Quyết định 
số 526/QĐ-

UBND, 
ngày 

28/12/2021

               
3.268,000   

                
3.268,000                  

465,836   
                  

465,836   
                

465,836    

Ban 
Quản lý 

dự án đầu 
tư xây 
dựng 
huyện 
Phú 

Lương

5 24
Đường giao thông nông 
thôn Na Rau đi Đồng 
Rôm

C 28/11/2022-
26/05/2023

Quyết định 
số 

2275/QĐ-
UBND, 

ngày 
21/09/2022

               
1.500,000   

                
1.500,000                  

219,710   
                  

219,710   
                

219,710    

Ban 
Quản lý 

dự án đầu 
tư xây 
dựng 
huyện 
Phú 

Lương

6 25 Đường giao thông nông 
thôn xóm Tân Chính C 10/11/2022-

08/04/2023

Quyết định 
số 

2273/QĐ-
UBND, 

ngày 
21/09/2022

               
1.239,000   

                
1.239,000                  

187,960   
                  

187,960   
                

187,960    

Ban 
Quản lý 

dự án đầu 
tư xây 
dựng 
huyện 
Phú 

Lương

trình mục 
tiêu quốc 
gia được 
phép kéo 
dài theo quy 
định tại 
Khoản 5, 
Điều 2 Nghị 
quyết số 
69/2022/Q
H15 của 
Quốc hội

7 26

Công trình cấp nước 
sinh hoạt tập trung xóm 
Làng Muông, xã Yên 
Ninh, huyện Phú Lương 

C 15/12/2022-
12/06/2023

Quyết định 
số 

2622/QĐ-
UBND, 

ngày 
14/11/2022 
của UBND 

huyện

               
1.700,000   

                     
94,000                    

94,000   
                    

94,000   
                  

94,000    

Ban 
QLDA 
đầu tư 

xây dựng 
huyện 
Phú 

Lương

Dự án thuộc 
Chương 
trình mục 
tiêu quốc 
gia phát 
triển kinh tế 
- xã hội 
vùng đồng 
bào dân tộc 
thiểu số và 
miền núi 
giai đoạn 
2021-2030. 
Cho phép 
chuyển 
nguồn vốn 
đối ứng 
sang năm 
2023 để tiếp 
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8 27

Công trình cấp nước 
sinh hoạt tập trung xóm 
Na Mọn - Khuân Rây, 
xã Phủ Lý 

C 16/12/2022-
13/06/2023

Quyết định 
số 

2619/QĐ-
UBND, 

ngày 
14/11/2022 
của UBND 

huyện

               
1.376,000   

                     
83,000                    

83,000   
                    

83,000   
                  

83,000    

Ban 
Quản lý 

dự án đầu 
tư xây 
dựng 
huyện 
Phú 

Lương

tục thực 
hiện do 
nguồn vốn 
Ngân sách 
Trung ương 
của các 
Chương 
trình 
MTQG 
được phép 
kéo dài theo 
quy định tại 
Khoản 5, 
Điều 2 Nghị 
quyết số 
69/2022/Q
H15 của 
Quốc hội

IV HUYỆN ĐỊNH HÓA                 
34.392,708   

              
19.352,295   0,000            

1.404,077   
               

1.404,077   
             

1.404,077   0,000   

1 28

Trường Phổ thông Dân 
tộc nội trú Trung học cơ 
sở Định Hóa (giai đoạn 
2)

 2023-2025

 Nghị quyết 
số 155/NQ-

HĐND 
ngày 

12/8/2021; 
Quyết định 

số 
1334/QĐ-

UBND 
ngày 

20/6/2022; 
Quyết định 

số 
2405/QĐ-

UBND 
ngày 

03/10/2022 

                    
92,000   

                     
92,000                    

92,000   
                    

92,000   
                  

92,000    

Ủy ban 
nhân dân 

huyện 
Định Hóa

Dự án thuộc 
Chương 
trình mục 
tiêu quốc 
gia phát 
triển kinh tế 
- xã hội 
vùng đồng 
bào dân tộc 
thiểu số và 
miền núi 
giai đoạn 
2021-2030. 
Nguồn vốn 
Ngân sách 
Trung ương 
của các 
Chương 
trình mục 
tiêu quốc 
gia được 
phép kéo 
dài theo quy 
định tại 
Khoản 5, 
Điều 2 Nghị 
quyết số 
69/2022/Q
H15 của 
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Quốc hội, 
do đó phần 
ngân sách 
tỉnh, ngân 
sách huyện 
đối ứng đề 
nghị cấp có 
thẩm quyền 
cho phép 
chuyển 
nguồn sang 
năm 2023 
tiếp tục 
thực hiện

2 29 Sửa chữa, cải tạo chợ 
nông thôn xã Quy Kỳ C 2022-2023

Quyết định 
số 

4187/QĐ-
UBND, 

ngày 
14/9/2022 
của UBND 
huyện Định 

Hóa

               
2.000,000   

                   
262,163                  

162,163   
                  

162,163   
                

162,163    

Ban 
Quản lý 

dự án đầu 
tư xây 
dựng 
huyện 

Định Hóa

3 30
Nâng cấp nhà lớp học 
trường tiểu học Định 
Biên

C 2022-2023

Quyết định 
số 

1716/QĐ-
UBND, 

ngày 
20/5/2022 
của UBND 
huyện Định 

Hóa

               
2.696,428   

                
2.296,428                    

77,900   
                    

77,900   
                  

77,900    

Ban 
Quản lý 

dự án đầu 
tư xây 
dựng 
huyện 

Định Hóa

Dự án thuộc 
Chương 
trình mục 
tiêu quốc 
gia xây 
dựng nông 
thôn mới. 
Cho phép 
chuyển 
nguồn vốn 
đối ứng 
sang năm 
2023 để tiếp 
tục thực 
hiện do 
nguồn vốn 
Ngân sách 
Trung ương 
của các 
Chương 
trình mục 
tiêu quốc 
gia được 
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4 31
Trường mầm non Tân 
Thịnh - Hạng mục: Nhà 
lớp học 2 tầng 10 phòng

C 2022-2023

Quyết định 
số 

2154/QĐ-
UBND, 

ngày 
13/6/2022 
của UBND 
huyện Định 

Hóa

               
8.504,867   

                   
280,922                  

280,922   
                  

280,922   
                

280,922    

Ban 
Quản lý 

dự án đầu 
tư xây 
dựng 
huyện 

Định Hóa

5 32 Nhà văn hoá thể thao xã 
Định Biên C 2022-2023

Quyết định 
số 

2152/QĐ-
UBND, 

ngày 
13/6/2022 
của UBND 
huyện Định 

Hóa

               
4.884,647   

                
4.434,647                  

226,774   
                  

226,774   
                

226,774    

Ban 
Quản lý 

dự án đầu 
tư xây 
dựng 
huyện 

Định Hóa

phép kéo 
dài theo quy 
định tại 
Khoản 5, 
Điều 2 Nghị 
quyết số 
69/2022/Q
H15 của 
Quốc hội

6 33
Sửa chữa nhà văn hoá 
và các phòng chức năng 
xã Phú Tiến

C 2022-2023

Quyết định 
số 

3700/QĐ-
UBND, 

ngày 
16/8/2022 
của UBND 
huyện Định 

Hóa

               
1.879,704   

                
1.279,704                    

89,776   
                    

89,776   
                  

89,776    

Ban 
Quản lý 

dự án đầu 
tư xây 
dựng 
huyện 

Định Hóa

7 34
Sửa chữa nhà văn hoá 
và các phòng chức năng 
xã Điềm Mặc

C 2022-2023

Quyết định 
số 

3486/QĐ-
UBND, 

ngày 
04/8/2022

               
1.953,213   

                
1.359,213                    

51,533   
                    

51,533   
                  

51,533    

Ban 
Quản lý 

dự án đầu 
tư xây 
dựng 
huyện 

Định Hóa

8 35 Nhà văn hoá thể thao xã 
Tân Dương C 2022-2023

Quyết định 
số 

2786/QĐ-
UBND, 

ngày 
11/7/2022 
của UBND 
huyện Định 

Hóa

               
4.187,386   

                
3.355,386                  

154,246   
                  

154,246   
                

154,246    

Ban 
Quản lý 

dự án đầu 
tư xây 
dựng 
huyện 

Định Hóa

Dự án thuộc 
Chương 
trình mục 
tiêu quốc 
gia xây 
dựng nông 
thôn mới. 
Cho phép 
chuyển 
nguồn vốn 
đối ứng 
sang năm 
2023 để tiếp 
tục thực 
hiện do 
nguồn vốn 
Ngân sách 
Trung ương 
của các 
Chương 
trình mục 
tiêu quốc 
gia được 
phép kéo 
dài theo quy 
định tại 
Khoản 5, 
Điều 2 Nghị 
quyết số 
69/2022/Q
H15 của 
Quốc hội
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9 36
Sửa chữa nhà văn hoá 
và các phòng chức năng 
xã Bình Thành 

C 2022-2023

Quyết định 
số 

4885/QĐ-
UBND, 

ngày 
12/10/2022 
của UBND 
huyện Định 

Hóa

               
1.271,047   

                   
297,338                    

22,338   
                    

22,338   
                  

22,338    

Ban 
Quản lý 

dự án đầu 
tư xây 
dựng 
huyện 

Định Hóa

10 37
Sửa chữa nâng cấp nhà 
văn hoá và phòng chức 
năng xã Bảo Linh

C 2022-2023

Quyết định 
số 

4012/QĐ-
UBND, 

ngày 
30/08/2022

               
1.560,031   

                   
331,109                    

42,909   
                    

42,909   
                  

42,909    

Ban 
Quản lý 

dự án đầu 
tư xây 
dựng 
huyện 

Định Hóa

11 38
Nhà làm việc bộ phận 
tiếp nhận và trả kết quả 
xã Tân Thịnh

C 2022-2023

Quyết định 
số 

4011/QĐ-
UBND, 

ngày 
30/08/2022 
của UBND 
huyện Định 

Hóa

               
1.439,429   

                
1.439,429                    

56,905   
                    

56,905   
                  

56,905    

Ban 
Quản lý 

dự án đầu 
tư xây 
dựng 
huyện 

Định Hóa

12 39

Nhà làm việc bộ phận 
tiếp nhận, trả kết quả và 
các phòng chức năng xã 
Quy Kỳ

C 2022-2023

Quyết định 
số 

4189/QĐ-
UBND, 

ngày 
14/09/2022

               
2.496,834   

                
2.496,834                    

89,352   
                    

89,352   
                  

89,352    

Ban 
Quản lý 

dự án đầu 
tư xây 
dựng 
huyện 

Định Hóa

Dự án thuộc 
Chương 
trình mục 
tiêu quốc 
gia xây 
dựng nông 
thôn mới. 
Cho phép 
chuyển 
nguồn vốn 
đối ứng 
sang năm 
2023 để tiếp 
tục thực 
hiện do 
nguồn vốn 
Ngân sách 
Trung ương 
của các 
Chương 
trình mục 
tiêu quốc 
gia được 
phép kéo 
dài theo quy 
định tại 
Khoản 5, 
Điều 2 Nghị 
quyết số 
69/2022/Q
H15 của 
Quốc hội
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13 40
Nhà làm việc bộ phận 
tiếp nhận và trả kết quả 
xã Bảo Linh

C 2022-2023

Quyết định 
số 

4013/QĐ-
UBND, 

ngày 
30/08/2022 
của UBND 
huyện Định 

Hóa

               
1.427,122   

                
1.427,122                    

57,259   
                    

57,259   
                  

57,259    

Ban 
Quản lý 

dự án đầu 
tư xây 
dựng 
huyện 

Định Hóa

V HUYỆN PHÚ BÌNH               
207.419,700   

            
147.419,700   0,000          

61.023,001   
             

61.023,001   
           

61.023,001   0,000   

1 41

Đường nối QL37 đến 
cầu vượt sông Cầu 
(Đoạn Km0+00-
Km1+300)

B 2022-2023

 Quyết định 
số 

5655/QĐ-
UBND 
ngày 

20/12/2022 
của UBND 

huyện 

           
102.310,000   

              
72.310,000             

30.491,103   
             

30.491,103   
           

30.491,103    

Ban 
Quản lý 

dự án đầu 
tư xây 
dựng 
huyện 

Phú Bình

2 42

Đường nối QL37 đến 
cầu vượt sông Cầu 
(Đoạn Km1+300-
Km2+268,86)

B 2022-2023

 Quyết định 
số 

5657/QĐ-
UBND 
ngày 

20/12/2022 
của UBND 

huyện 

             
98.452,000   

              
68.452,000             

29.713,698   
             

29.713,698   
           

29.713,698    

Ban 
Quản lý 

dự án đầu 
tư xây 
dựng 
huyện 

Phú Bình

Thuộc điểm 
d, Khoản 1, 
Điều 48 
Nghị định 
40/2020/N
Đ-CP ngày 
06/4/2020

54
C

Ô
N

G
 B

Á
O

 TH
Á

I N
G

U
Y

ÊN
/Số 14+15/N

gày 20-4-2023



3 43 Nâng cấp tuyến đường 
Bảo Lý - Tân Kim C 2022-2023

 Quyết định 
số 

2335/QĐ-
UBND 
ngày 

10/06/2022 
của UBND 

huyện 

               
6.173,000   

                
6.173,000                  

333,500   
                  

333,500   
                

333,500    

Ban 
Quản lý 

dự án đầu 
tư xây 
dựng 
huyện 

Phú Bình

 Dự án 
thuộc 
Chương 
trình mục 
tiêu quốc 
gia xây 
dựng nông 
thôn mới. 
Cho phép 
chuyển 
nguồn vốn 
đối ứng 
sang năm 
2023 để tiếp 
tục thực 
hiện do 
nguồn vốn 
Ngân sách 
Trung ương 
của các 
Chương 
trình mục 
tiêu quốc 
gia được 
phép kéo 
dài theo quy 
định tại 
Khoản 5, 
Điều 2 Nghị 
quyết số 
69/2022/Q
H15 của 
Quốc hội

4 44

Dự án 1: Chương trình 
mục tiêu quốc gia phát 
triển kinh tế - xã hội 
vùng đồng bào dân tộc 
thiểu số và miền núi 
giai đoạn 2021-2030

                     
142,000   

                   
142,000                  

142,000   
                  

142,000   
                

142,000    
UBND 
huyện 

Phú Bình

Dự án thuộc 
Chương 
trình mục 
tiêu quốc 
gia phát 
triển kinh tế 
- xã hội 
vùng đồng 
bào dân tộc 
thiểu số và 
miền núi 
giai đoạn 
2021-2030. 
Cho phép 
chuyển 
nguồn vốn 
đối ứng 
sang năm 
2023 để tiếp 
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5 45

Dự án 4: Chương trình 
mục tiêu quốc gia phát 
triển kinh tế - xã hội 
vùng đồng bào dân tộc 
thiểu số và miền núi 
giai đoạn 2021-2030

                     
342,700   

                   
342,700                  

342,700   
                  

342,700   
                

342,700    
UBND 
huyện 

Phú Bình

tục thực 
hiện do 
nguồn vốn 
Ngân sách 
Trung ương 
của các 
Chương 
trình mục 
tiêu quốc 
gia được 
phép kéo 
dài theo quy 
định tại 
Khoản 5, 
Điều 2 Nghị 
quyết số 
69/2022/Q
H15 của 
Quốc hội

VI THÀNH PHỐ PHỔ 
YÊN               

360.658,438   
            

359.957,938   
             

700,500   
         

32.667,112   
             

32.667,112   
           

32.667,112   0,000   

1 46 Khu tái định cư Phúc 
Thuận 1 C 2021-2023

Quyết định 
số 418/QĐ-

UBND 
ngày 

14/01/2022 
của UBND 
thành phố

             
41.540,000   

              
41.540,000                  

933,053   
                  

933,053   
                

933,053    

Ban 
Quản lý 
Dự án 
đầu tư 

xây dựng 
thành 

phố Phổ 
Yên

Theo điểm 
b, Khoản 1, 
Điều 48 
Nghị định 
40/2020/N
Đ-CP ngày 
06/4/2020 
của Chính 
phủ

2 47 Khu tái định cư Thành 
Công 1 C 2021-2023

Quyết định 
số 416/QĐ-

UBND 
ngày 

14/01/2022 
của UBND 
thành phố

             
37.400,000   

              
37.400,000               

2.397,757   
               

2.397,757   
             

2.397,757    

Ban 
Quản lý 
Dự án 
đầu tư 

xây dựng 
thành 

phố Phổ 
Yên

Theo điểm 
b, Khoản 1, 
Điều 48 
Nghị định 
40/2020/N
Đ-CP ngày 
06/4/2020 
của Chính 
phủ
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3 48 Khu tái định cư Thành 
Công 2 C 2021-2023

Quyết định 
số 420/QĐ-

UBND 
ngày 

14/01/2022 
của UBND 
thành phố 

             
58.157,000   

              
58.157,000               

4.253,124   
               

4.253,124   
             

4.253,124    

Ban 
Quản lý 
Dự án 
đầu tư 

xây dựng 
thành 

phố Phổ 
Yên

4 49 Khu tái định cư Vạn 
Phái C 2021-2023

Quyết định 
số 

13099/QĐ-
UBND 
ngày 

31/12/2021 
của UBND 
thành phố

             
41.540,000   

              
41.540,000                  

424,184   
                  

424,184   
                

424,184    

Ban 
Quản lý 
Dự án 
đầu tư 

xây dựng 
thành 

phố Phổ 
Yên

5 50 Khu tái định cư Nam 
Tiến C 2021-2023

Quyết định 
số 

5068/QĐ-
UBND 
ngày 

26/8/2022 
của UBND 
thành phố

             
83.082,000   

              
83.082,000             

20.257,443   
             

20.257,443   
           

20.257,443    

Ban 
Quản lý 
Dự án 
đầu tư 

xây dựng 
thành 

phố Phổ 
Yên

6 51
Khu tái định cư xóm 
Hanh và xóm Cống 
Thượng, xã Hồng Tiến

C 2021-2023

Quyết định 
số 

1800/QĐ-
UBND 
ngày 

28/02/2022 
của UBND 
thành phố

             
43.788,500   

              
43.788,500               

1.994,456   
               

1.994,456   
             

1.994,456    

Ban 
Quản lý 
Dự án 
đầu tư 

xây dựng 
thành 

phố Phổ 
Yên

Theo điểm 
b, Khoản 1, 
Điều 48 
Nghị định 
40/2020/N
Đ-CP ngày 
06/4/2020 
của Chính 
phủ
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7 52

Xây dựng hệ thống cấp 
thoát nước và cấp điện 
cho TĐC phục vụ 
GPMB cho đường từ 
ngã 3 chợ 
Phổ Yên đi khu dân cư 
VIF

C 2018-2023

Quyết định 
số 

7603/QĐ-
UBND 
ngày 

27/10/2017; 
số 

4284/QĐ-
UBND 
ngày 

27/5/2021; 
9715/QĐ-

UBND 
ngày 

8/12/2022 
của UBND 
thành phố 

                  
997,324   

                   
997,324                    

22,171   
                    

22,171   
                  

22,171    

Ban 
Quản lý 
Dự án 
đầu tư 

xây dựng 
thành 

phố Phổ 
Yên

Công trình 
được 
HĐND tỉnh 
cho phép 
kéo dài thời 
gian bố trí 
vốn 2022-
2023 theo 
Nghị quyết 
139/NQ-
HĐND 
ngày 
12/8/2021
Theo điểm 
c, Khoản 1, 
Điều 48 
Nghị định 
40/2020/N
Đ-CP ngày 
06/4/2020 
của Chính 
phủ

8 53 Xây dựng mới Chợ 
nông thôn xã Vạn Phái C 2018-2023

Quyết định 
số 

3106/QĐ-
UBND 
ngày 

25/6/2018; 
9716/QĐ-

UBND 
ngày 

28/12/2022 
của UBND 
thành phố 
Phổ Yên

               
4.818,132   

                
4.818,132                    

66,599   
                    

66,599   
                  

66,599    

Ban 
Quản lý 
Dự án 
đầu tư 

xây dựng 
thành 

phố Phổ 
Yên

Công trình 
được 
HĐND tỉnh 
cho phép 
kéo dài thời 
gian bố trí 
vốn 2022-
2023 theo 
Nghị quyết 
139/NQ-
HĐND 
ngày 
12/8/2021
Theo điểm 
c, Khoản 1, 
Điều 48 
Nghị định 
40/2020/N
Đ-CP ngày 
06/4/2020 
của Chính 
phủ
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9 54

Xây dựng trung tâm tổ 
chức sự kiện thị xã Phổ 
Yên (Hạng mục GPMB 
+ San nền)

C 2022

Quyết định 
số 

11724/QĐ-
UBND 
ngày 

15/12/2021 
của UBND 
thành phố 
Phổ Yên

             
30.127,240   

              
30.127,240                  

136,000   
                  

136,000   
                

136,000    

BQL Dự 
án đầu tư 
xây dựng 

thành 
phố Phổ 

Yên

Theo điểm 
c, Khoản 1, 
Điều 48 
Nghị định 
40/2020/N
Đ-CP ngày 
06/4/2020 
của Chính 
phủ

10 55 Nhà truyền thống huyện 
Phổ Yên C 2014-2023

Quyết định 
số 

7161/QĐ-
UBND 
ngày 

29/7/2014; 
số 

2017/QĐ-
UBND 
ngày 

26/8/2015; 
số 

1233/QĐ-
UBND 
ngày 

10/3/2023

             
11.239,656   

              
11.239,656                  

651,400   
                  

651,400   
                
651,400    

Ban 
Quản lý 
Dự án 
đầu tư 

xây dựng 
thành 

phố Phổ 
Yên

Công trình 
được 
HĐND tỉnh 
cho phép 
kéo dài thời 
gian bố trí 
vốn 2022-
2023 theo 
Nghị quyết 
139/NQ-
HĐND 
ngày 
12/8/2021
Theo điểm 
c, Khoản 1, 
Điều 48 
Nghị định 
40/2020/N
Đ-CP ngày 
06/4/2020 
của Chính 
phủ

11 56

Hệ thống chiếu sáng 
công cộng các tuyến 
phố chính xã Tân 
Hương

C 2021-2022

Quyết định 
số 

11578/QĐ-
UBND 
ngày 

09/12/2021 
của UBND 
thành phố 
Phổ Yên

               
3.641,724   

                
3.641,724                  

225,000   
                  

225,000   
                

225,000    

Ban 
Quản lý 
Dự án 
đầu tư 

xây dựng 
thành 

phố Phổ 
Yên

Theo điểm 
c, Khoản 1, 
Điều 48 
Nghị định 
40/2020/N
Đ-CP ngày 
06/4/2020 
của Chính 
phủ
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12 57

Cải tạo nhà hiệu bộ & 
phụ trợ Trường Tiểu 
học 
Đắc Sơn II 

C 2022-2024

Quyết định 
số 

4582/QĐ-
UBND 
ngày 

08/8/2022 
của UBND 
thành phố 
Phổ Yên

                  
521,461   

                   
521,461                  

321,856   
                  

321,856   
                

321,856    

Ban 
Quản lý 
Dự án 
đầu tư 

xây dựng 
thành 

phố Phổ 
Yên

Theo điểm 
c, Khoản 1, 
Điều 48 
Nghị định 
40/2020/N
Đ-CP ngày 
06/4/2020 
của Chính 
phủ

13 58
Cải tạo, chỉnh trang nhà 
ăn HĐND-UBND 
thành phố Phổ Yên

C 2022-2024

Quyết định 
số 

7123/QĐ-
UBND 
ngày 

18/10/2022

                  
997,900   

                   
997,900                  

900,000   
                  

900,000   
                

900,000    

Văn 
phòng 

HĐND- 
UBND 
thành 
phố

14 59

Đường giao thông nông 
thôn xóm Hưng Thịnh 
2, xã Đắc Sơn, năm 
2021

C 2021-2022

Quyết định 
số  

9107/QĐ-
UBND, 

ngày 
13/9/2021

               
1.751,300   

                
1.050,800   

             
700,500   

                
54,697   

                    
54,697   

                  
54,697    

UBND 
Phường 
Đắc Sơn

15 60

Cải tạo, sửa chữa nhà 
văn hoá xóm 8 xã Phúc 
Tân (Khắc phục hậu 
quả thiên tai)

C 2020-2022

Quyết định 
số  

5314/QĐ-
UBND, 

ngày 
26/8/2020

                  
290,200   

                   
290,200                      

7,891   
                      

7,891   
                    

7,891    
UBND 
xã Phúc 

Tân

Theo điểm 
c, Khoản 1, 
Điều 48 
Nghị định 
40/2020/N
Đ-CP ngày 
06/4/2020 
của Chính 
phủ

16 61

Đường bê tông xi măng 
và rãnh thoát nước thải 
sinh hoạt Tổ dân phố 
Sơn Trung phường Bắc 
Sơn

C 2021-2022

Quyết định 
số 

5573/QĐ-
UBND 
ngày 

30/10/2018; 
số 

5868/QĐ-
UBND 
ngày 

22/9/2020

                  
766,000   

                   
766,000                    

21,481   
                    

21,481   
                  

21,481    
UBND 
Phường 
Bắc Sơn

Công trình 
được 
HĐND tỉnh 
cho phép 
kéo dài thời 
gian bố trí 
vốn 2022-
2023 theo 
Nghị quyết 
139/NQ-
HĐND 
ngày 
12/8/2021
Theo điểm 
c, Khoản 1, 
Điều 48 
Nghị định 
40/2020/N
Đ-CP ngày 
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06/4/2020 
của Chính 
phủ

VII THÀNH PHỐ SÔNG 
CÔNG                 

17.945,075   
              

17.945,075   0,000               
768,538   

                  
768,538   

                
768,538   0,000   

1 62

Nâng cấp mở rộng 
Quảng trường và nhà 
làm việc khối đoàn thể 
thành phố Sông Công; 
Hạng mục: 
Cải tạo, nâng cấp trụ sở 
thành uỷ Sông Công

C 2021-2023

Quyết định 
số 

1737/QĐ-
UBND 
ngày 

11/8/2021; 
1831/QĐ-
UBND của 

UBND 
thành phố 

             
17.945,075   

              
17.945,075                  

768,538   
                  

768,538   
                

768,538    

Ban 
Quản lý 

dự án đầu 
tư xây 
dựng 
thành 

phố Sông 
Công

Theo điểm 
đ, Khoản 1, 
Điều 48 
Nghị định 
40/2020/N
Đ-CP ngày 
06/4/2020 
của Chính 
phủ

VIII HUYỆN ĐỒNG HỶ                 
18.497,000   

              
17.966,000   0,000            

1.894,017   
               

1.894,017   
             

1.894,017   0,000   

1 63

Cải tạo, sửa chữa nhà 
lớp học trường Phổ 
thông 
dân tộc bán trú TH số 1 
Văn Lăng - điểm Khe 
Quân

C 2021-2023

Quyết định 
số 

3310/QĐ-
UBND 
ngày 

07/9/2021 
của UBND 

huyện

                  
992,000   

                   
992,000                    

55,026   
                    

55,026   
                  

55,026    

Phòng 
Giáo dục 
và đào 

tạo

2 64

Cải tạo, sửa chữa trụ sở 
làm việc, bếp ăn, khu vệ 
sinh công an xã Nam 
Hòa

C 2020-2022

Quyết định 
số 

2665/QĐ-
UBND 
ngày 

29/6/2020 
của UBND 

huyện

                  
938,000   

                   
938,000                    

35,991   
                    

35,991   
                  

35,991    
UBND 
xã Nam 

Hòa

Dự án thuộc 
Điểm c, 
Khoản 1, 
Điều 48, 
Nghị định 
40/2020/N
Đ-CP ngày 
06/4/2020 
của Chính 
phủ
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3 65
Bếp ăn một chiều 
trường tiểu học số 2 
Văn Lăng

C 2022-2024

Quyết định 
số 

4664/QĐ-
UBND 
ngày 

10/11/2022 
của UBND 

huyện

                  
712,000   

                   
181,000                      

7,000   
                      

7,000   
                    

7,000    

Phòng 
Giáo dục 
và đào 

tạo

4 66

Dự án 1: Giải quyết tình 
trạng thiếu đất ở nhà ở, 
đất sản xuất, nước sinh 
hoạt

                    
280,000   

                  
280,000   

                
280,000    

UBND 
huyện 

Đồng Hỷ

5 67

Tiểu dự án 1, dự án 4: 
Đầu tư xây dựng cơ sở 
hạ tầng thiết yếu, phục 
vụ sản xuất và đời sống 
trong vùng đồng bào 
dân tộc thiểu số và miền 
núi

                
11.855,000   

              
11.855,000                  

639,000   
                  

639,000   
                

639,000    
UBND 
huyện 

Đồng Hỷ

Dự án thuộc 
Chương 
trình mục 
tiêu quốc 
gia phát 
triển kinh tế 
- xã hội 
vùng đồng 
bào dân tộc 
thiểu số và 
miền núi 
giai đoạn 
2021-2030. 
Cho phép 
chuyển 
nguồn vốn 
đối ứng 
sang năm 
2023 để tiếp 
tục thực 
hiện do 
nguồn vốn 
Ngân sách 
Trung ương 
của các 
Chương 
trình mục 
tiêu quốc 
gia được 
phép kéo 
dài theo quy 
định tại 
Khoản 5, 
Điều 2 Nghị 
quyết số 
69/2022/Q
H15 của 
Quốc hội

6 68

Tiểu dự  án 1, dự án 5: 
Đổi mới hoạt động, 
củng cố phát triển các 
trường phổ thông dân 
tộc nội trú, trường phổ 
thông bán trú, trường 
phổ thông có học sinh 
bán trú và xóa mù chữ 
cho người dân vùng 
đồng bào dân tộc thiểu 
số

                  
4.000,000   

                
4.000,000                  

362,000   
                  

362,000   
                

362,000    
UBND 
huyện 

Đồng Hỷ

Dự án thuộc 
Chương 
trình mục 
tiêu quốc 
gia phát 
triển kinh tế 
- xã hội 
vùng đồng 
bào dân tộc 
thiểu số và 
miền núi 
giai đoạn 
2021-2030. 
Cho phép 
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7 69

Dự án 2 - Quy hoạch, 
sắp xếp, bố trí, ổn định 
dân cư ở những nơi cần 
thiết

                    
515,000   

                  
515,000   

                
515,000    

UBND 
huyện 

Đồng Hỷ

chuyển 
nguồn vốn 
đối ứng 
sang năm 
2023 để tiếp 
tục thực 
hiện do 
nguồn vốn 
Ngân sách 
Trung ương 
của các 
Chương 
trình mục 
tiêu quốc 
gia được 
phép kéo 
dài theo quy 
định tại 
Khoản 5, 
Điều 2 Nghị 
quyết số 
69/2022/Q
H15 của 
Quốc hội

IX HUYỆN VÕ NHAI                 
22.928,000   

              
11.783,000   

             
534,000   

           
3.583,079   

               
3.583,079   

             
3.583,079   0,000   

1 70

Xây dựng tuyến đường 
Hoàng Then - Nước hai 
xóm Tân Sơn xã Cúc 
Đường

C 2022-2024

Quyết định 
số 

2532/QĐ-
UBND 
ngày 

25/10/2022 
của UBND 

huyện

               
6.360,000   

                
3.160,000                  

744,790   
                  

744,790   
                

744,790    

Ban 
Quản lý 

dự án đầu 
tư xây 
dựng

Dự án thuộc 
Chương 
trình mục 
tiêu quốc 
gia phát 
triển kinh tế 
- xã hội 
vùng đồng 
bào dân tộc 
thiểu số và 
miền núi 
giai đoạn 
2021 - 
2030. Cho 
phép 
chuyển 
nguồn vốn 
đối ứng 
sang năm 
2023 để tiếp 
tục thực 
hiện do 
nguồn vốn 
Ngân sách 
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2 71

Trường TH&THCS 
Xuất Tác. Hạng mục: 
Nhà lớp học 2 tầng 6 
phòng, nhà hiệu bộ, 
công trình phụ trợ

C 2022-2024

Quyết định 
số 

2664/QĐ-
UBND 
ngày 

10/11/2022 
của UBND 

huyện 

               
5.200,000   

                   
300,000                  

300,000   
                  

300,000   
                

300,000    

Ban 
Quản lý 

dự án đầu 
tư xây 
dựng

Trung ương 
của các 
Chương 
trình mục 
tiêu quốc 
gia được 
phép kéo 
dài theo quy 
định tại 
Khoản 5, 
Điều 2 Nghị 
quyết số 
69/2022/Q
H15 của 
Quốc hội

3 72

Nhà lớp học bộ môn 2 
tầng 8 phòng. Trường 
Phổ thông dân tộc bán 
trú Trung học cơ sở 
Liên Minh

C 2022-2023

Quyết định 
số 

2229/QĐ-
UBND 
ngày 

28/09/2022 
của UBND 

huyện 

               
5.000,000   

                
5.000,000               

1.293,500   
               

1.293,500   
             

1.293,500    

Ban 
Quản lý 

dự án đầu 
tư xây 
dựng

4 73
Đường bê tông ngõ xóm 
Là Mè xã Phương Giao 
năm 2022

C 2022

Quyết định 
số 380/QĐ-

UBND 
ngày 

26/9/2022 
của UBND 

xã

                  
128,000   

                     
39,000   

               
89,000   

                
29,918   

                    
29,918   

                  
29,918    

UBND 
xã 

Phương 
Giao

Dự án thuộc 
Chương 
trình mục 
tiêu quốc 
gia xây 
dựng nông 
thôn mới. 
Cho phép 
chuyển 
nguồn vốn 
đối ứng 
sang năm 
2023 để tiếp 
tục thực 
hiện do 
nguồn vốn 
Ngân sách 
Trung ương 
của các 
Chương 
trình mcuj 
tiêu quốc 
gia được 
phép kéo 
dài theo quy 
định tại 
Khoản 5, 
Điều 2 Nghị 
quyết số 
69/2022/Q
H15 của 
Quốc hội
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5 74
Đường bê tông ngõ xóm 
Bản xã Phương Giao 
năm 2022

C 2022

Quyết định 
số 381/QĐ-

UBND 
ngày 

26/9/2022 
của UBND 

xã

                  
192,000   

                     
58,000   

             
133,000   

                
38,076   

                    
38,076   

                  
38,076    

UBND 
xã 

Phương 
Giao

6 75
Đường bê tông ngõ xóm  
Nà Canh xã Phương 
Giao năm 2022

C 2022

Quyết định 
số 382/QĐ-

UBND 
ngày 

26/9/2022 
của UBND 

xã

                  
448,000   

                   
136,000   

             
312,000   

                
46,795   

                    
46,795   

                  
46,795    

UBND 
xã 

Phương 
Giao

Dự án thuộc 
Chương 
trình mục 
tiêu quốc 
gia xây 
dựng nông 
thôn mới. 
Cho phép 
chuyển 
nguồn vốn 
đối ứng 
sang năm 
2023 để tiếp 
tục thực 
hiện do 
nguồn vốn 
Ngân sách 
Trung ương 
của các 
Chương 
trình mục 
tiêu quốc 
gia được 
phép kéo 
dài theo quy 
định tại 
Khoản 5, 
Điều 2 Nghị 
quyết số 
69/2022/Q
H15 của 
Quốc hội

7 76

Nâng cấp mở rộng 
tuyến đường Thâm - 
Nho - Khuôn Đã đi 
Đồng danh xã Tràng Xá

C 2022-2023

Quyết định 
số 

2608/QĐ-
UBND 
ngày 

04/11/2022  
của UBND 

xã

               
2.000,000   

                   
730,000                  

730,000   
                  

730,000   
                

730,000    
UBND 
xã Liên 
Minh

Dự án thuộc 
Chương 
trình mục 
tiêu quốc 
gia phát 
triển kinh tế 
- xã hội 
vùng đồng 
bào dân tộc 
thiểu số và 
miền núi 
giai đoạn 
2021-2030. 
Cho phép 
chuyển 
nguồn vốn 
đối ứng 
sang năm 
2023 để tiếp 
tục thực 
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8 77

Đường suối trám xóm 
Nác xã Liên Minh đi bãi 
vàng Hợp Tiến huyện 
Đồng Hỷ

C 2022-2024

Quyết định 
số 

2606/QĐ-
UBND 
ngày 

04/11/2022 

               
3.600,000   

                
2.360,000                  

400,000   
                  

400,000   
                

400,000    
UBND 
xã Liên 
Minh

hiện do 
nguồn vốn 
Ngân sách 
Trung ương 
của các 
Chương 
trình mục 
tiêu quốc 
gia được 
phép kéo 
dài theo quy 
định tại 
Khoản 5, 
Điều 2 Nghị 
quyết số 
69/2022/Q
H15 của 
Quốc hội

B VỐN NGÂN SÁCH 
CẤP XÃ QUẢN LÝ                 

52.341,056   
                

4.019,414   
        

45.075,765   
         

10.735,137   
             

10.735,137   0,000        
10.735,137     

I HUYỆN ĐẠI TỪ                 
34.678,398   

                
3.814,414   

        
27.618,107   

           
7.231,543   

               
7.231,543   0,000          

7.231,543     

1 78

Xây dựng tuyến đường 
liên xóm từ xóm Ao 
Bèo đến xóm Khuôn 
Lình xã Hà Thượng

 C 2022-2023

Quyết định 
số 277/QĐ-

UBND 
ngày 

01/11/2022 
của UBND 

xã Hà 
Thượng

               
1.206,144              

1.206,144   
              

255,000   
                  

255,000                
255,000   

UBND 
xã Hà 

Thượng

Dự án thuộc 
Chương 
trình mục 
tiêu quốc 
gia xây 
dựng nông 
thôn mới. 
Cho phép 
chuyển 
nguồn vốn 
đối ứng 
sang năm 
2023 để tiếp 
tục thực 
hiện do 
nguồn vốn 
Ngân sách 
Trung ương 
của các 
Chương 
trình mục 
tiêu quốc 
gia được 
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phép kéo 
dài theo quy 
định tại 
Khoản 5, 
Điều 2 Nghị 
quyết số 
69/2022/Q
H15 của 
Quốc hội

2 79 Xây mới sân thể thao xã 
Na Mao  C 2022-2023

Quyết định 
số 70/QĐ-

UBND 
ngày  

01/08/2022 
của UBND 
xã Na Mao

             
10.303,591   

                
3.413,414   

          
3.644,300   

           
2.534,436   

               
2.534,436             

2.534,436   

UBND 
xã Na 
Mao

3 80
Xây dựng sân thể thao 
xã Vạn Thọ, hạng mục: 
san nền, bục sân khấu

 C 2022-2023

Quyết định 
số 534/QĐ-

UBND 
ngày 

12/10/2022 
của UBND 
xã Vạn Thọ

               
7.960,000   

                   
401,000   

          
7.559,000   

           
1.761,000   

               
1.761,000             

1.761,000   

UBND 
xã Vạn 

Thọ

Dự án thuộc 
Chương 
trình mục 
tiêu quốc 
gia xây 
dựng nông 
thôn mới. 
Cho phép 
chuyển 
nguồn vốn 
đối ứng 
sang năm 
2023 để tiếp 
tục thực 
hiện do 
nguồn vốn 
Ngân sách 
Trung ương 
của các 
Chương 
trình mục 
tiêu quốc 
gia được 
phép kéo 
dài theo quy 
định tại 
Khoản 5, 
Điều 2 Nghị 
quyết số 
69/2022/Q
H15 của 
Quốc hội
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4 81
Mương thoát nước thải 
khu vực trung tâm xã 
Mỹ Yên huyện Đại từ

 C 2022-2024

Quyết định 
số 278/QĐ-

UBND 
ngày 

15/10/2022 
của UBND 
xã Mỹ Yên

               
2.332,000              

2.332,000   
           

1.000,000   
               

1.000,000             
1.000,000   

UBND
 xã Mỹ 

Yên

6 82
Đường giao thông nông 
thôn thị trấn Quân Chu 
năm 2022.

 C 2022

Quyết định 
số 344/QĐ-

UBND 
ngày 

04/10/2022 
của UBND 

thị trấn 
Quân chu

                  
611,455                 

611,455   
              

149,280   
                  

149,280                
149,280   

UBND 
thị trấn 
Quân 
Chu

Thuộc 
Điểm d, 
Khoản 1, 
Điều 48, 
Nghị định 
40/2020/N
Đ-CP ngày 
06/4/2020 
của Chính 
phủ

7 83
Đường giao thông nông 
thôn thị trấn Quân Chu 
năm 2022 (gói2).

 C 2022

Quyết định 
số 415/QĐ-

UBND 
ngày 

12/12/2022 
của UBND 

thị trấn 
Quân chu

                  
233,641                 

233,641   
                

89,951   
                    

89,951                  
89,951   

UBND 
thị trấn 
Quân 
Chu

8 84
Đường giao thông nông 
thôn thị trấn Quân Chu 
năm 2019.

 C 2021-2022

Quyết định 
số 144/QĐ-

UBND 
ngày 

12/08/2019; 
số 320/QĐ-

UBND 
ngày 

01/11/2021 
của UBND 

thị trấn 
Quân chu

                  
381,946                 

381,946   
                

19,127   
                    

19,127                  
19,127   

UBND 
thị trấn 
Quân 
Chu

9 85
Đường giao thông nông 
thôn thị trấn Quân Chu 
năm 2021.

 C 2021-2023

Quyết định 
số 265/QĐ-

UBND 
ngày 

12/10/2021 
của UBND 

thị trấn 
Quân chu

               
1.504,480              

1.504,480   
                

41,441   
                    

41,441                  
41,441   

UBND 
thị trấn 
Quân 
Chu

 Thuộc 
Điểm d, 
Khoản 1, 
Điều 48, 
Nghị định 
40/2020/N
Đ-CP ngày 
06/4/2020 
của Chính 
phủ 
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10 86

Tuyến đường liên xã 
Hùng Sơn - Phú Lạc đi 
qua địa bàn TDP 17 thị 
trấn Hùng Sơn, huyện 
Đại Từ, tỉnh Thái 
Nguyên

 C 2022-2024

Quyết định 
số 

3567/QĐ-
UBND 
ngày 

21/7/2022 
của UBND 
huyện Đại 

Từ

               
5.212,000              

5.212,000   
           

1.308,600   
               

1.308,600             
1.308,600   

UBND 
thị trấn 
Hùng 
Sơn

11 87
Nâng cấp đường vào 
trạm y tế xã Tiên Hội 
(vị trí mới)

C 2022

Quyết định 
số 223/QĐ-

UBND 
ngày 

05/11/2021 
của UBND 
xã Tiên Hội

               
4.933,140              

4.933,140   
                

72,707   
                    

72,707                  
72,707   

UBND 
xã Tiên 

Hội

 Thuộc 
Điểm d, 
Khoản 1, 
Điều 48, 
Nghị định 
40/2020/N
Đ-CP ngày 
06/4/2020 
của Chính 
phủ 

II HUYỆN ĐỊNH HÓA                   
1.353,358   0,000           

1.353,358   
              

100,000   
                  

100,000   0,000             
100,000     

1 88 Nhà văn hóa xóm Liên 
Minh, xã Bảo Linh C 2022-2023

Quyết định 
số 

3541/QĐ-
UBND, 

ngày 
10/8/2022

                  
378,821                 

378,821   
                

40,000   
                    

40,000                  
40,000   

UBND 
xã Bảo 
Linh

2 89 Nhà văn hóa xóm Đăng 
Mò, xã Quy Kỳ C 2022 - 2023

Quyết định 
số 

3663/QĐ-
UBND, 

ngày 
15/8/2022

                  
451,070                 

451,070   
                

40,000   
                    

40,000                  
40,000   

UBND 
xã Quy 

Kỳ

3 90 Nhà văn hóa xóm Sơn 
Pháng, xã Bình Thành C 2022-2023

Quyết định 
số 

6792/QĐ-
UBND, 

ngày 
30/12/2022

                  
523,467                 

523,467   
                

20,000   
                    

20,000                  
20,000   

UBND 
xã Bình 
Thành

Dự án thuộc 
Chương 
trình mục 
tiêu quốc 
gia xây 
dựng nông 
thôn mới. 
Cho phép 
chuyển 
nguồn vốn 
đối ứng 
sang năm 
2023 để tiếp 
tục thực 
hiện do 
nguồn vốn 
Ngân sách 
Trung ương 
của các 
Chương 
trình mục 
tiêu quốc 
gia được 
phép kéo 
dài theo quy 
định tại 
Khoản 5, 
Điều 2 Nghị 
quyết số 
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69/2022/Q
H15 của 
Quốc hội

III HUYỆN ĐỒNG HỶ                 
11.259,300   

                   
205,000   

        
11.054,300   

           
2.582,412   

               
2.582,412   0,000          

2.582,412     

1 91
Cải tạo, nâng cấp đường 
bê tông xóm Lân Đăm 
xã Quang Sơn

C 2022-2024

Quyết định 
số 

4706/QĐ-
UBND 
ngày 

10/11/2022 
của UBND 

huyện

                  
220,000   

                   
205,000   

               
15,000   

                
15,000   

                    
15,000                  

15,000   

UBND 
xã Quang 

Sơn

2 92

Ngân sách huyện đối 
ứng thực hiện Dự án 1: 
Giải quyết tình trạng 
thiếu đất ở nhà ở, đất 
sản xuất, nước sinh hoạt

C 2022-2024                   
140,000   

                  
140,000                

140,000   

UBND 
huyện 

Đồng Hỷ

Dự án thuộc 
Chương 
trình mục 
tiêu quốc 
gia phát 
triển kinh tế 
- xã hội 
vùng đồng 
bào dân tộc 
thiểu số và 
miền núi 
giai đoạn 
2021-2030. 
Cho phép 
chuyển 
nguồn vốn 
đối ứng 
sang năm 
2023 để tiếp 
tục thực 
hiện do 
nguồn vốn 
Ngân sách 
Trung ương 
của các 
Chương 
trình mục 
tiêu quốc 
gia được 
phép kéo 
dài theo quy 
định tại 
Khoản 5, 
Điều 2 Nghị 
quyết số 
69/2022/Q
H15 của 
Quốc hội
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3 93
Xây dựng nhà Văn Hóa 
xóm Tân Sơn xã Văn 
Lăng

C 2022-2024

Quyết định 
số 

5247/QĐ-
UBND 
ngày 

07/12/2022 
của UBND 

huyện

                  
766,000                 

766,000   
                

42,800   
                    

42,800                  
42,800   

UBND 
xã Văn 
Lăng

4 94
Xây dựng nhà Văn Hóa 
xóm Khe Hai xã Văn 
Lăng

C 2022-2024

Quyết định 
số 

5248/QĐ-
UBND 
ngày 

07/12/2022 
của UBND 

huyện

                  
745,000                 

745,000   
                

33,200   
                    

33,200                  
33,200   

UBND 
xã Văn 
Lăng

Dự án thuộc 
Chương 
trình mục 
tiêu quốc 
gia phát 
triển kinh tế 
- xã hội 
vùng đồng 
bào dân tộc 
thiểu số và 
miền núi 
giai đoạn 
2021-2030. 
Cho phép 
chuyển 
nguồn vốn 
đối ứng 
sang năm 
2023 để tiếp 
tục thực 
hiện do 
nguồn vốn 
Ngân sách 
Trung ương 
của các 
Chương 
trình mục 
tiêu quốc 
gia được 
phép kéo 
dài theo quy 
định tại 
Khoản 5, 
Điều 2 Nghị 
quyết số 
69/2022/Q
H15 của 
Quốc hội

5 95 Đường bê tông xóm 
Trại Gião, xã Nam Hòa C 2022-2024

Quyết định 
số 253/QĐ-

UBND 
ngày 

14/12/2022

                  
164,000                 

164,000   
                

39,709   
                    

39,709                  
39,709   

UBND 
xã Nam 

Hòa

Dự án thuộc 
Chương 
trình mục 
tiêu quốc 
gia xây 
dựng nông 
thôn mới. 
Cho phép 
chuyển 
nguồn vốn 
đối ứng 
sang năm 
2023 để tiếp 
tục thực 
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6 96 Đường bê tông xóm Ba 
Phượng, xã Nam Hòa C 2022-2024

Quyết định 
số 246/QĐ-

UBND 
ngày 

14/12/2022

                    
80,000                   

80,000   
                

19,377   
                    

19,377                  
19,377   

UBND 
xã Nam 

Hòa

7 97 Đường bê tông xóm 
Cầu Gai, xã Nam Hòa C 2022-2024

Quyết định 
số 247/QĐ-

UBND 
ngày 

14/12/2022

                    
55,000                   

55,000   
                

13,100   
                    

13,100                  
13,100   

UBND 
xã Nam 

Hòa

hiện do 
nguồn vốn 
Ngân sách 
Trung ương 
của các 
Chương 
trình mục 
tiêu quốc 
gia được 
phép kéo 
dài theo quy 
định tại 
Khoản 5, 
Điều 2 Nghị 
quyết số 
69/2022/Q
H15 của 
Quốc hội

8 98 Đường bê tông xóm Na 
Tranh, xã Nam Hòa C 2022-2024

Quyết định 
số 252/QĐ-

UBND 
ngày 

14/12/2022

                  
160,000                 

160,000   
                

38,754   
                    

38,754                  
38,754   

UBND 
xã Nam 

Hòa

9 99 Đường bê tông xóm Chí 
Son, xã Nam Hòa C 2022-2024

Quyết định 
số 248/QĐ-

UBND 
ngày 

14/12/2022

                  
348,000                 

348,000   
                

84,605   
                    

84,605                  
84,605   

UBND 
xã Nam 

Hòa

10 100
Đường bê tông xóm 
Đồng Chốc, xã Nam 
Hòa

C 2022-2024

Quyết định 
số 249/QĐ-

UBND 
ngày 

14/12/2022

                    
80,000                   

80,000   
                

19,377   
                    

19,377                  
19,377   

UBND 
xã Nam 

Hòa

Dự án thuộc 
Chương 
trình mục 
tiêu quốc 
gia xây 
dựng nông 
thôn mới. 
Cho phép 
chuyển 
nguồn vốn 
đối ứng 
sang năm 
2023 để tiếp 
tục thực 
hiện do 
nguồn vốn 
Ngân sách 
Trung ương 
của các 
Chương 
trình mục 
tiêu quốc 
gia được 
phép kéo 
dài theo quy 
định tại 
Khoản 5, 
Điều 2 Nghị 
quyết số 
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11 101 Đường bê tông xóm 
Đồng Mỏ, xã Nam Hòa C 2022-2024

Quyết định 
số 250/QĐ-

UBND 
ngày 

14/12/2022

                  
565,000                 

565,000   
              

137,551   
                  

137,551                
137,551   

UBND 
xã Nam 

Hòa

69/2022/Q
H15 của 
Quốc hội

12 102 Đường bê tông xóm Na 
Quán, xã Nam Hòa C 2022-2024

Quyết định 
số 251/QĐ-

UBND 
ngày 

14/12/2022

                    
44,000                   

44,000   
                

10,643   
                    

10,643                  
10,643   

UBND 
xã Nam 

Hòa

13 103 Đường bê tông xóm La 
Nưa, xã Khe Mo C 2022-2024

Quyết định 
số 699/QĐ-

UBND 
ngày 

29/12/2022

                  
159,000                 

159,000   
                

38,700   
                    

38,700                  
38,700   

UBND 
xã Khe 

Mo

14 104 Đường bê tông xóm 
Khe Mo 2, xã Khe Mo C 2022-2024

Quyết định 
số 698/QĐ-

UBND 
ngày 

29/12/2022

                  
306,000                 

306,000   
                

74,600   
                    

74,600                  
74,600   

UBND 
xã Khe 

Mo

Dự án thuộc 
Chương 
trình mục 
tiêu quốc 
gia xây 
dựng nông 
thôn mới. 
Cho phép 
chuyển 
nguồn vốn 
đối ứng 
sang năm 
2023 để tiếp 
tục thực 
hiện do 
nguồn vốn 
Ngân sách 
Trung ương 
của các 
Chương 
trình mục 
tiêu quốc 
gia được 
phép kéo 
dài theo quy 
định tại 
Khoản 5, 
Điều 2 Nghị 
quyết số 
69/2022/Q
H15 của 
Quốc hội
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15 105 Đường bê tông xóm 
Khe Mo 1, xã Khe Mo C 2022-2024

Quyết định 
số 697/QĐ-

UBND 
ngày 

29/12/2022

                  
135,000                 

135,000   
                

32,800   
                    

32,800                  
32,800   

UBND 
xã Khe 

Mo

16 106 Đường bê tông xóm Ao 
Rôm 2, xã Khe Mo C 2022-2024

Quyết định 
số 696/QĐ-

UBND 
ngày 

29/12/2022

                  
143,000                 

143,000   
                

34,700   
                    

34,700                  
34,700   

UBND 
xã Khe 

Mo

17 107 Đường bê tông xóm Ao 
Đậu, xã Khe Mo C 2022-2024

Quyết định 
số 695/QĐ-

UBND 
ngày 

29/12/2022

                    
95,000                   

95,000   
                

23,000   
                    

23,000                  
23,000   

UBND 
xã Khe 

Mo

18 108 Đường bê tông xóm La 
Dẫy xã Khe Mo C 2022-2024

Quyết định 
số 667/QĐ-

UBND 
ngày 

25/11/2022

                  
596,000                 

596,000   
              

145,300   
                  

145,300                
145,300   

UBND 
xã Khe 

Mo

Dự án thuộc 
Chương 
trình mục 
tiêu quốc 
gia xây 
dựng nông 
thôn mới. 
Cho phép 
chuyển 
nguồn vốn 
đối ứng 
sang năm 
2023 để tiếp 
tục thực 
hiện do 
nguồn vốn 
Ngân sách 
Trung ương 
của các 
Chương 
trình mục 
tiêu quốc 
gia được 
phép kéo 
dài theo quy 
định tại 
Khoản 5, 
Điều 2 Nghị 
quyết số 
69/2022/Q
H15 của 
Quốc hội
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19 109 Đường bê tông xóm La 
Đàn, xã Văn Hán  C 2022-2024

Quyết định 
số 

4513/QĐ–
UBND 
ngày 

07/11/2022 
của UBND 

huyện 

                  
238,700                 

238,700   
                

58,130   
                    

58,130                  
58,130   

UBND 
xã Văn 

Hán

20 110
Đường bê tông liên xóm 
Làng Cả - La Đàn, 
xã Văn Hán 

C 2022-2024

Quyết định 
số 

4515/QĐ–
UBND 
ngày 

07/11/2022 
của UBND 

huyện 

                  
238,700                 

238,700   
                

58,130   
                    

58,130                  
58,130   

UBND 
xã Văn 

Hán

21 111
Đường bê tông liên xóm 
Phả Lý - Làng Cả, 
xã Văn Hán 

C 2022-2024

Quyết định 
số 

4514/QĐ–
UBND 
ngày 

07/11/2022 
của UBND 

huyện 

                  
238,700                 

238,700   
                

58,130   
                    

58,130                  
58,130   

UBND 
xã Văn 

Hán

22 112
Đường bê tông xóm Phả 
Lý, xã Văn Hán 
(giai đoạn 1) 

C 2022-2024

Quyết định 
số 

4517/QĐ–
UBND 
ngày 

07/11/2022 
của UBND 

huyện 

                  
238,700                 

238,700   
                

58,130   
                    

58,130                  
58,130   

UBND 
xã Văn 

Hán
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23 113
Đường bê tông liên xóm 
Thịnh Lâm - Thịnh Đức 
1, xã Văn Hán 

C 2022-2024

Quyết định 
số 

4512/QĐ–
UBND 
ngày 

07/11/2022 
của UBND 

huyện 

                  
318,200                 

318,200   
                

77,500   
                    

77,500                  
77,500   

UBND 
xã Văn 

Hán

24 114
Đường bê tông liên xóm 
Cầu Mai - La Đùm, xã 
Văn Hán

C 2022-2024

Quyết định 
số 

4520/QĐ–
UBND 
ngày 

07/11/2022 
của UBND 

huyện 

                  
238,700                 

238,700   
                

58,130   
                    

58,130                  
58,130   

UBND 
xã Văn 

Hán

25 115 Đường bê tông xóm 
Minh Lý xã Minh Lập C 2022-2024

Quyết định 
số 318/ 

QĐ-UBND 
ngày 

28/11/2022 
của UBND 

xã

                  
966,000                 

966,000   
              

243,500   
                  

243,500                
243,500   

UBND 
xã Minh 

Lập

26 116
Đường bê tông xóm 
Minh Tiến, xã Minh 
Lập

C 2022-2024

Quyết định 
số 320/QĐ-

UBND 
ngày 

28/11/2022  
của UBND 

xã

                  
101,000                 

101,000   
                

24,500   
                    

24,500                  
24,500   

UBND 
xã Minh 

Lập

27 117
Đường bê tông xóm 
Bình Minh, xã Minh 
Lập

C 2022-2024

Quyết định 
số 319/QĐ-

UBND 
ngày 

28/11/2022 
của UBND 

xã

                  
207,000                 

207,000   
                

50,300   
                    

50,300                  
50,300   

UBND 
xã Minh 

Lập

Dự án thuộc 
Chương 
trình mục 
tiêu quốc 
gia xây 
dựng nông 
thôn mới. 
Cho phép 
chuyển 
nguồn vốn 
đối ứng 
sang năm 
2023 để tiếp 
tục thực 
hiện do 
nguồn vốn 
Ngân sách 
Trung ương 
của các 
Chương 
trình mục 
tiêu quốc 
gia được 
phép kéo 
dài theo quy 
định tại 
Khoản 5, 
Điều 2 Nghị 
quyết số 
69/2022/Q
H15 của 
Quốc hội
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28 118
Đường bê tông xóm 
Đoàn Kết giai đoạn 2, 
xã Hợp Tiến

C 2022-2024

Quyết định 
số 

1008/QĐ-
UBND 
ngày 

30/12/2022 
của UBND 

xã

               
1.209,500              

1.209,500   
              

294,617   
                  

294,617                
294,617   

UBND 
xã Hợp 

Tiến

29 119 Đường bê tông xóm Bãi 
Vàng, xã Hợp Tiến   C 2022-2024

Quyết định 
số 

1010/QĐ-
UBND 
ngày 

30/12/2022 
của UBND 

xã

                  
648,300                 

648,300   
              

160,477   
                  

160,477                
160,477   

UBND 
xã Hợp 

Tiến

30 120
Đường bê tông xóm 
Cao Phong gia đoạn 2, 
xã Hợp Tiến

C 2022-2024

Quyết định 
số 

1009/QĐ-
UBND 
ngày 

30/12/2022 
của UBND 

xã

                  
716,200                 

716,200   
              

174,396   
                  

174,396                
174,396   

UBND 
xã Hợp 

Tiến

31 121
Đường bê tông xóm 
Suối Khách, xã Hợp 
Tiến              

C 2022-2024

Quyết định 
số 

1011/QĐ-
UBND 
ngày 

30/12/2022 
của UBND 

xã

                  
269,600                 

269,600   
                

66,456   
                    

66,456                  
66,456   

UBND 
xã Hợp 

Tiến

32 122 Đường bê tông tổ 7 thị 
trấn Trại Cau C 2022-2024

Quyết định 
số 355/QĐ-

UBND 
ngày 

19/12/2022 
của UBND 

xã

                    
48,000                   

48,000   
                

11,600   
                    

11,600                  
11,600   

UBND 
thị trấn 

Trại Cau

Dự án thuộc 
Chương 
trình mục 
tiêu quốc 
gia xây 
dựng nông 
thôn mới. 
Cho phép 
chuyển 
nguồn vốn 
đối ứng 
sang năm 
2023 để tiếp 
tục thực 
hiện do 
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33 123 Đường bê tông tổ 3 thị 
trấn Trại Cau C 2022-2024

Quyết định 
số 820/QĐ-

UBND 
ngày 

20/12/2022 
của UBND 

xã

                    
44,000                   

44,000   
                

12,500   
                    

12,500                  
12,500   

UBND 
thị trấn 

Trại Cau

34 124 Đường bê tông tổ 6 thị 
trấn Trại Cau C 2022-2024

Quyết định 
số 354/QĐ-

UBND 
ngày 

19/12/2022 
của UBND 

xã

                  
877,000                 

877,000   
              

232,700   
                  

232,700                
232,700   

UBND 
thị trấn 

Trại Cau

nguồn vốn 
Ngân sách 
Trung ương 
của các 
Chương 
trình mục 
tiêu quốc 
gia được 
phép kéo 
dài theo quy 
định tại 
Khoản 5, 
Điều 2 Nghị 
quyết số 
69/2022/Q
H15 của 
Quốc hội

IV HUYỆN PHÚ 
LƯƠNG                   

5.050,000   0,000           
5.050,000   

              
821,182   

                  
821,182   0,000             

821,182     

1 125
Đường BT xóm Na 
Pháng đi Bản Cái xã 
Yên Trạch

C 2022-2023

Quyết định 
số 408/QĐ-

UBND 
ngày 

31/12/2021 
của UBND 

xã

                  
880,000                 

880,000   
              

124,587   
                  

124,587                
124,587   

UBND 
xã Yên 
Trạch

2 126
Đường BT xóm Đin 
Đeng xã Yên Trạch 
(giai đoạn 1)

C 2022-2023

Quyết định 
số 

423a/QĐ-
UBND 
ngày 

06/10/2022 
của UBND 

xã

                  
990,000                 

990,000   
              

187,071   
                  

187,071                
187,071   

UBND 
xã Yên 
Trạch

Dự án thuộc 
Chương 
trình mục 
tiêu quốc 
gia xây 
dựng nông 
thôn mới. 
Cho phép 
chuyển 
nguồn vốn 
đối ứng 
sang năm 
2023 để tiếp 
tục thực 
hiện do 
nguồn vốn 
Ngân sách 
Trung ương 
của các 
Chương 
trình mục 
tiêu quốc 
gia được 

78
C

Ô
N

G
 B

Á
O

 TH
Á

I N
G

U
Y

ÊN
/Số 14+15/N

gày 20-4-2023



3 127

Đường BT xóm Làng 
Nông (đoạn từ NVH đi 
Đồng Kem xã Yên 
Ninh)

C 2022-2023

Quyết định 
số 

408a/QĐ-
UBND 
ngày 

27/09/2022 
của UBND 

xã

               
1.100,000              

1.100,000   
              

207,899   
                  

207,899                
207,899   

UBND 
xã Yên 
Trạch

phép kéo 
dài theo quy 
định tại 
Khoản 5, 
Điều 2 Nghị 
quyết số 
69/2022/Q
H15 của 
Quốc hội

4 128
Đường BT xóm Na 
Mẩy đi xóm Na Hiên xã
 Yên Trạch

C 2022-2023

Quyết định 
số 

409a/QĐ-
UBND 
ngày 

28/09/2022 
của UBND 

xã

                  
990,000                 

990,000   
              

156,845   
                  

156,845                
156,845   

UBND 
xã Yên 
Trạch

5 129

Tuyến đường BT xóm 
Na Mẩy, Bản Héo đi 
vào xã Phượng Tiến 
huyện Định Hóa (đoạn 
4)

C 2022-2023

Quyết định 
số 

438a/QĐ-
UBND 
ngày 

09/11/2022 
của UBND 

xã

               
1.090,000              

1.090,000   
              

144,780   
                  

144,780                
144,780   

UBND 
xã Yên 
Trạch

Dự án thuộc 
Chương 
trình mục 
tiêu quốc 
gia phát 
triển kinh tế 
- xã hội 
vùng đồng 
bào dân tộc 
thiểu số và 
miền núi 
giai đoạn 
2021-2030. 
Cho phép 
chuyển 
nguồn vốn 
đối ứng 
sang năm 
2023 để tiếp 
tục thực 
hiện do 
nguồn vốn 
Ngân sách 
Trung ương 
của các 
Chương 
trình mục 
tiêu quốc 
gia được 
phép kéo 
dài theo quy 
định tại 
Khoản 5, 
Điều 2 Nghị 
quyết số 
69/2022/Q
H15 của 
Quốc hội
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HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
TỈNH THÁI NGUYÊN

Số:  09/NQ-HĐND

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Thái Nguyên, ngày 24 tháng 3 năm 2023

NGHỊ QUYẾT
Quyết định điều chỉnh chủ trương chuyển mục đích sử dụng rừng sang mục đích khác 

của Dự án sân golf Glory tại xã Thành Công, thị xã Phổ Yên, tỉnh Thái Nguyên 

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH THÁI NGUYÊN
KHÓA XIV, KỲ HỌP THỨ MƯỜI MỘT (KỲ HỌP CHUYÊN ĐỀ)

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật Đất đai ngày 29 tháng 11 năm 2013;

Căn cứ Luật Lâm nghiệp ngày 15 tháng 11 năm 2017;

Căn cứ Nghị định số 156/2018/NĐ-CP ngày 16 tháng 11 năm 2018 của 
Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Lâm nghiệp;

Căn cứ Nghị định số 83/2020/NĐ-CP ngày 15 tháng 7 năm 2020 của 
Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 156/2018/NĐ-CP 
ngày 16 tháng 11 năm 2018 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều 
của Luật Lâm nghiệp;

Căn cứ Quyết định số 326/QĐ-TTg ngày 09 tháng 3 năm 2022 của 
Thủ tướng Chính phủ về phân bổ chỉ tiêu Quy hoạch sử dụng đất quốc gia thời kỳ 
2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050, Kế hoạch sử dụng đất Quốc gia 5 năm 
2021 - 2025;

Căn cứ Quyết định số 222/QĐ-TTg ngày 14 tháng 3 năm 2023 của 
Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Quy hoạch tỉnh Thái Nguyên thời kỳ 2021 - 2030, 
tầm nhìn đến năm 2050;

Căn cứ Thông tư số 25/2022/TT-BNNPTNT ngày 30 tháng 12 năm 2022 
của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn quy định về trồng rừng 
thay thế khi chuyển mục đích sử dụng rừng sang mục đích khác;

Căn cứ Nghị quyết số 207/NQ-HĐND ngày 10 tháng 12 năm 2021 của 
Hội đồng nhân dân tỉnh Thái Nguyên quyết định chủ trương chuyển mục đích sử dụng 
rừng sang mục đích khác và chuyển loại rừng trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên;

Xét Tờ trình số 23/TTr-UBND ngày 20 tháng 3 năm 2023 của Ủy ban 
nhân dân tỉnh Thái Nguyên về việc đề nghị Hội đồng nhân dân tỉnh thông qua 
quyết định điều chỉnh chủ trương chuyển mục đích sử dụng rừng sang mục đích khác 
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của Dự án sân golf Glory tại xã Thành Công, thị xã Phổ Yên, tỉnh Thái Nguyên; 
Báo cáo thẩm tra của Ban Kinh tế - ngân sách Hội đồng nhân dân tỉnh; ý kiến 
thảo luận của đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh tại kỳ họp.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Điều chỉnh chủ trương chuyển mục đích sử dụng rừng của Dự án 
sân golf Glory tại xã Thành Công, thị xã Phổ Yên, tỉnh Thái Nguyên tại Nghị quyết số 
207/NQ-HĐND ngày 10 tháng 12 năm 2021 của Hội đồng nhân dân tỉnh Thái Nguyên 
quyết định chủ trương chuyển mục đích sử dụng rừng sang mục đích khác và 
chuyển loại rừng trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên (sau đây viết tắt là Nghị quyết số 
207/NQ-HĐND), cụ thể như sau:

1. Điều chỉnh tên dự án: Dự án sân golf Glory tại xã Thành Công, thị xã Phổ Yên, 
tỉnh Thái Nguyên thành Dự án sân gôn Glory tại xã Thành Công, thành phố Phổ Yên, 
tỉnh Thái Nguyên.

2. Điều chỉnh diện tích, vị trí chuyển mục đích sử dụng rừng: 

Từ 45,68 ha tại lô 3 khoảnh 3, lô 1 khoảnh 7 tiểu khu 233 thành 48,43 ha tại 
lô 3 khoảnh 3, lô 5 khoảnh 4, lô 1 khoảnh 7 tiểu khu 233. 

Trong đó: đưa ra khỏi Nghị quyết số 207/NQ-HĐND chủ trương chuyển mục đích 
sử dụng rừng đối với 18,82 ha (lô 3 khoảnh 3: 9,58 ha; lô 1 khoảnh 7: 9,24 ha) và bổ sung 
chủ trương chuyển mục đích sử dụng rừng đối với 21,57 ha (lô 3 khoảnh 3: 0,47 ha; 
lô 5 khoảnh 4: 3,10 ha; lô 1 khoảnh 7: 18,0 ha).

Điều 2. Tổ chức thực hiện

1. Giao Ủy ban nhân dân tỉnh tổ chức thực hiện Nghị quyết theo đúng quy định 
của Luật Lâm nghiệp và các văn bản pháp luật có liên quan; đồng thời chịu trách nhiệm 
về tính chính xác của hồ sơ, số liệu dự án. 

2. Giao Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh, các Ban Hội đồng nhân dân tỉnh, 
các Tổ đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh và đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh giám sát 
việc thực hiện Nghị quyết.

Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân tỉnh Thái Nguyên Khóa XIV, 
Kỳ họp thứ mười một (Kỳ họp chuyên đề) thông qua ngày 24 tháng 3 năm 2023./.

CHỦ TỊCH

Phạm Hoàng Sơn
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HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
TỈNH THÁI NGUYÊN

Số: 10/NQ-HĐND

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Thái Nguyên, ngày  24  tháng 3 năm 2023

NGHỊ QUYẾT
Phê duyệt điều chỉnh chủ trương đầu tư Dự án nâng cấp, cải tạo tuyến đường 
từ Ngã tư Thanh Xuyên đi đê Chã, thị xã Phổ Yên (nay là thành phố Phổ Yên)

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH THÁI NGUYÊN 
KHÓA XIV, KỲ HỌP THỨ MƯỜI MỘT (KỲ HỌP CHUYÊN ĐỀ)

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật Đầu tư công ngày 13 tháng 6 năm 2019;

Căn cứ Luật Xây dựng ngày 18 tháng 6 năm 2014;

Căn cứ Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xây dựng ngày 17 
tháng 6 năm 2020;

Căn cứ Nghị định số 40/2020/NĐ-CP ngày 06 tháng 4 năm 2020 của 
Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đầu tư công;

Căn cứ Nghị định số 10/2021/NĐ-CP ngày 09 tháng 02 năm 2021 của 
Chính phủ về quản lý chi phí đầu tư xây dựng;

Căn cứ Nghị định số 15/2021/NĐ-CP ngày 03 tháng 3 năm 2021 của 
Chính phủ quy định chi tiết một số nội dung về quản lý dự án đầu tư xây dựng;

Căn cứ Nghị quyết số 48/NQ-HĐND ngày 11 tháng 12 năm 2020 của 
Hội đồng nhân dân tỉnh Thái Nguyên về việc phê duyệt chủ trương đầu tư Dự án 
Nâng cấp, cải tạo tuyến đường từ Ngã tư Thanh Xuyên đi đê Chã, thị xã Phổ Yên;

Xét Tờ trình số 15/TTr-UBND ngày 15 tháng 3 năm 2023 của Ủy ban 
nhân dân tỉnh Thái Nguyên quyết định điều chỉnh chủ trương đầu tư Dự án 
Nâng cấp, cải tạo tuyến đường từ Ngã tư Thanh Xuyên đi đê Chã, thị xã Phổ Yên 
(nay là thành phố Phổ Yên); Báo cáo thẩm tra của Ban Kinh tế - ngân sách Hội đồng 
nhân dân tỉnh; ý kiến thảo luận của đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh tại kỳ họp.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Điều chỉnh chủ trương đầu tư Dự án nâng cấp, cải tạo tuyến đường từ 
Ngã tư Thanh Xuyên đi đê Chã, thị xã Phổ Yên (nay là thành phố Phổ Yên), cụ thể 
như sau:

1. Điều chỉnh tổng mức đầu tư: 139.262 triệu đồng (tăng 69.262 triệu đồng 
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để thực hiện công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng).

2. Điều chỉnh cơ cấu nguồn vốn:

- Ngân sách tỉnh hỗ trợ: 4.729 triệu đồng (giảm 16.271 triệu đồng) ;

- Ngân sách thành phố Phổ Yên: 134.533 triệu đồng (tăng 85.533 triệu đồng).

3. Điều chỉnh nhóm dự án: Nhóm B.

4. Điều chỉnh thời gian thực hiện: Từ năm 2021 đến năm 2024.

5. Điều chỉnh tiến độ thực hiện:

- Quý I/2021 đến quý II/2022: Tiến hành các công việc chuẩn bị cần thiết 
để lập dự án; lập, thẩm định, phê duyệt dự án đầu tư xây dựng; bồi thường,        
giải phóng mặt bằng; thiết kế bản vẽ thi công công trình; thẩm định thiết kế 
bản vẽ kỹ thuật thi công công trình; tiến hành đấu thầu, lựa chọn nhà thầu và 
ký hợp đồng xây lắp.

- Quý III/2022 đến quý II/2024: Bồi thường, giải phóng mặt bằng và 
xây dựng các hạng mục công trình; nghiệm thu công trình đưa vào sử dụng; 
tiến hành các thủ tục thanh quyết toán công trình.

6. Các nội dung khác giữ nguyên như Nghị quyết số 48/NQ-HĐND 
ngày 11 tháng 12 năm 2020 của Hội đồng nhân dân tỉnh phê duyệt chủ trương 
đầu tư Dự án Nâng cấp, cải tạo tuyến đường từ Ngã tư Thanh Xuyên đi đê Chã, 
thị xã Phổ Yên.

Điều 2. Tổ chức thực hiện 

1. Giao Ủy ban nhân dân tỉnh tổ chức thực hiện Nghị quyết theo đúng 
quy định của pháp luật và chịu trách nhiệm về tính chính xác của hồ sơ, số liệu dự án.

2. Giao Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh, các Ban Hội đồng nhân dân tỉnh, 
các Tổ đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh và đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh 
giám sát việc thực hiện Nghị quyết. 

Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân tỉnh Thái Nguyên Khóa XIV, 
Kỳ họp thứ mười một (Kỳ họp chuyên đề) thông qua ngày 24 tháng 3 năm 2023./.

                CHỦ TỊCH

                  Phạm Hoàng Sơn
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HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
TỈNH THÁI NGUYÊN

Số:  11/NQ-HĐND

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Thái Nguyên, ngày   24  tháng 3 năm 2023

NGHỊ QUYẾT
Thông qua Đề án đề nghị công nhận thành phố Sông Công, 

tỉnh Thái Nguyên là đô thị loại II

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH THÁI NGUYÊN
KHÓA XIV, KỲ HỌP THỨ MƯỜI MỘT (KỲ HỌP CHUYÊN ĐỀ)

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015; 

Căn cứ Nghị quyết số 1210/2016/UBTVQH13 ngày 25 tháng 5 năm 2016 
của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về phân loại đô thị;

Căn cứ Nghị quyết số 26/2022/UBTVQH15 ngày 21 tháng 9 năm 2022 
của Ủy ban Thường vụ Quốc hội sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị quyết số 
1210/2016/UBTVQH13 ngày 25 tháng 5 năm 2016 của Ủy ban Thường vụ Quốc 
hội về phân loại đô thị; 

Xét Tờ trình số 22/TTr-UBND ngày 20 tháng 3 năm 2023 của Ủy ban 
nhân dân tỉnh Thái Nguyên về việc thông qua Đề án đề nghị công nhận thành phố 
Sông Công, tỉnh Thái Nguyên là đô thị loại II; Báo cáo thẩm tra của Ban Kinh tế 
- ngân sách Hội đồng nhân dân tỉnh; ý kiến thảo luận của đại biểu Hội đồng 
nhân dân tỉnh tại kỳ họp.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua Đề án đề nghị công nhận thành phố Sông Công, 
tỉnh Thái Nguyên là đô thị loại II.

Điều 2. Giao Ủy ban nhân dân tỉnh hoàn thiện hồ sơ trình cấp có thẩm 
quyền xem xét, quyết định công nhận thành phố Sông Công, tỉnh Thái Nguyên 
là đô thị loại II.
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Điều 3. Giao Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh, các Ban Hội đồng 
nhân dân tỉnh, các Tổ đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh và đại biểu Hội đồng 
nhân dân tỉnh giám sát việc thực hiện Nghị quyết.

Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân tỉnh Thái Nguyên Khóa XIV, 
Kỳ họp thứ mười một (Kỳ họp chuyên đề) thông qua ngày 24 tháng 3 năm 2023 
và thay thế Nghị quyết số 80/NQ-HĐND ngày 11 tháng 12 năm 2019 của Hội đồng 
nhân dân tỉnh thông qua Đề án đề nghị công nhận thành phố Sông Công là đô thị loại 
II./.

CHỦ TỊCH 

Phạm Hoàng Sơn
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HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
TỈNH THÁI NGUYÊN

Số:  12/NQ - HĐND

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Thái Nguyên, ngày 24 tháng 3 năm 2023

NGHỊ QUYẾT
Phê duyệt điều chỉnh chủ trương đầu tư Dự án nâng cấp, cải tạo tuyến đường 

từ Quốc lộ 3 cũ đi Viện Quân y 91, thị xã Phổ Yên (nay là thành phố Phổ Yên)

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH THÁI NGUYÊN 
KHÓA XIV, KỲ HỌP THỨ MƯỜI MỘT (KỲ HỌP CHUYÊN ĐỀ)

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật Đầu tư công ngày 13 tháng 6 năm 2019;

Căn cứ Luật Xây dựng ngày 18 tháng 6 năm 2014; 

Căn cứ Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xây dựng ngày 17 
tháng 6 năm 2020;

Căn cứ Nghị định số 40/2020/NĐ-CP ngày 06 tháng 4 năm 2020 của 
Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đầu tư công;

Căn cứ Nghị định số 10/2021/NĐ-CP ngày 09 tháng 02 năm 2021 của 
Chính phủ về quản lý chi phí đầu tư xây dựng;

Căn cứ Nghị định số 15/2021/NĐ-CP ngày 03 tháng 3 năm 2021 của 
Chính phủ quy định chi tiết một số nội dung về quản lý dự án đầu tư xây dựng;

Căn cứ Nghị quyết số 51/NQ-HĐND ngày 11 tháng 12 năm 2020 của 
Hội đồng nhân dân tỉnh Thái Nguyên về việc phê duyệt chủ trương đầu tư Dự án 
Nâng cấp, cải tạo tuyến đường từ Quốc lộ 3 cũ đi Viện Quân y 91, thị xã Phổ Yên;

Xét Tờ trình số 14/TTr-UBND ngày 15 tháng 3 năm 2023 của Ủy ban 
nhân dân tỉnh Thái Nguyên quyết định điều chỉnh chủ trương đầu tư Dự án 
Nâng cấp, cải tạo tuyến đường từ Quốc lộ 3 cũ đi Viện Quân y 91, thị xã Phổ Yên 
(nay là thành phố Phổ Yên); Báo cáo thẩm tra của Ban Kinh tế - ngân sách 
Hội đồng nhân dân tỉnh; ý kiến thảo luận của đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh 
tại kỳ họp.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Điều chỉnh chủ trương đầu tư Dự án nâng cấp, cải tạo tuyến đường 
từ Quốc lộ 3 cũ đi Viện Quân y 91, thị xã Phổ Yên (nay là thành phố Phổ Yên), 
cụ thể như sau:
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1. Điều chỉnh tổng mức đầu tư: 166.924 triệu đồng (tăng 116.924 triệu đồng 
để thực hiện công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng).

2. Điều chỉnh cơ cấu nguồn vốn:

- Ngân sách tỉnh hỗ trợ: 3.344 triệu đồng (giảm 11.656 triệu đồng);

- Ngân sách thành phố Phổ Yên: 163.580 triệu đồng (tăng 128.580 triệu đồng).

3. Điều chỉnh nhóm dự án: Nhóm B.

4. Điều chỉnh thời gian thực hiện: Từ năm 2021 đến năm 2024.

5. Điều chỉnh tiến độ thực hiện:

- Quý I/2021 đến quý II/2022: Tiến hành các công việc chuẩn bị cần thiết 
để lập dự án; lập, thẩm định, phê duyệt dự án đầu tư xây dựng; bồi thường,        
giải phóng mặt bằng; thiết kế bản vẽ thi công công trình; thẩm định thiết kế 
bản vẽ kỹ thuật thi công công trình; tiến hành đấu thầu, lựa chọn nhà thầu và 
ký hợp đồng xây lắp.

- Quý III/2022 đến quý II/2024: Bồi thường, giải phóng mặt bằng và 
xây dựng các hạng mục công trình; nghiệm thu công trình đưa vào sử dụng; 
tiến hành các thủ tục thanh quyết toán công trình.

6. Các nội dung khác giữ nguyên như Nghị quyết số 51/NQ-HĐND 
ngày 11 tháng 12 năm 2020 của Hội đồng nhân dân tỉnh phê duyệt chủ trương 
đầu tư Dự án Nâng cấp, cải tạo tuyến đường từ Quốc lộ 3 cũ đi Viện Quân y 91, 
thị xã Phổ Yên.

Điều 2. Tổ chức thực hiện 

1. Giao Ủy ban nhân dân tỉnh tổ chức thực hiện Nghị quyết theo đúng 
quy định của pháp luật và chịu trách nhiệm về tính chính xác của hồ sơ, số liệu dự án.

2. Giao Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh, các Ban Hội đồng nhân dân tỉnh, 
các Tổ đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh và đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh 
giám sát việc thực hiện Nghị quyết. 

Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân tỉnh Thái Nguyên Khóa XIV, 
Kỳ họp thứ mười một (Kỳ họp chuyên đề) thông qua ngày 24 tháng 3 năm 2023./.

CHỦ TỊCH

Phạm Hoàng Sơn
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HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
TỈNH THÁI NGUYÊN

Số: 13/NQ-HĐND

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Thái Nguyên, ngày  24 tháng 3 năm 2023

NGHỊ QUYẾT
Phê duyệt điều chỉnh chủ trương đầu tư Dự án xây dựng tuyến đường từ 
Quốc lộ 3 cũ đi tổ dân phố Kim Thái, phường Ba Hàng, thị xã Phổ Yên 

(nay là thành phố Phổ Yên)

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH THÁI NGUYÊN 
KHÓA XIV, KỲ HỌP THỨ MƯỜI MỘT (KỲ HỌP CHUYÊN ĐỀ)

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật Đầu tư công ngày 13 tháng 6 năm 2019;

Căn cứ Luật Xây dựng ngày 18 tháng 6 năm 2014;

Căn cứ Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xây dựng ngày 17 
tháng 6 năm 2020;

Căn cứ Nghị định số 40/2020/NĐ-CP ngày 06 tháng 4 năm 2020 của 
Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đầu tư công;

Căn cứ Nghị định số 10/2021/NĐ-CP ngày 09 tháng 02 năm 2021 của 
Chính phủ về quản lý chi phí đầu tư xây dựng;

Căn cứ Nghị định số 15/2021/NĐ-CP ngày 03 tháng 3 năm 2021 của 
Chính phủ quy định chi tiết một số nội dung về quản lý dự án đầu tư xây dựng;

Căn cứ Nghị quyết số 50/NQ-HĐND ngày 11 tháng 12 năm 2020 của 
Hội đồng nhân dân tỉnh Thái Nguyên về việc phê duyệt chủ trương đầu tư Dự án 
Xây dựng tuyến đường từ Quốc lộ 3 cũ đi tổ dân phố Kim Thái, phường Ba Hàng, 
thị xã Phổ Yên;

Xét Tờ trình số 16/TTr-UBND ngày 15 tháng 3 năm 2023 của Ủy ban 
nhân dân tỉnh Thái Nguyên quyết định điều chỉnh chủ trương đầu tư Dự án
xây dựng tuyến đường từ Quốc lộ 3 cũ đi tổ dân phố Kim Thái, phường Ba Hàng, 
thị xã Phổ Yên (nay là thành phố Phổ Yên); Báo cáo thẩm tra của Ban Kinh tế - 
ngân sách Hội đồng nhân dân tỉnh; ý kiến thảo luận của đại biểu Hội đồng
nhân dân tỉnh tại kỳ họp.

QUYẾT NGHỊ:
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Điều 1. Điều chỉnh chủ trương đầu tư Dự án xây dựng tuyến đường từ 
Quốc lộ 3 cũ đi tổ dân phố Kim Thái, phường Ba Hàng, thị xã Phổ Yên (nay là 
thành phố Phổ Yên), cụ thể như sau:

1. Điều chỉnh tổng mức đầu tư: 147.574 triệu đồng (tăng 97.574 triệu đồng để 
thực hiện công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng).

2. Điều chỉnh cơ cấu nguồn vốn:

- Ngân sách tỉnh hỗ trợ: 3.344 triệu đồng (giảm 11.656 triệu đồng);

- Ngân sách thành phố Phổ Yên: 144.230 triệu đồng (tăng 109.230 triệu đồng).

3. Điều chỉnh nhóm dự án: Nhóm B.

4. Điều chỉnh thời gian thực hiện: Từ năm 2021 đến năm 2024.

5. Điều chỉnh tiến độ thực hiện:

- Quý I/2021 đến quý III/2021: Tiến hành các công việc chuẩn bị cần thiết 
để lập dự án; lập, thẩm định, phê duyệt dự án đầu tư xây dựng; thiết kế bản vẽ 
thi công công trình; thẩm định thiết kế bản vẽ kỹ thuật thi công công trình; hỗ trợ 
bồi thường, giải phóng mặt bằng; dự án tiến hành đấu thầu, lựa chọn nhà thầu và 
ký hợp đồng xây lắp.

- Quý IV/2021 đến quý II/2024: Bồi thường, giải phóng mặt bằng và 
xây dựng các hạng mục công trình; nghiệm thu công trình đưa vào sử dụng; 
tiến hành các thủ tục thanh quyết toán công trình.

6. Các nội dung khác giữ nguyên theo Nghị quyết số 50/NQ-HĐND 
ngày 11 tháng 12 năm 2020 của Hội đồng nhân dân tỉnh phê duyệt chủ trương 
đầu tư Dự án Xây dựng tuyến đường từ Quốc lộ 3 cũ đi tổ dân phố Kim Thái, 
phường Ba Hàng, thị xã Phổ Yên.

Điều 2. Tổ chức thực hiện 

1. Giao Ủy ban nhân dân tỉnh tổ chức thực hiện Nghị quyết theo đúng 
quy định của pháp luật và chịu trách nhiệm về tính chính xác của hồ sơ, số liệu dự án.

2. Giao Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh, các Ban Hội đồng nhân dân tỉnh, 
các Tổ đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh và đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh 
giám sát việc thực hiện Nghị quyết. 

Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân tỉnh Thái Nguyên Khóa XIV, 
Kỳ họp thứ mười một (Kỳ họp chuyên đề) thông qua ngày 24 tháng 3 năm 2023./.

CHỦ TỊCH

Phạm Hoàng Sơn
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HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
TỈNH THÁI NGUYÊN

Số: 14/NQ-HĐND

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Thái Nguyên, ngày 24  tháng 3 năm 2023

NGHỊ QUYẾT
Về việc thông qua điều chỉnh, bổ sung danh mục các dự án thu hồi đất, các dự án 

có chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa trên địa bàn thành phố Phổ Yên

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH THÁI NGUYÊN
KHÓA XIV, KỲ HỌP THỨ MƯỜI MỘT (KỲ HỌP CHUYÊN ĐỀ)

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;
Căn cứ Luật Đất đai ngày 29 tháng 11 năm 2013;
Căn cứ Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của 37 Luật có liên quan đến 

quy hoạch ngày 20 tháng 11 năm 2018;
Căn cứ Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2014 của 

Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đất đai; 
Căn cứ Nghị định số 148/2020/NĐ-CP ngày 18 tháng 12 năm 2020 của 

Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số Nghị định quy định chi tiết thi hành 
Luật Đất đai;

Căn cứ Quyết định số 326/QĐ-TTg ngày 09 tháng 3 năm 2022 của 
Thủ tướng Chính phủ về phân bổ chỉ tiêu Quy hoạch sử dụng đất quốc gia thời kỳ 
2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050, Kế hoạch sử dụng đất quốc gia 05 năm 
2021 - 2025;

Căn cứ Quyết định số 222/QĐ-TTg ngày 14 tháng 3 năm 2023 của 
Thủ tướng Chính phủ phê duyệt quy hoạch tỉnh Thái Nguyên thời kỳ 2021 - 2030, 
tầm nhìn đến năm 2050; 

Căn cứ Thông tư số 01/2021/TT-BTNMT ngày 12 tháng 4 năm 2021 của 
Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định kỹ thuật việc lập, điều chỉnh 
quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất;

Xét Tờ trình số 19/TTr-UBND ngày 20 tháng 3 năm 2023 của Ủy ban 
nhân dân tỉnh Thái Nguyên về việc thông qua Nghị quyết điều chỉnh, bổ sung 
danh mục các dự án thu hồi đất, các dự án có chuyển mục đích sử dụng đất 
trồng lúa trên địa bàn thành phố Phổ Yên; Báo cáo thẩm tra của Ban Kinh tế - 
ngân sách Hội đồng nhân dân tỉnh; ý kiến thảo luận của đại biểu Hội đồng 
nhân dân tỉnh tại kỳ họp.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua bổ sung danh mục dự án thu hồi đất, dự án có chuyển 
mục đích sử dụng đất trồng lúa trên địa bàn thành phố Phổ Yên, cụ thể như sau:
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- 01 dự án thu hồi đất với diện tích 3,15 ha (chi tiết tại Phụ lục I kèm theo).
- 01 dự án có chuyển mục đích sử dụng dưới 10 ha đất trồng lúa với diện tích 

3,15 ha (chi tiết tại Phụ lục II kèm theo).
Điều 2. Thông qua điều chỉnh tên, địa điểm, diện tích đối với 09 dự án trên 

địa bàn thành phố Phổ Yên (chi tiết tại Phụ lục III, IV kèm theo).
Điều 3. Tổ chức thực hiện
1. Ủy ban nhân dân tỉnh chịu trách nhiệm về tính chính xác của hồ sơ; 

căn cứ pháp lý của các dự án và tổ chức thực hiện Nghị quyết đảm bảo đúng 
chỉ tiêu sử dụng đất theo quy định của Luật Đất đai năm 2013, quy hoạch sử dụng 
đất cấp huyện thời kỳ 2021 - 2030 và các văn bản pháp luật có liên quan.

Chỉ thực hiện việc thu hồi, chuyển mục đích sử dụng đất khi đã đảm bảo 
đầy đủ thủ tục, quy trình và đúng quy định của pháp luật. Trong quá trình thực hiện, 
Ủy ban nhân dân tỉnh tiếp tục rà soát quy mô, diện tích của từng dự án, đánh giá 
tiến độ triển khai, sắp xếp thứ tự ưu tiên thực hiện theo tính cấp thiết của 
từng dự án, đảm bảo mục tiêu sử dụng đất hiệu quả, tiết kiệm. Sau thu hồi, 
yêu cầu chủ đầu tư sớm đưa vào sử dụng đất có hiệu quả. Kiên quyết xử lý 
các dự án chậm triển khai, vi phạm Luật Đất đai theo quy định.

Tiếp tục cải cách hành chính, nhất là cải cách các thủ tục hành chính trong 
lĩnh vực đầu tư, xây dựng và đất đai. Tuân thủ đúng quy trình, quy định pháp lý 
trong tổ chức thực hiện thu hồi đất.

2. Giao Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh, các Ban Hội đồng nhân dân tỉnh, 
các Tổ đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh và đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh 
giám sát việc thực hiện Nghị quyết.

Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân tỉnh Thái Nguyên Khóa XIV, 
Kỳ họp thứ mười một (Kỳ họp chuyên đề) thông qua ngày 24 tháng 3 năm 2023./.

                                                    CHỦ TỊCH 

                                                                    Phạm Hoàng Sơn
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Phụ lục I
Danh mục 01 dự án thu hồi đất trên địa bàn thành phố Phổ Yên
(Kèm theo Nghị quyết số:  14 /NQ-HĐND ngày 24 tháng 3 năm 2023 

của Hội đồng nhân dân tỉnh Thái Nguyên)
Trong đó sử dụng từ loại đất (ha)STT Tên công 

trình dự án 
dử dụng đất

Địa 
điểm 
(xã, 

phường, 
thị trấn, 
huyện)

Diện 
tích 
(ha)

Đất 
trồng 
lúa

Đất 
rừng 

phòng 
hộ 

Đất 
rừng 
đặc 

dụng

Đất 
khác

1 Tuyến đường 
từ đường liên 
kết vùng đi 

Hồ Suối Lạnh 
xã Thành 

Công, thành 
phố Phổ Yên

Xã 
Thành 
Công, 
thành 
phố Phổ 
Yên

3,15 0,12   3,03
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Phụ lục II
Danh mục 01 dự án có chuyển mục đích sử dụng dưới 10 ha đất trồng lúa 

trên địa bàn thành phố Phổ Yên
(Kèm theo Nghị quyết số: 14/NQ-HĐND ngày 24 tháng 3 năm 2023 

của Hội đồng nhân dân tỉnh Thái Nguyên)

STT
Tên công 

trình dự án
sử dụng đất 

Địa 
điểm 
(xã, 

phường, 
thị trấn, 
huyện)

Diện 
tích 
(ha)

Trong đó sử dụng từ loại đất (ha)

Đất 
trồng 
lúa

Đất 
rừng 

phòng 
hộ 

Đất 
rừng 
đặc 

dụng

Đất 
khác

1

Tuyến đường 
từ đường liên 
kết vùng đi 
Hồ Suối 
Lạnh xã 
Thành Công, 
thành phố 
Phổ Yên

Xã 
Thành 
Công, 
thành 
phố Phổ 
Yên

3,15

0,12   3,03
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Phụ lục III
Điều chỉnh diện tích, địa điểm đối với 05 dự án trên địa bàn thành phố Phổ Yên

(Kèm theo Nghị quyết số: 14/NQ-HĐND ngày 24 háng 3 năm 2023 
của Hội đồng nhân dân tỉnh Thái Nguyên)

Nghị quyết của HĐND tỉnh Thái Nguyên đã phê duyệt Nay điều chỉnh lại như sau

Trong đó sử dụng từ loại đất (ha) Trong đó sử dụng từ loại đất 
(ha)

STT Tên công trình, 
dự án sử dụng đất 

Địa điểm (xã, 
phường, thị trấn, 

huyện)

Diện 
tích 
(ha) Đất 

trồng 
lúa

Đất 
rừng 

phòng 
hộ

Đất 
rừng 
đặc 

dụng

Đất 
khác

STT
Tên công 

trình, dự án 
sử dụng đất 

Địa điểm (xã, 
phường, thị trấn, 

huyện)

Diện 
tích 
(ha) Đất 

trồng 
lúa

Đất 
rừng 

phòng 
hộ

Đất 
rừng 
đặc 

dụng

Đất 
khác

I Nghị Quyết số 208/NQ-HĐND ngày 10/12/2021 của HĐND tỉnh

Phường Ba Hàng, 
thị xã Phổ Yên 0,70 0,40   0,30

1

Hệ thống xử lý 
nước thải 
Khu đô thị Nam 
Thái Xã Nam Tiến, thị 

xã Phổ Yên 0,72 0,40   0,32

1

Hệ thống xử 
lý nước thải 
Khu đô thị 
Nam Thái

Phường Nam 
Tiến, thành phố 
Phổ Yên

1,23 0,33   0,90

II Nghị Quyết số 35/NQ-HĐND ngày 20/7/2022 của HĐND tỉnh

1
Khu đô thị Thành 
Công 
(Khu số 1)

Xã Thành Công, 
thành phố Phổ Yên 40,10 16,40   23,70 1

Khu đô thị 
Thành Công 
(Khu số 1)

Xã Thành Công, 
thành phố Phổ 
Yên

39,76 16,40   23,36

2

Khu đô thị sinh 
thái và 
nghỉ dưỡng Thành 
Công 2

Xã Thành Công, 
thành phố Phổ Yên 25,70 3,10   22,60 2

Khu đô thị 
sinh thái và 
nghỉ dưỡng 
Thành Công 
2

Xã Thành Công, 
thành phố Phổ 
Yên

24,62 3,10   21,52
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3

Khu đô thị sinh 
thái và 
nghỉ dưỡng Thành 
Công 1

Xã Thành Công, 
thành phố Phổ Yên 13,80 2,15   11,65 3

Khu dân cư 
sinh thái và 
nghỉ dưỡng 
Thành Công 
1

Xã Thành Công, 
thành phố Phổ 
Yên

12,73 2,03   10,70

III Nghị Quyết số 73/NQ-HĐND ngày 28/10/2022 của HĐND tỉnh

1 Sân gôn Glory Xã Thành Công, 
thành phố Phổ Yên 90,00 1,25   88,75 1 Sân gôn 

Glory

Xã Thành Công, 
thành phố Phổ 
Yên

53,92 0,52   53,40
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Phụ lục IV
Điều chỉnh tên với 04 dự án trên địa bàn thành phố Phổ Yên

(Kèm theo Nghị quyết số: 14/NQ-HĐND ngày 24 tháng 3 năm 2023 của Hội đồng nhân dân tỉnh)
Nghị quyết của HĐND tỉnh Thái Nguyên đã phê duyệt Nay điều chỉnh lại như sau

Trong đó sử dụng từ loại đất 
(ha) Trong đó sử dụng từ loại đất (ha)

STT
Tên công 

trình, dự án sử 
dụng đất 

Địa điểm (xã, 
phường, thị 
trấn, huyện)

Diện 
tích 
(ha)

Đất 
trồng 
lúa

Đất 
rừng 

phòng 
hộ

Đất 
rừng 
đặc 

dụng

Đất 
khác

STT
Tên công trình, 
dự án sử dụng 

đất 

Địa điểm (xã, 
phường, thị 
trấn, huyện)

Diện 
tích 
(ha)

Đất 
trồng 
lúa

Đất 
rừng 

phòng 
hộ

Đất 
rừng 
đặc 

dụng

Đất 
khác

I Nghị Quyết số 47/NQ-HĐND ngày 11/12/2020 của HĐND tỉnh

1

Điểm dân cư 
nông thôn Ấm 
Diện, 
xã Hồng Tiến

Xã Hồng 
Tiến, thị xã 
Phổ Yên

13,44 12,15   1,29 1 Khu dân cư Ấm 
Diện

Phường Hồng 
Tiến, thành phố 
Phổ Yên

13,44 12,15   1,29

2 Khu đô thị Đại 
Thắng 

Phường Bãi 
Bông, phường 
Đồng Tiến, 
thành phố 
Phổ Yên

11,58 7,60   3,98 2 Khu dân cư Đại 
Thắng 

Phường Bãi 
Bông, Phường 
Đồng Tiến, 
thành phố Phổ 
Yên

11,58 7,60   3,98

II Nghị Quyết số 35/NQ-HĐND ngày 20/7/2022 của HĐND tỉnh

Phường Ba 
Hàng, thành 
phố Phổ Yên

5,11 4,21   0,90
Phường Ba 
Hàng, thành phố 
Phổ Yên

5,11 4,21   0,90

1 Khu đô thị Kim 
Thái

Phường Nam 
Tiến, thành 
phố Phổ Yên

1,10 1,08   0,02

4 Khu dân cư Kim 
Thái

Phường Nam 
Tiến, thành phố 
Phổ Yên

1,10 1,08   0,02

III Nghị Quyết số 97/NQ-HĐND ngày 08/12/2022 của HĐND tỉnh
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Phường Hồng 
Tiến, thành 
phố Phổ Yên

16,29 12,69   3,60
Phường Hồng 
Tiến, thành phố 
Phổ Yên

16,29 12,69   3,60

1
Điểm dân cư 
nông thôn 
Thành Lập 2

Phường Ba 
Hàng, thành 
phố Phổ Yên

1,73 1,31   0,42

1 Khu dân cư 
Thành Lập 2

Phường Ba 
Hàng, thành phố 
Phổ Yên

1,73 1,31   0,42 C
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ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH THÁI NGUYÊN

Số:  712/QĐ-UBND

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Thái Nguyên, ngày 04 tháng  4  năm 2023
          

QUYẾT ĐỊNH
Về việc phê duyệt bổ sung kế hoạch sử dụng đất năm 2023

huyện Phú Bình

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH THÁI NGUYÊN

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật Đất đai ngày 29 tháng 11 năm 2013;

Căn cứ Luật số 35/2018/QH14 ngày 20 tháng 11 năm 2018 sửa đổi,       
bổ sung một số điều của 37 Luật có liên quan đến quy hoạch;

Căn cứ Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2014 của      
Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đất đai;

Căn cứ Nghị định số 148/2020/NĐ-CP ngày 18 tháng 12 năm 2020 của 
Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số nghị định quy định chi tiết thi hành Luật Đất đai; 

Căn cứ Quyết định số 222/QĐ-TTg ngày 14 tháng 3 năm 2023 của 
Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Quy hoạch tỉnh Thái Nguyên thời kỳ 2021 - 2030, 
tầm nhìn đến năm 2050;

Căn cứ Thông tư số 01/2021/TT-BTNMT ngày 12 tháng 4 năm 2021 của 
Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định kỹ thuật việc lập, điều chỉnh 
quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất;

Căn cứ Quyết định số 2724/QĐ-UBND ngày 20 tháng 8 năm 2021 của  
Ủy ban nhân dân tỉnh về phê duyệt quy hoạch sử dụng đất huyện Phú Bình    
thời kỳ 2021-2030; 

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường tại Tờ trình số   
144/TTr-STNMT ngày 24 tháng 3 năm 2023.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt bổ sung kế hoạch sử dụng đất năm 2023 huyện Phú Bình 
với các chỉ tiêu chủ yếu như sau:

1. Diện tích các loại đất phân bổ bổ sung trong năm kế hoạch

Tổng diện tích các loại đất phân bổ bổ sung năm 2023 là 4,05 ha

 (Chi tiết tại phụ lục I kèm theo)
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2. Kế hoạch thu hồi các loại đất bổ sung

Tổng diện tích thu hồi đất bổ sung năm 2023 là 0,08 ha

 (Chi tiết tại phụ lục II kèm theo)

3. Kế hoạch chuyển mục đích sử dụng đất bổ sung

Tổng diện tích chuyển mục đích sử dụng đất bổ sung năm 2023 là 3,97ha

 (Chi tiết tại phụ lục III kèm theo)

4. Danh mục các công trình, dự án bổ sung

Tổng số dự án bổ sung năm 2023 là 01 dự án, với diện tích sử dụng đất là 
4,05 ha. 

 (Chi tiết tại phụ lục IV kèm theo)

Điều 2. Căn cứ vào Điều 1 của Quyết định này, Ủy ban nhân dân huyện 
Phú Bình có trách nhiệm:

1. Công bố công khai bổ sung kế hoạch sử dụng đất theo đúng quy định 
của pháp luật về đất đai;

2. Tổ chức thực hiện và chịu trách nhiệm toàn diện về thu hồi đất, giao đất, 
cho thuê đất, cho phép chuyển mục đích sử dụng đất phải phù hợp với quy 
hoạch sử dụng đất, quy hoạch của các ngành, lĩnh vực có liên quan, đảm bảo 
đúng theo quy định của pháp luật;

3. Tổ chức kiểm tra thường xuyên việc thực hiện kế hoạch sử dụng đất.

Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc Sở Tài nguyên 
và Môi trường, Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Chủ tịch   
Ủy ban nhân dân huyện Phú Bình và các tổ chức, cá nhân liên quan chịu trách 
nhiệm thi hành Quyết định này./.

. 
      

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH 

Lê Quang Tiến
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Phụ lục I
Diện tích các loại đất phân bổ bổ sung năm 2023 huyện Phú Bình

(Kèm theo Quyết định số: 712/QĐ-UBND ngày  04 tháng  4  năm 2023 
của Ủy ban nhân dân tỉnh Thái Nguyên)                                                                                                                                                                          

                                                                                                                                                                     
Đơn vị tính: ha

Diện tích phân theo đơn vị 
hành chính 

STT Chỉ tiêu sử dụng đất
Tổng 

diện tích 
(ha) Xã Tân Hòa

 Tổng 4,05 4,05
1 Đất nông nghiệp   

1.1  Đất trồng lúa   
1.2 Đất trồng cây hàng năm khác   
1.3 Đất trồng cây lâu năm   
1.4 Đất rừng phòng hộ   
1.5 Đất rừng đặc dụng   
1.6 Đất rừng sản xuất   
1.7 Đất nuôi trồng thuỷ sản   
1.8 Đất nông nghiệp khác   
2 Đất phi nông nghiệp 4,05 4,05

2.1 Đất ở nông thôn   
2.2 Đất ở đô thị   
2.3 Đất xây dựng trụ sở cơ quan   
2.4 Đất an ninh   
2.5 Đất quốc phòng   

2.6 Đất xây dựng công trình sự 
nghiệp   

2.7 Đất sản xuất, kinh doanh phi 
nông nghiệp 4,05 4,05

2.8 Đất có mục đích công cộng   
2.9 Đất cơ sở tôn giáo   
2.10 Đất cơ sở tín ngưỡng   

2.11 Đất làm nghĩa trang, nghĩa 
địa, nhà tang lễ, nhà hỏa táng   

2.12 Đất sông, ngòi, kênh, rạch, 
suối   

2.13 Đất có mặt nước chuyên 
dùng   

2.14 Đất phi nông nghiệp khác   
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Phụ lục II
Kế hoạch thu hồi đất bổ sung năm 2023 huyện Phú Bình                                                                                                                                                      

(Kèm theo Quyết định số: 712/QĐ-UBND ngày  04 tháng  4  năm 2023 
của Ủy ban nhân dân tỉnh Thái Nguyên)                                                                                                                                                                          

   Đơn vị tính: ha
Diện tích phân theo đơn 
vị hành chính STT Chỉ tiêu sử dụng đất

Tổng 
diện 
tích 
(ha) Xã Tân Hòa

 Tổng 0,08 0,08
1 Đất nông nghiệp   

1.1  Đất trồng lúa   
1.2 Đất trồng cây hàng năm khác   
1.3 Đất trồng cây lâu năm   
1.4 Đất rừng phòng hộ   
1.5 Đất rừng đặc dụng   
1.6 Đất rừng sản xuất   
1.7 Đất nuôi trồng thuỷ sản   
1.8 Đất nông nghiệp khác   
2 Đất phi nông nghiệp 0,08 0,08

2.1 Đất ở nông thôn   
2.2 Đất ở đô thị   
2.3 Đất xây dựng trụ sở cơ quan   
2.4 Đất an ninh   
2.5 Đất quốc phòng   

2.6 Đất xây dựng công trình sự 
nghiệp   

2.7 Đất sản xuất, kinh doanh phi 
nông nghiệp   

2.8 Đất có mục đích công cộng 0,08 0,08
2.9 Đất cơ sở tôn giáo   
2.10 Đất cơ sở tín ngưỡng   

2.11 Đất làm nghĩa trang, nghĩa 
địa, nhà tang lễ, nhà hỏa táng   

2.12 Đất sông, ngòi, kênh, rạch, 
suối   

2.13 Đất có mặt nước chuyên dùng   
2.14 Đất phi nông nghiệp khác   

3 Đất chưa sử dụng   
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Phụ lục III
Kế hoạch chuyển mục đích sử dụng đất bổ sung năm 2023 huyện Phú Bình                                                                                                                                                           

(Kèm theo Quyết định số: 712 /QĐ-UBND ngày 04  tháng 4  năm 2023 
của Ủy ban nhân dân tỉnh Thái Nguyên)                                                                                                                                                                          

   Đơn vị tính: ha
Diện tích phân theo đơn vị 
hành chính 

STT Chỉ tiêu sử dụng đất

Tổng 
diện 
tích 
(ha) Xã Tân Hòa

 Tổng 3,97 3,97

1 Đất nông nghiệp chuyển sang phi 
nông nghiệp 3,97 3,97

1.1 Đất trồng lúa   

1.2 Đất trồng cây hàng năm khác   

1.3 Đất trồng cây lâu năm   

1.4 Đất rừng phòng hộ   

1.5 Đất rừng đặc dụng   

1.6 Đất rừng sản xuất 3,97 3,97

1.7 Đất nuôi trồng thuỷ sản   

1.8 Đất nông nghiệp khác   

2 Chuyển đổi cơ cấu sử dụng đất 
trong nội bộ đất nông nghiệp   

 Trong đó:   

2.1 Đất trồng lúa chuyển sang đất 
trồng cây lâu năm   

2.2 Đất trồng lúa chuyển sang đất 
trồng rừng   

2.3 Đất trồng lúa chuyển sang đất nuôi 
trồng thuỷ sản   

2.4 Đất trồng lúa chuyển sang đất làm 
muối   

2.5
Đất trồng cây hàng năm khác 
chuyển sang đất nuôi trồng thuỷ 
sản

  

102 CÔNG BÁO THÁI NGUYÊN/Số 14+15/Ngày 20-4-2023



2.6 Đất trồng cây hàng năm khác 
chuyển sang đất làm muối   

2.7 Đất rừng phòng hộ chuyển sang đất 
nông nghiệp không phải là rừng   

2.8 Đất rừng đặc dụng chuyển sang đất 
nông nghiệp không phải là rừng   

2.9 Đất rừng sản xuất chuyển sang đất 
nông nghiệp không phải là rừng   
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Phụ lục IV
Danh mục 01 dự án đăng ký bổ sung năm 2023 

trên địa bàn huyện Phú Bình
(Kèm theo Quyết định số:  712/QĐ-UBND ngày  04  tháng 4  năm 2023 

của Ủy ban nhân dân tỉnh Thái Nguyên)                                                                                                                                                                          
Trong đó sử dụng từ loại 

đất (ha)

STT
Tên công trình dự 

án
sử dụng đất 

Địa điểm 
(xã, 

phường, thị 
trấn, huyện)

Diện 
tích 
(ha)

Đất 
trồng 
lúa

Đất 
rừng 

phòng 
hộ 

Đất 
rừng 
đặc 

dụng

Đất 
khác

1

Khai thác đất làm 
vật liệu san lấp tại 
khu vực các xóm 
Làng Cà, Làng 
Ngò, Vực Giảng, 
xã Tân Hòa (trong 
đó khu vực xóm 
Vực Giảng với diện 
tích 1,65 ha và khu 
vực xóm làng Cà 
với diện tích 2,40 
ha)

Xã Tân 
Hoà, huyện 
Phú Bình

4,05    4,05
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ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH THÁI NGUYÊN

Số:  767/QĐ-UBND

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

               Thái Nguyên, ngày 06  tháng 4  năm 2023

QUYẾT ĐỊNH
Phê duyệt 14 quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính trong lĩnh vực 

Hóa chất, lĩnh vực Quản lý cạnh tranh thuộc thẩm quyền giải quyết 
của Sở Công Thương Thái Nguyên

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH THÁI NGUYÊN

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương năm 2015; Luật sửa đổi, 
bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền 
địa phương năm 2019;

Căn cứ Nghị định số 61/2018/NĐ-CP ngày 23/4/2018 của Chính phủ về 
thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính; 
Nghị định số 107/2021/NĐ-CP ngày 06/12/2021 của Chính phủ về việc sửa đổi, 
bổ sung một số điều của Nghị định số 61/2018/NĐ-CP ngày 23/4/2018 của 
Chính phủ về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục 
hành chính;

Căn cứ Thông tư số 01/2018/TT-VPCP ngày 23/11/2018 của Bộ trưởng, 
Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ hướng dẫn thi hành một số quy định của Nghị định 
số 61/2018/NĐ-CP ngày 23/4/2018 của Chính phủ về thực hiện cơ chế một cửa, 
một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính;

Căn cứ Quyết định số 460/QĐ-UBND ngày 13/3/2023 của Chủ tịch 
UBND tỉnh Thái Nguyên về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính mới ban hành, 
thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực Hóa chất; thủ tục hành chính 
bị bãi bỏ trong lĩnh vực Điện thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Công Thương 
tỉnh Thái Nguyên;

Căn cứ Quyết định số 549/QĐ-UBND ngày 20/3/2023 của Chủ tịch 
UBND tỉnh về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính lĩnh vực Quản lý cạnh tranh 
thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Công Thương tỉnh Thái Nguyên;

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Công Thương tại Tờ trình số 742/TTr-SCT 
ngày 21/3/2023.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt kèm theo Quyết định này 14 quy trình nội bộ trong giải quyết 
thủ tục hành chính lĩnh vực Hóa chất, lĩnh vực Quản lý cạnh tranh thuộc thẩm quyền 
giải quyết của Sở Công Thương tỉnh Thái Nguyên (Phụ lục kèm theo).
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Bãi bỏ 06 quy trình nội bộ trong giải quyết thủ tục hành chính lĩnh vực 
Hóa chất (số thứ tự 10-15, mục III, phần I và số thứ tự 1-6 tại mục III phần II); 
05 quy trình nội bộ trong giải quyết thủ tục hành chính lĩnh vực Quản lý cạnh tranh 
(số thứ tự 22-26, mục V, phần I và số thứ tự 1-5, mục V, phần II); 02 quy trình 
nội bộ trong giải quyết thủ tục hành chính lĩnh vực Điện (số thứ tự 32,33, mục VIII, 
phần I và số thứ tự 12,13, mục VIII, phần II) được ban hành kèm theo Quyết định 
số 1307/QĐ-UBND ngày 16/6/2022 của Chủ tịch UBND tỉnh phê duyệt 118 quy trình 
nội bộ trong giải quyết thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở 
Công Thương, 13 quy trình nội bộ trong giải quyết thủ tục hành chính thuộc 
thẩm quyền giải quyết của UBND cấp huyện trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên.

Điều 2. Giao Sở Thông tin và Truyền thông chủ trì, phối hợp với Sở Công Thương 
và các cơ quan, đơn vị có liên quan căn cứ Quyết định này xây dựng quy trình 
điện tử giải quyết thủ tục hành chính tại phần mềm của Hệ thống thông tin giải quyết 
thủ tục hành chính của tỉnh theo quy định.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Điều 4. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc các Sở: Công Thương, 
Thông tin và Truyền thông và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách 
nhiệm thi hành Quyết định này./.

 KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH

Lê Quang Tiến
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Phụ lục:
QUY TRÌNH NỘI BỘ GIẢI QUYẾT THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

 LĨNH VỰC HÓA CHẤT, QUẢN LÝ CẠNH TRANH THUỘC THẨM 
QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA SỞ CÔNG THƯƠNG TỈNH THÁI NGUYÊN

(Ban hành kèm theo Quyết định số 767/QĐ-UBND 
ngày 06  tháng 04  năm 2023 của Chủ tịch UBND tỉnh Thái Nguyên)

Phần I
DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH 

STT Tên thủ tục hành chính 

I LĨNH VỰC HÓA CHẤT (09)

1 Cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất và kinh doanh hóa chất sản 
xuất, kinh doanh có điều kiện trong lĩnh vực công nghiệp.

2 Cấp lại giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất và kinh doanh hóa chất 
sản xuất, kinh doanh có điều kiện trong lĩnh vực công nghiệp.

3 Cấp điều chỉnh giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất và kinh doanh 
hóa chất sản xuất, kinh doanh có điều kiện trong lĩnh vực công nghiệp.

4 Cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất hóa chất sản xuất, kinh 
doanh có điều kiện trong lĩnh vực công nghiệp.

5 Cấp lại giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất hóa chất sản xuất, kinh 
doanh có điều kiện trong lĩnh vực công nghiệp.

6 Cấp điều chỉnh giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất hóa chất sản 
xuất, kinh doanh có điều kiện trong lĩnh vực công nghiệp.

7 Cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh hóa chất sản xuất, kinh 
doanh có điều kiện trong lĩnh vực công nghiệp.

8 Cấp lại giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh hóa chất sản xuất, 
kinh doanh có điều kiện trong lĩnh vực công nghiệp.

9 Cấp điều chỉnh giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh hóa chất sản 
xuất, kinh doanh có điều kiện trong lĩnh vực công nghiệp.

II LĨNH VỰC QUẢN LÝ CẠNH TRANH (05)

10 Đăng ký hoạt động bán hàng đa cấp tại địa phương.
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STT Tên thủ tục hành chính 

11 Thủ tục Đăng ký sửa đổi, bổ sung nội dung hoạt động bán hàng đa cấp 
tại địa phương.

12 Chấm dứt hoạt động bán hàng đa cấp tại địa phương.

13 Thông báo tổ chức hội nghị, hội thảo, đào tạo về bán hàng đa cấp.

14 Đăng ký hợp đồng mẫu, điều kiện giao dịch chung thuộc thẩm quyền 
của Sở Công Thương.

108 CÔNG BÁO THÁI NGUYÊN/Số 14+15/Ngày 20-4-2023



Phần II
NỘI DUNG CỤ THỂ CỦA TỪNG QUY TRÌNH NỘI BỘ 

GIẢI QUYẾT THỦ TỤC HÀNH CHÍNH LĨNH VỰC HÓA CHẤT,
 LĨNH VỰC QUẢN LÝ CẠNH TRANH

I. LĨNH VỰC HÓA CHẤT (09)
1. Cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất và kinh doanh hóa chất 

sản xuất, kinh doanh có điều kiện trong lĩnh vực công nghiệp.
a) Trường hợp cơ sở sản xuất, kinh doanh hóa chất của tổ chức, cá nhân 

được đặt tại địa phương đặt trụ sở chính.

Thứ tự 
công việc Nội dung công việc Trách nhiệm 

xử lý công việc
Thời gian 
giải quyết

Bước 1

Tiếp nhận hồ sơ, quét (scan), 
số hóa và lưu trữ hồ sơ điện 
tử, chuyển bộ phận chuyên 
môn xử lý hồ sơ (trên phần 
mềm một cửa điện tử).

Công chức của Sở Công 
Thương làm việc tại Bộ phận 
Tiếp nhận và Trả kết quả tại 
Trung tâm Phục vụ hành 
chính công tỉnh Thái Nguyên.

0,5 ngày 
làm việc

Bước 2 Duyệt hồ sơ, phân công công 
chức xử lý hồ sơ. Lãnh đạo phòng chuyên môn. 0,5 ngày 

làm việc

Bước 3
Xem xét, thẩm định, xử lý hồ 
sơ. Dự thảo kết quả giải quyết 
TTHC, trình lãnh đạo phòng.

Công chức phòng chuyên 
môn.

8 ngày 
làm việc

Bước 4
Xem xét, trình Lãnh đạo cơ 
quan phê duyệt kết quả giải 
quyết TTHC.

Lãnh đạo phòng chuyên môn. 1 ngày 
làm việc

Bước 5 Phê duyệt kết quả giải quyết 
TTHC. Lãnh đạo cơ quan. 1 ngày 

làm việc

Bước 6

Số hóa kết quả giải quyết 
TTHC, các văn bản giấy tờ 
liên quan trong giải quyết 
TTHC. Chuyển kết quả giải 
quyết TTHC (cả bản giấy và 
bản điện tử) cho Bộ phận Tiếp 
nhận và Trả kết quả tại Trung 
tâm Phục vụ hành chính công 
tỉnh Thái Nguyên.

Công chức phòng chuyên 
môn.

0,5 ngày 
làm việc

Bước 7
Trả kết quả giải quyết TTHC 
cho cá nhân, tổ chức và thu 
phí, lệ phí (nếu có).

Công chức của Sở Công 
Thương làm việc tại Bộ phận 
Tiếp nhận và Trả kết quả tại 
Trung tâm Phục vụ hành 
chính công tỉnh Thái Nguyên.

0,5 ngày 
làm việc
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Thứ tự 
công việc Nội dung công việc Trách nhiệm 

xử lý công việc
Thời gian 
giải quyết

Tổng thời gian giải quyết TTHC
12 ngày
làm việc

b) Trường hợp tổ chức, cá nhân có cơ sở sản xuất, kinh doanh hóa chất tại 
địa phương khác với địa phương đặt trụ sở chính.

Thứ tự 
công việc Nội dung công việc Trách nhiệm 

xử lý công việc
Thời gian 
giải quyết

Bước 1

Tiếp nhận hồ sơ, quét (scan), 
số hóa và lưu trữ hồ sơ điện 
tử, chuyển bộ phận chuyên 
môn xử lý hồ sơ (trên phần 
mềm một cửa điện tử).

Công chức của Sở Công 
Thương làm việc tại Bộ phận 
Tiếp nhận và Trả kết quả tại 
Trung tâm Phục vụ hành 
chính công tỉnh Thái Nguyên.

0,5 ngày 
làm việc

Bước 2 Duyệt hồ sơ, phân công công 
chức xử lý hồ sơ. Lãnh đạo phòng chuyên môn. 0,5 ngày 

làm việc

Bước 3
Xem xét, thẩm định, xử lý hồ 
sơ. Dự thảo kết quả giải quyết 
TTHC, trình lãnh đạo phòng.

Công chức phòng chuyên 
môn.

11 ngày 
làm việc

Bước 4
Xem xét, trình Lãnh đạo cơ 
quan phê duyệt kết quả giải 
quyết TTHC.

Lãnh đạo phòng chuyên môn. 1 ngày 
làm việc

Bước 5 Phê duyệt kết quả giải quyết 
TTHC. Lãnh đạo cơ quan. 1 ngày 

làm việc

Bước 6

Số hóa kết quả giải quyết 
TTHC, các văn bản giấy tờ 
liên quan trong giải quyết 
TTHC. Chuyển kết quả giải 
quyết TTHC (cả bản giấy và 
bản điện tử) cho Bộ phận Tiếp 
nhận và Trả kết quả tại Trung 
tâm Phục vụ hành chính công 
tỉnh Thái Nguyên.

Công chức phòng chuyên 
môn.

0,5 ngày 
làm việc

Bước 7
Trả kết quả giải quyết TTHC 
cho cá nhân, tổ chức và thu 
phí, lệ phí (nếu có).

Công chức của Sở Công 
Thương làm việc tại Bộ phận 
Tiếp nhận và Trả kết quả tại 
Trung tâm Phục vụ hành 
chính công tỉnh Thái Nguyên.

0,5 ngày 
làm việc

Tổng thời gian giải quyết TTHC
15 ngày
làm việc
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2. Cấp lại giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất và kinh doanh hóa 
chất sản xuất, kinh doanh có điều kiện trong lĩnh vực công nghiệp.
Thứ tự 

công việc Nội dung công việc Trách nhiệm
 xử lý công việc

Thời gian
giải quyết

Bước 1

Tiếp nhận hồ sơ, quét (scan), 
số hóa và lưu trữ hồ sơ điện 
tử, chuyển bộ phận chuyên 
môn xử lý hồ sơ (trên phần 
mềm một cửa điện tử).

Công chức của Sở Công 
Thương làm việc tại Bộ phận 
Tiếp nhận và Trả kết quả tại 
Trung tâm Phục vụ hành 
chính công tỉnh Thái Nguyên.

0,5 ngày 
làm việc

Bước 2 Duyệt hồ sơ, phân công công 
chức xử lý hồ sơ. Lãnh đạo phòng chuyên môn. 0,25 ngày 

làm việc

Bước 3

Xem xét, thẩm định, xử lý hồ 
sơ. Dự thảo kết quả thực hiện 
thủ tục TTHC, trình lãnh đạo 
phòng.

Công chức phòng chuyên 
môn.

2,5 ngày 
làm việc

Bước 4
Xem xét, trình Lãnh đạo cơ 
quan phê duyệt kết quả giải 
quyết TTHC.

Lãnh đạo phòng chuyên môn. 0,5 ngày 
làm việc 

Bước 5 Phê duyệt kết quả giải quyết 
TTHC. Lãnh đạo cơ quan. 0,5 ngày 

làm việc

Bước 6

Số hóa kết quả giải quyết 
TTHC, các văn bản giấy tờ 
liên quan trong giải quyết 
TTHC. Chuyển kết quả giải 
quyết TTHC (cả bản giấy và 
bản điện tử) cho Bộ phận Tiếp 
nhận và Trả kết quả tại Trung 
tâm Phục vụ hành chính công 
tỉnh Thái Nguyên.

Công chức phòng chuyên 
môn.

0,25 ngày 
làm việc

Bước 7
Trả kết quả giải quyết TTHC 
cho cá nhân, tổ chức và thu 
phí, lệ phí (nếu có).

Công chức của Sở Công 
Thương làm việc tại Bộ phận 
Tiếp nhận và Trả kết quả tại 
Trung tâm Phục vụ hành 
chính công tỉnh Thái Nguyên.

0,5 ngày 
làm việc

Tổng thời gian giải quyết TTHC 05 ngày
làm việc

3. Cấp điều chỉnh giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất và kinh 
doanh hóa chất sản xuất, kinh doanh có điều kiện trong lĩnh vực công 
nghiệp.

a) Trường hợp cơ sở sản xuất, kinh doanh hóa chất của tổ chức, cá nhân 
được đặt tại địa phương đặt trụ sở chính.
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Thứ tự 
công việc Nội dung công việc Trách nhiệm 

xử lý công việc
Thời gian 
giải quyết

Bước 1

Tiếp nhận hồ sơ, quét (scan), 
số hóa và lưu trữ hồ sơ điện 
tử, chuyển bộ phận chuyên 
môn xử lý hồ sơ (trên phần 
mềm một cửa điện tử).

Công chức của Sở Công 
Thương làm việc tại Bộ phận 
Tiếp nhận và Trả kết quả tại 
Trung tâm Phục vụ hành 
chính công tỉnh Thái Nguyên.

0,5 ngày 
làm việc

Bước 2 Duyệt hồ sơ, phân công công 
chức xử lý hồ sơ. Lãnh đạo phòng chuyên môn. 0,5 ngày 

làm việc

Bước 3
Xem xét, thẩm định, xử lý hồ 
sơ. Dự thảo kết quả giải quyết 
TTHC, trình lãnh đạo phòng.

Công chức phòng chuyên 
môn.

8 ngày 
làm việc

Bước 4
Xem xét, trình Lãnh đạo cơ 
quan phê duyệt kết quả giải 
quyết TTHC.

Lãnh đạo phòng chuyên môn. 1 ngày 
làm việc

Bước 5 Phê duyệt kết quả giải quyết 
TTHC. Lãnh đạo cơ quan. 1 ngày 

làm việc

Bước 6

Số hóa kết quả giải quyết 
TTHC, các văn bản giấy tờ 
liên quan trong giải quyết 
TTHC. Chuyển kết quả giải 
quyết TTHC (cả bản giấy và 
bản điện tử) cho Bộ phận Tiếp 
nhận và Trả kết quả tại Trung 
tâm Phục vụ hành chính công 
tỉnh Thái Nguyên.

Công chức phòng chuyên 
môn.

0,5 ngày 
làm việc

Bước 7
Trả kết quả giải quyết TTHC 
cho cá nhân, tổ chức và thu 
phí, lệ phí (nếu có).

Công chức của Sở Công 
Thương làm việc tại Bộ phận 
Tiếp nhận và Trả kết quả tại 
Trung tâm Phục vụ hành 
chính công tỉnh Thái Nguyên.

0,5 ngày 
làm việc

Tổng thời gian giải quyết TTHC
12 ngày
làm việc

b) Trường hợp tổ chức, cá nhân có cơ sở sản xuất, kinh doanh hóa chất tại 
địa phương khác với địa phương đặt trụ sở chính.

Thứ tự 
công việc Nội dung công việc Trách nhiệm 

xử lý công việc
Thời gian 
giải quyết

Bước 1

Tiếp nhận hồ sơ, quét (scan), 
số hóa và lưu trữ hồ sơ điện 
tử, chuyển bộ phận chuyên 
môn xử lý hồ sơ (trên phần 
mềm một cửa điện tử).

Công chức của Sở Công 
Thương làm việc tại Bộ phận 
Tiếp nhận và Trả kết quả tại 
Trung tâm Phục vụ hành 
chính công tỉnh Thái Nguyên.

0,5 ngày 
làm việc
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Thứ tự 
công việc Nội dung công việc Trách nhiệm 

xử lý công việc
Thời gian 
giải quyết

Bước 2 Duyệt hồ sơ, phân công công 
chức xử lý hồ sơ. Lãnh đạo phòng chuyên môn. 0,5 ngày 

làm việc

Bước 3
Xem xét, thẩm định, xử lý hồ 
sơ. Dự thảo kết quả giải quyết 
TTHC, trình lãnh đạo phòng.

Công chức phòng chuyên 
môn.

11 ngày 
làm việc

Bước 4
Xem xét, trình Lãnh đạo cơ 
quan phê duyệt kết quả giải 
quyết TTHC.

Lãnh đạo phòng chuyên môn. 1 ngày 
làm việc

Bước 5 Phê duyệt kết quả giải quyết 
TTHC. Lãnh đạo cơ quan. 1 ngày 

làm việc

Bước 6

Số hóa kết quả giải quyết 
TTHC, các văn bản giấy tờ 
liên quan trong giải quyết 
TTHC. Chuyển kết quả giải 
quyết TTHC (cả bản giấy và 
bản điện tử) cho Bộ phận Tiếp 
nhận và Trả kết quả tại Trung 
tâm Phục vụ hành chính công 
tỉnh Thái Nguyên.

Công chức phòng chuyên 
môn.

0,5 ngày 
làm việc 

Bước 7
Trả kết quả giải quyết TTHC 
cho cá nhân, tổ chức và thu 
phí, lệ phí (nếu có).

Công chức của Sở Công 
Thương làm việc tại Bộ phận 
Tiếp nhận và Trả kết quả tại 
Trung tâm Phục vụ hành 
chính công tỉnh Thái Nguyên.

0,5 ngày 
làm việc

Tổng thời gian giải quyết TTHC
15 ngày
làm việc

4. Cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất hóa chất sản xuất, kinh 
doanh có điều kiện trong lĩnh vực công nghiệp.

a) Trường hợp cơ sở sản xuất, kinh doanh hóa chất của tổ chức, cá nhân 
được đặt tại địa phương đặt trụ sở chính.

Thứ tự 
công việc Nội dung công việc Trách nhiệm 

xử lý công việc
Thời gian 
giải quyết

Bước 1

Tiếp nhận hồ sơ, quét (scan), 
số hóa và lưu trữ hồ sơ điện 
tử, chuyển bộ phận chuyên 
môn xử lý hồ sơ (trên phần 
mềm một cửa điện tử).

Công chức của Sở Công 
Thương làm việc tại Bộ phận 
Tiếp nhận và Trả kết quả tại 
Trung tâm Phục vụ hành 
chính công tỉnh Thái Nguyên.

0,5 ngày 
làm việc

Bước 2 Duyệt hồ sơ, phân công công 
chức xử lý hồ sơ. Lãnh đạo phòng chuyên môn. 0,5 ngày 

làm việc
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Thứ tự 
công việc Nội dung công việc Trách nhiệm 

xử lý công việc
Thời gian 
giải quyết

Bước 3
Xem xét, thẩm định, xử lý hồ 
sơ. Dự thảo kết quả giải quyết 
TTHC, trình lãnh đạo phòng.

Công chức phòng chuyên 
môn.

8 ngày 
làm việc

Bước 4
Xem xét, trình Lãnh đạo cơ 
quan phê duyệt kết quả giải 
quyết TTHC.

Lãnh đạo phòng chuyên môn. 1 ngày 
làm việc

Bước 5 Phê duyệt kết quả giải quyết 
TTHC. Lãnh đạo cơ quan. 1 ngày 

làm việc

Bước 6

Số hóa kết quả giải quyết 
TTHC, các văn bản giấy tờ 
liên quan trong giải quyết 
TTHC. Chuyển kết quả giải 
quyết TTHC (cả bản giấy và 
bản điện tử) cho Bộ phận Tiếp 
nhận và Trả kết quả tại Trung 
tâm Phục vụ hành chính công 
tỉnh Thái Nguyên.

Công chức phòng chuyên 
môn.

0,5 ngày 
làm việc

Bước 7
Trả kết quả giải quyết TTHC 
cho cá nhân, tổ chức và thu 
phí, lệ phí (nếu có).

Công chức của Sở Công 
Thương làm việc tại Bộ phận 
Tiếp nhận và Trả kết quả tại 
Trung tâm Phục vụ hành 
chính công tỉnh Thái Nguyên.

0,5 ngày 
làm việc

Tổng thời gian giải quyết TTHC
12 ngày
làm việc

b) Trường hợp tổ chức, cá nhân có cơ sở sản xuất, kinh doanh hóa chất tại 
địa phương khác với địa phương đặt trụ sở chính.

Thứ tự 
công việc Nội dung công việc Trách nhiệm 

xử lý công việc
Thời gian 
giải quyết

Bước 1

Tiếp nhận hồ sơ, quét (scan), 
số hóa và lưu trữ hồ sơ điện 
tử, chuyển bộ phận chuyên 
môn xử lý hồ sơ (trên phần 
mềm một cửa điện tử).

Công chức của Sở Công 
Thương làm việc tại Bộ phận 
Tiếp nhận và Trả kết quả tại 
Trung tâm Phục vụ hành 
chính công tỉnh Thái Nguyên.

0,5 ngày 
làm việc

Bước 2 Duyệt hồ sơ, phân công công 
chức xử lý hồ sơ. Lãnh đạo phòng chuyên môn. 0,5 ngày 

làm việc

Bước 3
Xem xét, thẩm định, xử lý hồ 
sơ. Dự thảo kết quả giải quyết 
TTHC, trình lãnh đạo phòng.

Công chức phòng chuyên 
môn.

11 ngày 
làm việc

Bước 4 Xem xét, trình Lãnh đạo cơ 
quan phê duyệt kết quả giải 

Lãnh đạo phòng chuyên môn. 1 ngày 
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Thứ tự 
công việc Nội dung công việc Trách nhiệm 

xử lý công việc
Thời gian 
giải quyết

quyết TTHC. làm việc

Bước 5 Phê duyệt kết quả giải quyết 
TTHC. Lãnh đạo cơ quan. 1 ngày 

làm việc

Bước 6

Số hóa kết quả giải quyết 
TTHC, các văn bản giấy tờ 
liên quan trong giải quyết 
TTHC. Chuyển kết quả giải 
quyết TTHC (cả bản giấy và 
bản điện tử) cho Bộ phận Tiếp 
nhận và Trả kết quả tại Trung 
tâm Phục vụ hành chính công 
tỉnh Thái Nguyên.

Công chức phòng chuyên 
môn.

0,5 ngày 
làm việc

Bước 7
Trả kết quả giải quyết TTHC 
cho cá nhân, tổ chức và thu 
phí, lệ phí (nếu có).

Công chức của Sở Công 
Thương làm việc tại Bộ phận 
Tiếp nhận và Trả kết quả tại 
Trung tâm Phục vụ hành 
chính công tỉnh Thái Nguyên.

0,5 ngày 
làm việc

Tổng thời gian giải quyết TTHC
15 ngày
làm việc

5. Cấp lại giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất hóa chất sản xuất, 
kinh doanh có điều kiện trong lĩnh vực công nghiệp.
Thứ tự 

công việc Nội dung công việc Trách nhiệm
 xử lý công việc

Thời gian
giải quyết

Bước 1

Tiếp nhận hồ sơ, quét (scan), 
số hóa và lưu trữ hồ sơ điện 
tử, chuyển bộ phận chuyên 
môn xử lý hồ sơ (trên phần 
mềm một cửa điện tử).

Công chức của Sở Công 
Thương làm việc tại Bộ phận 
Tiếp nhận và Trả kết quả tại 
Trung tâm Phục vụ hành 
chính công tỉnh Thái Nguyên.

0,5 ngày 
làm việc

Bước 2 Duyệt hồ sơ, phân công công 
chức xử lý hồ sơ. Lãnh đạo phòng chuyên môn. 0,25 ngày 

làm việc

Bước 3

Xem xét, thẩm định, xử lý hồ 
sơ. Dự thảo kết quả thực hiện 
thủ tục TTHC, trình lãnh đạo 
phòng.

Công chức phòng chuyên 
môn.

2,5 ngày 
làm việc

Bước 4
Xem xét, trình Lãnh đạo cơ 
quan phê duyệt kết quả giải 
quyết TTHC.

Lãnh đạo phòng chuyên môn. 0,5 ngày 
làm việc 

Bước 5 Phê duyệt kết quả giải quyết 
TTHC. Lãnh đạo cơ quan. 0,5 ngày 

làm việc
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Thứ tự 
công việc Nội dung công việc Trách nhiệm

 xử lý công việc
Thời gian
giải quyết

Bước 6

Số hóa kết quả giải quyết 
TTHC, các văn bản giấy tờ 
liên quan trong giải quyết 
TTHC. Chuyển kết quả giải 
quyết TTHC (cả bản giấy và 
bản điện tử) cho Bộ phận Tiếp 
nhận và Trả kết quả tại Trung 
tâm Phục vụ hành chính công 
tỉnh Thái Nguyên.

Công chức phòng chuyên 
môn.

0,25 ngày 
làm việc

Bước 7
Trả kết quả giải quyết TTHC 
cho cá nhân, tổ chức và thu 
phí, lệ phí (nếu có).

Công chức của Sở Công 
Thương làm việc tại Bộ phận 
Tiếp nhận và Trả kết quả tại 
Trung tâm Phục vụ hành 
chính công tỉnh Thái Nguyên.

0,5 ngày 
làm việc

Tổng thời gian giải quyết TTHC 05 ngày
làm việc

6. Cấp điều chỉnh giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất hóa chất sản 
xuất, kinh doanh có điều kiện trong lĩnh vực công nghiệp.

a) Trường hợp cơ sở sản xuất, kinh doanh hóa chất của tổ chức, cá nhân 
được đặt tại địa phương đặt trụ sở chính.

Thứ tự 
công việc Nội dung công việc Trách nhiệm 

xử lý công việc
Thời gian 
giải quyết

Bước 1

Tiếp nhận hồ sơ, quét (scan), 
số hóa và lưu trữ hồ sơ điện 
tử, chuyển bộ phận chuyên 
môn xử lý hồ sơ (trên phần 
mềm một cửa điện tử).

Công chức của Sở Công 
Thương làm việc tại Bộ phận 
Tiếp nhận và Trả kết quả tại 
Trung tâm Phục vụ hành 
chính công tỉnh Thái Nguyên.

0,5 ngày 
làm việc

Bước 2 Duyệt hồ sơ, phân công công 
chức xử lý hồ sơ. Lãnh đạo phòng chuyên môn. 0,5 ngày 

làm việc

Bước 3
Xem xét, thẩm định, xử lý hồ 
sơ. Dự thảo kết quả giải quyết 
TTHC, trình lãnh đạo phòng.

Công chức phòng chuyên 
môn.

8 ngày 
làm việc

Bước 4
Xem xét, trình Lãnh đạo cơ 
quan phê duyệt kết quả giải 
quyết TTHC.

Lãnh đạo phòng chuyên môn. 1 ngày 
làm việc

Bước 5 Phê duyệt kết quả giải quyết 
TTHC. Lãnh đạo cơ quan. 1 ngày 

làm việc

Bước 6
Số hóa kết quả giải quyết 
TTHC, các văn bản giấy tờ 
liên quan trong giải quyết 

Công chức phòng chuyên 
môn.

0,5 ngày 
làm việc
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Thứ tự 
công việc Nội dung công việc Trách nhiệm 

xử lý công việc
Thời gian 
giải quyết

TTHC. Chuyển kết quả giải 
quyết TTHC (cả bản giấy và 
bản điện tử) cho Bộ phận Tiếp 
nhận và Trả kết quả tại Trung 
tâm Phục vụ hành chính công 
tỉnh Thái Nguyên.

Bước 7
Trả kết quả giải quyết TTHC 
cho cá nhân, tổ chức và thu 
phí, lệ phí (nếu có).

Công chức của Sở Công 
Thương làm việc tại Bộ phận 
Tiếp nhận và Trả kết quả tại 
Trung tâm Phục vụ hành 
chính công tỉnh Thái Nguyên.

0,5 ngày 
làm việc

Tổng thời gian giải quyết TTHC
12 ngày
làm việc

b) Trường hợp tổ chức, cá nhân có cơ sở sản xuất, kinh doanh hóa chất tại 
địa phương khác với địa phương đặt trụ sở chính.

Thứ tự 
công việc Nội dung công việc Trách nhiệm 

xử lý công việc
Thời gian 
giải quyết

Bước 1

Tiếp nhận hồ sơ, quét (scan), 
số hóa và lưu trữ hồ sơ điện 
tử, chuyển bộ phận chuyên 
môn xử lý hồ sơ (trên phần 
mềm một cửa điện tử).

Công chức của Sở Công 
Thương làm việc tại Bộ phận 
Tiếp nhận và Trả kết quả tại 
Trung tâm Phục vụ hành 
chính công tỉnh Thái Nguyên.

0,5 ngày 
làm việc

Bước 2 Duyệt hồ sơ, phân công công 
chức xử lý hồ sơ. Lãnh đạo phòng chuyên môn. 0,5 ngày 

làm việc

Bước 3
Xem xét, thẩm định, xử lý hồ 
sơ. Dự thảo kết quả giải quyết 
TTHC, trình lãnh đạo phòng.

Công chức phòng chuyên 
môn.

11 ngày 
làm việc

Bước 4
Xem xét, trình Lãnh đạo cơ 
quan phê duyệt kết quả giải 
quyết TTHC.

Lãnh đạo phòng chuyên môn. 1 ngày 
làm việc

Bước 5 Phê duyệt kết quả giải quyết 
TTHC. Lãnh đạo cơ quan. 1 ngày 

làm việc

Bước 6

Số hóa kết quả giải quyết 
TTHC, các văn bản giấy tờ 
liên quan trong giải quyết 
TTHC. Chuyển kết quả giải 
quyết TTHC (cả bản giấy và 
bản điện tử) cho Bộ phận Tiếp 
nhận và Trả kết quả tại Trung 
tâm Phục vụ hành chính công 

Công chức phòng chuyên 
môn.

0,5 ngày 
làm việc
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Thứ tự 
công việc Nội dung công việc Trách nhiệm 

xử lý công việc
Thời gian 
giải quyết

tỉnh Thái Nguyên.

Bước 7
Trả kết quả giải quyết TTHC 
cho cá nhân, tổ chức và thu 
phí, lệ phí (nếu có).

Công chức của Sở Công 
Thương làm việc tại Bộ phận 
Tiếp nhận và Trả kết quả tại 
Trung tâm Phục vụ hành 
chính công tỉnh Thái Nguyên.

0,5 ngày 
làm việc

Tổng thời gian giải quyết TTHC
15 ngày
làm việc

7. Cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh hóa chất sản xuất, 
kinh doanh có điều kiện trong lĩnh vực công nghiệp.

a) Trường hợp cơ sở sản xuất, kinh doanh hóa chất của tổ chức, cá nhân 
được đặt tại địa phương đặt trụ sở chính.

Thứ tự 
công việc Nội dung công việc Trách nhiệm 

xử lý công việc
Thời gian 
giải quyết

Bước 1

Tiếp nhận hồ sơ, quét (scan), 
số hóa và lưu trữ hồ sơ điện 
tử, chuyển bộ phận chuyên 
môn xử lý hồ sơ (trên phần 
mềm một cửa điện tử).

Công chức của Sở Công 
Thương làm việc tại Bộ phận 
Tiếp nhận và Trả kết quả tại 
Trung tâm Phục vụ hành 
chính công tỉnh Thái Nguyên.

0,5 ngày 
làm việc

Bước 2 Duyệt hồ sơ, phân công công 
chức xử lý hồ sơ. Lãnh đạo phòng chuyên môn. 0,5 ngày 

làm việc

Bước 3
Xem xét, thẩm định, xử lý hồ 
sơ. Dự thảo kết quả giải quyết 
TTHC, trình lãnh đạo phòng.

Công chức phòng chuyên 
môn.

8 ngày 
làm việc

Bước 4
Xem xét, trình Lãnh đạo cơ 
quan phê duyệt kết quả giải 
quyết TTHC.

Lãnh đạo phòng chuyên môn. 1 ngày 
làm việc

Bước 5 Phê duyệt kết quả giải quyết 
TTHC. Lãnh đạo cơ quan. 1 ngày 

làm việc

Bước 6

Số hóa kết quả giải quyết 
TTHC, các văn bản giấy tờ 
liên quan trong giải quyết 
TTHC. Chuyển kết quả giải 
quyết TTHC (cả bản giấy và 
bản điện tử) cho Bộ phận Tiếp 
nhận và Trả kết quả tại Trung 
tâm Phục vụ hành chính công 
tỉnh Thái Nguyên.

Công chức phòng chuyên 
môn.

0,5 ngày 
làm việc
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Thứ tự 
công việc Nội dung công việc Trách nhiệm 

xử lý công việc
Thời gian 
giải quyết

Bước 7
Trả kết quả giải quyết TTHC 
cho cá nhân, tổ chức và thu 
phí, lệ phí (nếu có).

Công chức của Sở Công 
Thương làm việc tại Bộ phận 
Tiếp nhận và Trả kết quả tại 
Trung tâm Phục vụ hành 
chính công tỉnh Thái Nguyên.

0,5 ngày 
làm việc

Tổng thời gian giải quyết TTHC
12 ngày
làm việc

b) Trường hợp tổ chức, cá nhân có cơ sở sản xuất, kinh doanh hóa chất tại 
địa phương khác với địa phương đặt trụ sở chính.

Thứ tự 
công việc Nội dung công việc Trách nhiệm 

xử lý công việc
Thời gian 
giải quyết

Bước 1

Tiếp nhận hồ sơ, quét (scan), 
số hóa và lưu trữ hồ sơ điện 
tử, chuyển bộ phận chuyên 
môn xử lý hồ sơ (trên phần 
mềm một cửa điện tử).

Công chức của Sở Công 
Thương làm việc tại Bộ phận 
Tiếp nhận và Trả kết quả tại 
Trung tâm Phục vụ hành 
chính công tỉnh Thái Nguyên.

0,5 ngày 
làm việc

Bước 2 Duyệt hồ sơ, phân công công 
chức xử lý hồ sơ. Lãnh đạo phòng chuyên môn. 0,5 ngày 

làm việc

Bước 3
Xem xét, thẩm định, xử lý hồ 
sơ. Dự thảo kết quả giải quyết 
TTHC, trình lãnh đạo phòng.

Công chức phòng chuyên 
môn.

11 ngày 
làm việc

Bước 4
Xem xét, trình Lãnh đạo cơ 
quan phê duyệt kết quả giải 
quyết TTHC.

Lãnh đạo phòng chuyên môn. 1 ngày 
làm việc

Bước 5 Phê duyệt kết quả giải quyết 
TTHC. Lãnh đạo cơ quan. 1 ngày 

làm việc

Bước 6

Số hóa kết quả giải quyết 
TTHC, các văn bản giấy tờ 
liên quan trong giải quyết 
TTHC. Chuyển kết quả giải 
quyết TTHC (cả bản giấy và 
bản điện tử) cho Bộ phận Tiếp 
nhận và Trả kết quả tại Trung 
tâm Phục vụ hành chính công 
tỉnh Thái Nguyên.

Công chức phòng chuyên 
môn.

0,5 ngày 
làm việc

Bước 7
Trả kết quả giải quyết TTHC 
cho cá nhân, tổ chức và thu 
phí, lệ phí (nếu có).

Công chức của Sở Công 
Thương làm việc tại Bộ phận 
Tiếp nhận và Trả kết quả tại 
Trung tâm Phục vụ hành 
chính công tỉnh Thái Nguyên.

0,5 ngày 
làm việc
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Thứ tự 
công việc Nội dung công việc Trách nhiệm 

xử lý công việc
Thời gian 
giải quyết

Tổng thời gian giải quyết TTHC
15 ngày
làm việc

8. Cấp lại giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh hóa chất sản xuất, 
kinh doanh có điều kiện trong lĩnh vực công nghiệp.
Thứ tự 

công việc Nội dung công việc Trách nhiệm
 xử lý công việc

Thời gian
giải quyết

Bước 1

Tiếp nhận hồ sơ, quét (scan), 
số hóa và lưu trữ hồ sơ điện 
tử, chuyển bộ phận chuyên 
môn xử lý hồ sơ (trên phần 
mềm một cửa điện tử).

Công chức của Sở Công 
Thương làm việc tại Bộ phận 
Tiếp nhận và Trả kết quả tại 
Trung tâm Phục vụ hành 
chính công tỉnh Thái Nguyên.

0,5 ngày 
làm việc

Bước 2 Duyệt hồ sơ, phân công công 
chức xử lý hồ sơ. Lãnh đạo phòng chuyên môn. 0,25 ngày 

làm việc

Bước 3

Xem xét, thẩm định, xử lý hồ 
sơ. Dự thảo kết quả thực hiện 
thủ tục TTHC, trình lãnh đạo 
phòng.

Công chức phòng chuyên 
môn.

2,5 ngày 
làm việc

Bước 4
Xem xét, trình Lãnh đạo cơ 
quan phê duyệt kết quả giải 
quyết TTHC.

Lãnh đạo phòng chuyên môn. 0,5 ngày 
làm việc 

Bước 5 Phê duyệt kết quả giải quyết 
TTHC. Lãnh đạo cơ quan. 0,5 ngày 

làm việc

Bước 6

Số hóa kết quả giải quyết 
TTHC, các văn bản giấy tờ 
liên quan trong giải quyết 
TTHC. Chuyển kết quả giải 
quyết TTHC (cả bản giấy và 
bản điện tử) cho Bộ phận Tiếp 
nhận và Trả kết quả tại Trung 
tâm Phục vụ hành chính công 
tỉnh Thái Nguyên.

Công chức phòng chuyên 
môn.

0,25 ngày 
làm việc

Bước 7
Trả kết quả giải quyết TTHC 
cho cá nhân, tổ chức và thu 
phí, lệ phí (nếu có).

Công chức của Sở Công 
Thương làm việc tại Bộ phận 
Tiếp nhận và Trả kết quả tại 
Trung tâm Phục vụ hành 
chính công tỉnh Thái Nguyên.

0,5 ngày 
làm việc

Tổng thời gian giải quyết TTHC 05 ngày
làm việc

9. Cấp điều chỉnh giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh hóa chất 
sản xuất, kinh doanh có điều kiện trong lĩnh vực công nghiệp.
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a) Trường hợp cơ sở sản xuất, kinh doanh hóa chất của tổ chức, cá nhân 
được đặt tại địa phương đặt trụ sở chính.

Thứ tự 
công việc Nội dung công việc Trách nhiệm 

xử lý công việc
Thời gian 
giải quyết

Bước 1

Tiếp nhận hồ sơ, quét (scan), 
số hóa và lưu trữ hồ sơ điện 
tử, chuyển bộ phận chuyên 
môn xử lý hồ sơ (trên phần 
mềm một cửa điện tử).

Công chức của Sở Công 
Thương làm việc tại Bộ phận 
Tiếp nhận và Trả kết quả tại 
Trung tâm Phục vụ hành 
chính công tỉnh Thái Nguyên.

0,5 ngày 
làm việc

Bước 2 Duyệt hồ sơ, phân công công 
chức xử lý hồ sơ. Lãnh đạo phòng chuyên môn. 0,5 ngày 

làm việc

Bước 3
Xem xét, thẩm định, xử lý hồ 
sơ. Dự thảo kết quả giải quyết 
TTHC, trình lãnh đạo phòng.

Công chức phòng chuyên 
môn.

8 ngày 
làm việc

Bước 4
Xem xét, trình Lãnh đạo cơ 
quan phê duyệt kết quả giải 
quyết TTHC.

Lãnh đạo phòng chuyên môn. 1 ngày 
làm việc

Bước 5 Phê duyệt kết quả giải quyết 
TTHC. Lãnh đạo cơ quan. 1 ngày 

làm việc

Bước 6

Số hóa kết quả giải quyết 
TTHC, các văn bản giấy tờ 
liên quan trong giải quyết 
TTHC. Chuyển kết quả giải 
quyết TTHC (cả bản giấy và 
bản điện tử) cho Bộ phận Tiếp 
nhận và Trả kết quả tại Trung 
tâm Phục vụ hành chính công 
tỉnh Thái Nguyên.

Công chức phòng chuyên 
môn.

0,5 ngày 
làm việc

Bước 7
Trả kết quả giải quyết TTHC 
cho cá nhân, tổ chức và thu 
phí, lệ phí (nếu có).

Công chức của Sở Công 
Thương làm việc tại Bộ phận 
Tiếp nhận và Trả kết quả tại 
Trung tâm Phục vụ hành 
chính công tỉnh Thái Nguyên.

0,5 ngày 
làm việc

Tổng thời gian giải quyết TTHC
12 ngày
làm việc

b) Trường hợp tổ chức, cá nhân có cơ sở sản xuất, kinh doanh hóa chất tại 
địa phương khác với địa phương đặt trụ sở chính.

Thứ tự 
công việc Nội dung công việc Trách nhiệm 

xử lý công việc
Thời gian 
giải quyết

Bước 1 Tiếp nhận hồ sơ, quét (scan), 
số hóa và lưu trữ hồ sơ điện 

Công chức của Sở Công 
Thương làm việc tại Bộ phận 

0,5 ngày 
làm việc
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Thứ tự 
công việc Nội dung công việc Trách nhiệm 

xử lý công việc
Thời gian 
giải quyết

tử, chuyển bộ phận chuyên 
môn xử lý hồ sơ (trên phần 
mềm một cửa điện tử).

Tiếp nhận và Trả kết quả tại 
Trung tâm Phục vụ hành 
chính công tỉnh Thái Nguyên.

Bước 2 Duyệt hồ sơ, phân công công 
chức xử lý hồ sơ. Lãnh đạo phòng chuyên môn. 0,5 ngày 

làm việc

Bước 3
Xem xét, thẩm định, xử lý hồ 
sơ. Dự thảo kết quả giải quyết 
TTHC, trình lãnh đạo phòng.

Công chức phòng chuyên 
môn.

11 ngày 
làm việc

Bước 4
Xem xét, trình Lãnh đạo cơ 
quan phê duyệt kết quả giải 
quyết TTHC.

Lãnh đạo phòng chuyên môn. 1 ngày 
làm việc

Bước 5 Phê duyệt kết quả giải quyết 
TTHC. Lãnh đạo cơ quan. 1 ngày 

làm việc

Bước 6

Số hóa kết quả giải quyết 
TTHC, các văn bản giấy tờ 
liên quan trong giải quyết 
TTHC. Chuyển kết quả giải 
quyết TTHC (cả bản giấy và 
bản điện tử) cho Bộ phận Tiếp 
nhận và Trả kết quả tại Trung 
tâm Phục vụ hành chính công 
tỉnh Thái Nguyên.

Công chức phòng chuyên 
môn.

0,5 ngày 
làm việc

Bước 7
Trả kết quả giải quyết TTHC 
cho cá nhân, tổ chức và thu 
phí, lệ phí (nếu có).

Công chức của Sở Công 
Thương làm việc tại Bộ phận 
Tiếp nhận và Trả kết quả tại 
Trung tâm Phục vụ hành 
chính công tỉnh Thái Nguyên.

0,5 ngày 
làm việc

Tổng thời gian giải quyết TTHC
15 ngày
làm việc

II. LĨNH VỰC QUẢN LÝ CẠNH TRANH (05)
10. Đăng ký hoạt động bán hàng đa cấp tại địa phương.

Thứ tự 
công việc Nội dung công việc Trách nhiệm 

xử lý công việc
Thời gian 
giải quyết

Bước 1

Tiếp nhận hồ sơ, quét (scan), 
số hóa và lưu trữ hồ sơ điện 
tử, chuyển bộ phận chuyên 
môn xử lý hồ sơ (trên phần 
mềm một cửa điện tử).

Công chức của Sở Công 
Thương làm việc tại Bộ phận 
Tiếp nhận và Trả kết quả tại 
Trung tâm Phục vụ hành 
chính công tỉnh Thái Nguyên.

0,5 ngày 
làm việc

Bước 2 Duyệt hồ sơ, phân công công Lãnh đạo phòng chuyên môn. 0,5 ngày 
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Thứ tự 
công việc Nội dung công việc Trách nhiệm 

xử lý công việc
Thời gian 
giải quyết

chức xử lý hồ sơ. làm việc

Bước 3
Xem xét, thẩm định, xử lý hồ 
sơ. Dự thảo kết quả giải quyết 
TTHC, trình lãnh đạo phòng.

Công chức phòng chuyên 
môn.

3 ngày 
làm việc

Bước 4
Xem xét, trình Lãnh đạo cơ 
quan phê duyệt kết quả giải 
quyết TTHC.

Lãnh đạo phòng chuyên môn. 1 ngày 
làm việc

Bước 5 Phê duyệt kết quả giải quyết 
TTHC. Lãnh đạo cơ quan. 1 ngày 

làm việc

Bước 6

Số hóa kết quả giải quyết 
TTHC, các văn bản giấy tờ 
liên quan trong giải quyết 
TTHC. Chuyển kết quả giải 
quyết TTHC (cả bản giấy và 
bản điện tử) cho Bộ phận Tiếp 
nhận và Trả kết quả tại Trung 
tâm Phục vụ hành chính công 
tỉnh Thái Nguyên.

Công chức phòng chuyên 
môn.

0,5 ngày 
làm việc

Bước 7
Trả kết quả giải quyết TTHC 
cho cá nhân, tổ chức và thu 
phí, lệ phí (nếu có).

Công chức của Sở Công 
Thương làm việc tại Bộ phận 
Tiếp nhận và Trả kết quả tại 
Trung tâm Phục vụ hành 
chính công tỉnh Thái Nguyên.

0,5 ngày 
làm việc

Tổng thời gian giải quyết TTHC
07 ngày
làm việc

11. Thủ tục Đăng ký sửa đổi, bổ sung nội dung hoạt động bán hàng đa 
cấp tại địa phương.

Thứ tự 
công việc Nội dung công việc Trách nhiệm 

xử lý công việc
Thời gian 
giải quyết

Bước 1

Tiếp nhận hồ sơ, quét (scan), 
số hóa và lưu trữ hồ sơ điện 
tử, chuyển bộ phận chuyên 
môn xử lý hồ sơ (trên phần 
mềm một cửa điện tử).

Công chức của Sở Công 
Thương làm việc tại Bộ phận 
Tiếp nhận và Trả kết quả tại 
Trung tâm Phục vụ hành 
chính công tỉnh Thái Nguyên.

0,5 ngày 
làm việc

Bước 2 Duyệt hồ sơ, phân công công 
chức xử lý hồ sơ. Lãnh đạo phòng chuyên môn. 0,5 ngày 

làm việc

Bước 3
Xem xét, thẩm định, xử lý hồ 
sơ. Dự thảo kết quả giải quyết 
TTHC, trình lãnh đạo phòng.

Công chức phòng chuyên 
môn.

3 ngày 
làm việc
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Thứ tự 
công việc Nội dung công việc Trách nhiệm 

xử lý công việc
Thời gian 
giải quyết

Bước 4
Xem xét, trình Lãnh đạo cơ 
quan phê duyệt kết quả giải 
quyết TTHC.

Lãnh đạo phòng chuyên môn. 1 ngày 
làm việc

Bước 5 Phê duyệt kết quả giải quyết 
TTHC. Lãnh đạo cơ quan. 1 ngày 

làm việc

Bước 6

Số hóa kết quả giải quyết 
TTHC, các văn bản giấy tờ 
liên quan trong giải quyết 
TTHC. Chuyển kết quả giải 
quyết TTHC (cả bản giấy và 
bản điện tử) cho Bộ phận Tiếp 
nhận và Trả kết quả tại Trung 
tâm Phục vụ hành chính công 
tỉnh Thái Nguyên.

Công chức phòng chuyên 
môn.

0,5 ngày 
làm việc

Bước 7
Trả kết quả giải quyết TTHC 
cho cá nhân, tổ chức và thu 
phí, lệ phí (nếu có).

Công chức của Sở Công 
Thương làm việc tại Bộ phận 
Tiếp nhận và Trả kết quả tại 
Trung tâm Phục vụ hành 
chính công tỉnh Thái Nguyên.

0,5 ngày 
làm việc

Tổng thời gian giải quyết TTHC
07 ngày
làm việc

12. Chấm dứt hoạt động bán hàng đa cấp tại địa phương.

Thứ tự 
công việc Nội dung công việc Trách nhiệm 

xử lý công việc
Thời gian 
giải quyết

Bước 1

Tiếp nhận hồ sơ, quét (scan), 
số hóa và lưu trữ hồ sơ điện 
tử, chuyển bộ phận chuyên 
môn xử lý hồ sơ (trên phần 
mềm một cửa điện tử).

Công chức của Sở Công 
Thương làm việc tại Bộ phận 
Tiếp nhận và Trả kết quả tại 
Trung tâm Phục vụ hành 
chính công tỉnh Thái Nguyên.

0,5 ngày 
làm việc

Bước 2 Duyệt hồ sơ, phân công công 
chức xử lý hồ sơ. Lãnh đạo phòng chuyên môn. 0,5 ngày 

làm việc

Bước 3
Xem xét, thẩm định, xử lý hồ 
sơ. Dự thảo kết quả giải quyết 
TTHC, trình lãnh đạo phòng.

Công chức phòng chuyên 
môn.

6 ngày 
làm việc

Bước 4
Xem xét, trình Lãnh đạo cơ 
quan phê duyệt kết quả giải 
quyết TTHC.

Lãnh đạo phòng chuyên môn. 1 ngày 
làm việc

Bước 5 Phê duyệt kết quả giải quyết 
TTHC. Lãnh đạo cơ quan. 1 ngày 

làm việc
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Thứ tự 
công việc Nội dung công việc Trách nhiệm 

xử lý công việc
Thời gian 
giải quyết

Bước 6

Số hóa kết quả giải quyết 
TTHC, các văn bản giấy tờ 
liên quan trong giải quyết 
TTHC. Chuyển kết quả giải 
quyết TTHC (cả bản giấy và 
bản điện tử) cho Bộ phận Tiếp 
nhận và Trả kết quả tại Trung 
tâm Phục vụ hành chính công 
tỉnh Thái Nguyên.

Công chức phòng chuyên 
môn.

0,5 ngày 
làm việc

Bước 7
Trả kết quả giải quyết TTHC 
cho cá nhân, tổ chức và thu 
phí, lệ phí (nếu có).

Công chức của Sở Công 
Thương làm việc tại Bộ phận 
Tiếp nhận và Trả kết quả tại 
Trung tâm Phục vụ hành 
chính công tỉnh Thái Nguyên.

0,5 ngày 
làm việc

Tổng thời gian giải quyết TTHC
10 ngày
làm việc

13. Thông báo tổ chức hội nghị, hội thảo, đào tạo về bán hàng đa cấp.

Thứ tự 
công việc Nội dung công việc Trách nhiệm 

xử lý công việc
Thời gian 
giải quyết

Bước 1

Tiếp nhận hồ sơ, quét (scan), 
số hóa và lưu trữ hồ sơ điện 
tử, chuyển bộ phận chuyên 
môn xử lý hồ sơ (trên phần 
mềm một cửa điện tử).

Công chức của Sở Công 
Thương làm việc tại Bộ phận 
Tiếp nhận và Trả kết quả tại 
Trung tâm Phục vụ hành 
chính công tỉnh Thái Nguyên.

0,5 ngày 
làm việc

Bước 2 Duyệt hồ sơ, phân công công 
chức xử lý hồ sơ. Lãnh đạo phòng chuyên môn. 0,25 ngày 

làm việc

Bước 3
Xem xét, thẩm định, xử lý hồ 
sơ. Dự thảo kết quả giải quyết 
TTHC, trình lãnh đạo phòng.

Công chức phòng chuyên 
môn.

2,5 ngày 
làm việc

Bước 4
Xem xét, trình Lãnh đạo cơ 
quan phê duyệt kết quả giải 
quyết TTHC.

Lãnh đạo phòng chuyên môn. 0,5 ngày 
làm việc

Bước 5 Phê duyệt kết quả giải quyết 
TTHC. Lãnh đạo cơ quan. 0,5 ngày 

làm việc

Bước 6

Số hóa kết quả giải quyết 
TTHC, các văn bản giấy tờ 
liên quan trong giải quyết 
TTHC. Chuyển kết quả giải 
quyết TTHC (cả bản giấy và 
bản điện tử) cho Bộ phận Tiếp 

Công chức phòng chuyên 
môn.

0,25 ngày 
làm việc
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Thứ tự 
công việc Nội dung công việc Trách nhiệm 

xử lý công việc
Thời gian 
giải quyết

nhận và Trả kết quả tại Trung 
tâm Phục vụ hành chính công 
tỉnh Thái Nguyên.

Bước 7
Trả kết quả giải quyết TTHC 
cho cá nhân, tổ chức và thu 
phí, lệ phí (nếu có).

Công chức của Sở Công 
Thương làm việc tại Bộ phận 
Tiếp nhận và Trả kết quả tại 
Trung tâm Phục vụ hành 
chính công tỉnh Thái Nguyên.

0,5 ngày 
làm việc

Tổng thời gian giải quyết TTHC
05 ngày
làm việc

14. Đăng ký hợp đồng mẫu, điều kiện giao dịch chung thuộc thẩm 
quyền của Sở Công Thương.

Thứ tự 
công việc Nội dung công việc Trách nhiệm 

xử lý công việc
Thời gian 
giải quyết

Bước 1

Tiếp nhận hồ sơ, quét (scan), 
số hóa và lưu trữ hồ sơ điện 
tử, chuyển bộ phận chuyên 
môn xử lý hồ sơ (trên phần 
mềm một cửa điện tử).

Công chức của Sở Công 
Thương làm việc tại Bộ phận 
Tiếp nhận và Trả kết quả tại 
Trung tâm Phục vụ hành 
chính công tỉnh Thái Nguyên.

0,5 ngày 
làm việc

Bước 2 Duyệt hồ sơ, phân công công 
chức xử lý hồ sơ. Lãnh đạo phòng chuyên môn. 0,5 ngày 

làm việc

Bước 3
Xem xét, thẩm định, xử lý hồ 
sơ. Dự thảo kết quả giải quyết 
TTHC, trình lãnh đạo phòng.

Công chức phòng chuyên 
môn.

14 ngày 
làm việc

Bước 4
Xem xét, trình Lãnh đạo cơ 
quan phê duyệt kết quả giải 
quyết TTHC.

Lãnh đạo phòng chuyên môn. 2 ngày 
làm việc

Bước 5 Phê duyệt kết quả giải quyết 
TTHC. Lãnh đạo cơ quan. 2 ngày 

làm việc

Bước 6

Số hóa kết quả giải quyết 
TTHC, các văn bản giấy tờ 
liên quan trong giải quyết 
TTHC. Chuyển kết quả giải 
quyết TTHC (cả bản giấy và 
bản điện tử) cho Bộ phận Tiếp 
nhận và Trả kết quả tại Trung 
tâm Phục vụ hành chính công 
tỉnh Thái Nguyên.

Công chức phòng chuyên 
môn.

0,5 ngày 
làm việc

Bước 7 Trả kết quả giải quyết TTHC 
cho cá nhân, tổ chức và thu 

Công chức của Sở Công 
Thương làm việc tại Bộ phận 

0,5 ngày 
làm việc
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Thứ tự 
công việc Nội dung công việc Trách nhiệm 

xử lý công việc
Thời gian 
giải quyết

phí, lệ phí (nếu có). Tiếp nhận và Trả kết quả tại 
Trung tâm Phục vụ hành 
chính công tỉnh Thái Nguyên.

Tổng thời gian giải quyết TTHC
20 ngày
làm việc
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CÔNG BÁO tỉnh Thái Nguyên là ấn phẩm chính thức của tỉnh 

Thái Nguyên dùng để công bố tất cả các văn bản quy phạm pháp luật 

và văn bản có giá trị pháp lý khác do Hội đồng nhân dân và Ủy ban 

nhân dân cấp tỉnh, huyện ban hành. Thông tư số 01/2017/TT-VPCP 

của Văn phòng Chính phủ: Hướng dẫn thực hiện quy định về Công 

báo tại Nghị định số 34/2016/NĐ-CP ngày 14 tháng 5 năm 2016 của 

Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật 

ban hành văn bản quy phạm pháp luật. 

Công báo tỉnh Thái Nguyên gồm có các số thường kỳ và Mục 

lục Công báo cuối năm; Công báo được phát hành trên phạm vi toàn 

tỉnh do Trung tâm Thông tin tỉnh Thái Nguyên biên tập và thực hiện 

xuất bản. 

Công báo điện tử tỉnh Thái Nguyên được thiết kế trên khổ giấy 

có kích thước 29 cm chiều dài x 20,5 cm chiều rộng. Trang bìa có in 

hình Quốc huy, Quốc hiệu của Nước Cộng hòa XHCN Việt Nam và 

chữ CÔNG BÁO màu đỏ; Công báo điện tử được phát hành tại địa 

chỉ Website: http://congbaothainguyen.gov.vn. 

VĂN PHÒNG UBND TỈNH THÁI NGUYÊN XUẤT BẢN 

Địa chỉ: 16A, đường Nha Trang - TP. Thái Nguyên 

Điện thoại: (0208).3 751 789 

Fax: (0208).3 851 149 

Email: portal@thainguyen.gov.vn 

Website: http://congbaothainguyen.gov.vn 


